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11. CÁC VĂN BẢN KÈM THEO

THUYẾT MINH

QUY HỌACH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2.000

KHU VỰC ĐÔ THỊ TAM QUAN, HOÀI NHƠN.

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch phân khu


Đô thị thị xã Hoài Nhơn đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019; Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoài Nhơn. Phấn đấu thực hiện quy hoạch và xây dựng thị xã Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại III giai đoạn 2021 – 2025 và trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2035. Ưu tiên quy hoạch xây dựng đầu tư gồm bốn trung tâm đô thị và xác định Trung tâm Tam Quan (Phường Tam Quan và các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch. Mặt khác, đô thị hóa là xu thế phát triển tất yếu trong thời đại hiện nay, nhất là những nơi có vị trí gần trục đường giao thông huyết mạch, nên nhu cầu phát triển đất thương mại dịch vụ, công ngiệp, tiểu thủ công nghiệp, đất ở... càng cao, việc quy hoạch theo định hướng phát triển chung là bài toán cần thiết đi trước một bước trong việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng đô thị  hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo tiền đề dân cư phát triển ổn định, bền vững.
Khu vực đô thị Tam Quan gồm phường Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan Nam và một phần phường Hoài Hảo nằm về phía Bắc của thị xã Hoài Nhơn, là một khu vực đô thị có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp, cảng biển, thương mại dịch vụ do có có tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua, và phát triển mạnh về kinh tế biển với độ ngũ tàu đánh bắt xa bờ trên 2.000 chiếc, đồng thời là nơi có bờ biển dài và đẹp thuận lợi cho việc phát triển du lịch nghỉ dưỡng. Nhận thức được tầm quan trọng, tiềm năng và lợi thế của khu vực đô thị Tam Quan nhiều năm qua UBND thị xã Hoài Nhơn rất quan tâm đến công tác quy hoạch xây dựng đô thị từ quy hoạch chung đến quy hoạch chi tiết nhằm làm cơ sở để chỉ đạo, quản lý công tác đầu tư phát triển đô thị và chỉnh trang đô thị.
Để cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035; Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn năm 2035; Quy hoạch xây dựng các các phường dự kiến gồm Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo theo hướng đô  thị hiện đại, xác định thế mạnh của từng địa phương để quy hoạch vừa mang tính thống nhất, đồng bộ cho phát triển cho toàn bộ khu vực đô thị Tam Quan đồng thời mỗi địa phương phát huy được cái đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương trong phát triển kinh tế xã hội và đẩy nhnah tốc độ đô thị hóa  thì việc tiến hành lập quy hoạch phân khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn là rất cần thiết nhằm đảm bảo đồng bộ không gian quy hoạch và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Vùng Trung Trung Bộ) đã được Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 1672/QĐ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

1.2. Mục tiêu và yêu cầu phát triển quy hoạch

- Cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035,  Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn năm 2035, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hoài Nhơn. Quy hoạch khu vực đô thịTam Quan  theo định hướng Khu thương mại dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp về Cảng biển, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan.
- Từng bước nâng cấp và phát triển đồng bộ khu vực đô thị Tam Quan hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại III trực thuộc thị xã Hoài Nhơn.
- Quy hoạch xây dựng khu đô thị hiện đại đảm bảo đồng bộ với khu dân cư hiện hữu, đồng bộ giữa kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
- Quy hoạch làm cơ sở để quản lý xây dựng theo quy hoạch và triển khai quy hoạch chi tiết 1/500.

1.3. Nguyên tắc chung

- Tuân thủ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035; Quy hoạch xây dựng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Vùng Trung Trung Bộ) đã được Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 1672/QĐ – TTg 2018 về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035; Chương trình phát triền  đô thị Hoài Nhơn năm 2035.

- Tận dụng tối đa hiện trạng để đưa giải pháp quy hoạch.

- Cập nhật các dự án khả thi đã và đang triển khai trên địa bàn.

- Đảm bảo tính bền vững và tăng khả năng thích ứng của môi trường.

- Đô thị Hoài Nhơn được phát triển theo Mô hình: Lấy Bồng Sơn làm trung tâm hành chính và các đô thị vệ tinh trải dài theo trục Bắc – Nam; Đông – Tây.

- Trung tâm Tam Quan (Phường Tam Quan và các phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo) là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch…(Khu vực nghiên cứu quy hoạch)

1.4. 
Phạm vi và thời hạn lập quy hoạch

1.4.1. Phạm vi

a) Phạm vi nghiên cứu quy hoạch xây dựng

· Vị trí: Đô thị Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan Nam, phường Hoài Hảo thị xã Hoài Nhơn nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn khoảng 100 km về phía Bắc, cách Đức Phổ 35 km về phía Nam được giới hạn như sau:
	+ Phía Bắc giáp: Phường Phổ Châu, thị xã Đức Phổ;

+ Phía Nam giáp: Phường Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây;

+ Phía Đông giáp: Biển Đông;

+ Phía Tây giáp: Phường Hoài Châu và một phần diện tích phường Hoài Hảo.

b) Quy mô quy hoạch

- Tổng quy mô diện tích tự nhiên 2.341,7ha (phường Tam Quan 721,9ha và phường Tam Quan Bắc 551,8ha, phường Tam Quan Nam 788,1ha và một phần diện tích phường Hoài Hảo 280,0ha).
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Hình 1.1: Ranh giới đô thị Tam Quan.


1.4.2. Thời hạn

- Giai đoạn năm 2022 – 2035.

1.5. Các cơ sở lập quy hoạch
1.5.1. Cơ sở pháp lý

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số: 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;
Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH ngày 15 tháng 7 năm 2020;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Nghị định Số: 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 08 năm 2019 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/nđ-cp ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
Thông tư 01/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;
Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định;
Quyết định số 1672/QĐ – TTg 2018 ngày 30/11/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035;

Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035; Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoài Nhơn
Quyết định số 879/QĐ-BXD ngày 25/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chí đô thị  loại IV;

Quyết định số 8306/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Hoài Nhơn;
Quyết định số 2700/QD-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035;

Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035;

Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 31/05/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chức năng 1/2000 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan;

Quyết định số 3733/QD-UBND ngày 29/5/2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn.

Văn bản số 96/MTTQ-BTT ngày 11/12/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hoài Nhơn về Ý kiến phản biện đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị Tam Quan, Hoài Nhơn;

Văn bản số 2280/UBND-QHKT ngày 21/12/2021 về Ý kiến cộng đồng khu dân cư đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn.
Văn bản số 3458/SXD-QHKT ngày 25/12/2021 của Sở Xây dựng về Ý kiến nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn;
Văn bản Tờ trình số 1385/TTr-QLĐT ngày 27/12/2021 của phòng Quản lý Đô thị Về việc thẩm định đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn;

Văn bản Tờ trình số 07/TTr-HĐTĐ ngày 28/12/2021 của Hội đồng thẩm định Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu vực đô thị Tam Quan - Hoài Nhơn.
* Các nguồn tài liệu, số liệu

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035;

- Quy hoạch Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN: 01/2021;

- Các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành có liên quan;

- Các tài liệu số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tình hình phát triển kinh tế phường Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan Nam, phường Hoài Hảo thị xã Hoài Nhơn cung cấp và các nguồn tài liệu khác do đơn vị tư vấn thiết kế khảo sát, đánh giá theo tình hình thực tế;

- Niêm giám thống kê thị xã Hoài Nhơn năm 2020;

- Căn cứ tình hình thực tế và số liệu cung cấp của phường Tam Quan; phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo…;
- Các dự án đầu tư xây dựng có liên quan;

- Các tài liệu liên quan khác.
1.5.2. Các cơ sở bản đồ

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật QCVN số 07:2016/BXD.

- TCXDVN 104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế "

- Các đồ án, dự án đầu tư xây dựng liên quan đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Căn cứ các quy hoạch chi tiết liền kề và các dự án trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch;

- Bản đồ địa chính tỷ lê 1/2.000 khu vực lập quy hoạch;

- Quy hoạch thủy lợi Bình Định giai đoạn 2015- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 7/10/2015;

- Quy hoạch phân khu chức năng 1/2.000, hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hầu cần nghề cá Tam Quan;

- Hồ sơ kè đê chống xói lở bờ biển Tam Quan;

- Bản đồ địa chính, tỷ lệ 1/500; 1/2.000;1/10.000.

2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG

2.1.    Các điều kiện tự nhiên








2.1.1. Vị trí địa lý
· Đô thị Tam Quan là đô thị nằm ở ven biển phía Bắc của tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 100 km và có vị trí tiếp giáp như sau:

	+ Phía Bắc giáp: Phường Phổ Châu, thị xã Đức Phổ;

+ Phía Nam giáp: Phường Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây;

+ Phía Đông giáp: Biển Đông;

+ Phía Tây giáp: Phường Hoài Châu và một phần diện tích phường Hoài Hảo.
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2.1.2. Địa hình

	- Địa hình Đô thị Tam Quan có xu hướng thấp dần về hướng Đông Bắc và chia làm 2 dạng địa hình chính: 
Địa hình đồng bằng được bao bọc bởi các dãy núi như một thung lũng 3 mặt (Bắc, Tây, Nam) với độ cao trung bình 8-10 m, nơi cao nhất giáp các dãy núi là 25m, nơi thấp nhất là giáp biển 1m;

- Diện tích của đô thị Tam Quan trải dài dọc vùng ven biển thuộc đồng bằng phía Bắc của Tỉnh. Địa hình nghiêng dần từ Tây sang Đông, ở phía Bắc có các dãy núi Trường Xuân giáp với thị xã Đức Phổ tỉnh Quãng Ngãi. 

[image: image27.png]




	[image: image6.jpg]= . /)
= /i S/
N // _‘ r
i o /y / -
» " Y :
(S
. , -
. Ay~
- - 2

{
I
-y T






- Với đặc điểm trên, kinh tế đô thị Tam Quan phát triển thành vùng kinh tế ven biển dọc quốc lộ 1A là đô thị trung tâm quan trọng xếp thứ hai của thị xã Hoài Nhơn sau Bồng Sơn.

2.1.3. Khí hậu

Đô thị Tam Quan thuộc thị xã Hoài Nhơn có khí hậu gần giống như khí hậu chung của tỉnh Bình Định do hoàn lưu gió mùa kết hợp với vị trí địa lý và điều kiện địa hình. Tuy nhiên, do nằm ở phía Bắc của tỉnh nên cũng có một số đặc trưng khác so với toàn tỉnh và so với vùng phía Nam của tỉnh, khí hậu, thời tiết được chia thành 2 mùa rõ rệt.

- Mùa khô: từ tháng 01 đến tháng 8, bình quân số giờ nắng 8,5 giờ/ngày, nhiệt độ 26,90C, lượng mưa 120 mm/tháng, độ ẩm 79%. Đặc biệt mùa này có gió Tây khô nóng kéo dài khoảng 35-40 ngày.

- Mùa mưa: từ tháng 9 đến tháng 12, bình quân số giờ nắng 4,5 giờ/ngày, nhiệt độ 25,60C, lượng mưa 517 mm/tháng, độ ẩm cao 86%. Đặc biệt mùa này có gió mùa Đông Bắc và bão có tốc độ gió mạnh, xoáy, kéo theo mưa lớn, gây nên lũ lụt.

- Nhiệt độ: nền nhiệt độ cao, ánh sáng dồi dào, chênh lệch ngày đêm không lớn. Nhiệt độ trung bình cả năm: 26,270C, thấp hơn trung bình toàn tỉnh khoảng 0,30C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 01 (23,30C); tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 6,7 (30,50C). Biên độ nhiệt ngày đêm trung bình 5-80C.
Như vậy, Hoài Nhơn có khí hậu nhiệt đới gió mùa, chế độ nhiệt và bức xạ dồi dào và tương đối ổn định trong năm. Lượng mưa khá phong phú có xu hướng giảm dần từ Bắc vào Nam. Chế độ mưa, ẩm, nhiệt và bức xạ nhìn chung rất thuận lợi cho sinh trưởng, phát triển của các cây trồng nhiệt đới. Tuy nhiên, hạn chế lớn ở đây là mưa nhiều và tập trung vào 4 tháng mùa mưa gây úng ngập thiệt hại cho sản xuất ngành nông lâm nghiệp và thủy sản và đời sống. Mùa khô kéo dài 8 tháng mưa ít và thiếu ẩm gây ra tình trạng khô hạn cục bộ, thiệt hại cho sản xuất, thời gian thiếu ẩm 3-4 tháng, số ngày khô nóng có thể từ 35 - 50 ngày.

2.1.4. Địa chất thủy văn

	- Mạng lưới sông, suối chảy trong khu vực đô thị Tam Quan gồm sông Tam Quan đổ ra biển qua cửa biển Tam Quan, suối Giữa ở phía Tây đổ về nhánh sông Tân Thành, sông Tam Quan và các nhánh sông nhỏ xen kẽ trong khu dân cư và vùng nuôi trồng thủy sản Tam Quan.

- Hải văn: Chế độ thuỷ triều ở đây là bán nhật triều không đều thời gian trong tháng, khoảng 20 ngày nhật triều. Biên độ của nhật triều từ (1,2(2,2m) nước ròng là (0,5(1m). Mùa mưa do lượng nước mưa trùng với biên độ của triều cường có thể gây ra sự chênh lệch từ (0,4(0,6m).

- Thủy lợi: Sông Tam Quan chảy qua phía Bắc dài 7km là hệ thống sông lớn thứ 2 của thị xã, ngoài ra còn có hệ thống các nhánh sông nhỏ, hệ thống kênh tiêu, mương máng nhỏ chằng chịt khắp vùng. Đặc biệt là các khu nuôi trồng thủy sản ở các phường ven biển khá phong phú. Hệ thống đê biển, đê sông: hệ thống đê ven biển với tổng chiều dài đê ven biển và đê cửa sông khoảng 1000m.
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2.1.5. Địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chấn


- Địa chất công trình: Trong vùng nghiên cứu quy hoạch chưa có khoan thăm dò địa chất công trình. Vì vậy khi xây dựng công trình mới cần phải khoan thăm dò địa chất cục bộ để xử lý nền móng. 

 
- Địa chất thủy văn: Nước ngầm Tam Quan không có tiềm năng cần phải khai thác từ khu vực khai thác dẫn về, phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo phần lớn phủ bằng trầm tích tuổi Holoxen được xếp loại là bồi tích ven biển mới tạo thành gồm các vật liệu mịn (hạt nhỏ). Do tính chất mịn (hạt nhỏ) của vật liệu trong tầng chứa nước và sự gần kề biển nên nước dưới đất thường được khai thác dưới dạng mạch nông. 

- Địa chấn: Theo tài liệu bản đồ địa chấn Việt Nam tỉnh Bình Định nằm trong vùng có khả năng động đất trực thuộc 6.
2.2. Thực trạng phát triển đô thị

2.2.1.  Dân số và lao động


Dân số hiện trạng của đô thị Tam Quan năm 2019 là 47.979 người, trong đó: Tam Quan Bắc 18.750 người, phường Tam Quan 11.669 người, phường Tam Quan Nam 12.380 người, phường Hoài Hảo 5.180người thuộc khu phố Phụng Du 2 + Tấn Thạnh 2.
	* Bảng quy mô dân số và lao động hiện trạng

TT

Hạng mục

ĐVT

Phường Tam Quan Bắc

Phường Tam Quan Nam

Phường Tam Quan 

Phường Hoài Hảo (KP Phụng Du 2 + Tấn Thạnh 2)
Tổng cộng

I.

Hiện trạng

 

 

 

 

 

 

1.

Tổng số hộ

Hộ

4.528

3.098

2.917

1.298

11.841

2.

Dân số

Người

19.025

12.756

11.669

4.180

47.630

3.

Dân số trong tuổi lao động 

Người

10.464

7.271

6.418

2.299

33.605

4.

- Tỷ lệ % so dân số

%

55

57

55

55

55,5




(Theo Niên giám thống kê xuất bản năm 2021).
- Mật độ dân số:

* Biểu đồ Mật độ dân số (đv: người / km2).
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Hình 2.4: Bảng Biểu đồ Mật độ dân số 
- Mật độ dân số ở khu vực đô thị từ 1.000 - 1.600 người / km2 

- Mật độ dân số ở khu vực nông thôn dao động mạnh từ 160 -2350 người / km2 

-
Mật độ dân cư trên toàn đô thị Tam Quan phân bố như sau:

+ Tập trung cao ở phường Tam Quan Bắc (2.057,6 người/km2), phường Tam Quan (1.690,3 người/km2), phường Tam Quan Nam (1.383,2 người/km2), phường Hoài Hảo ( 331,8 người/km2).

	* Bảng : Diện tích, dân số, mật độ dân số đô thị Tam Quan

TT

Tên đơn vị

Diện tích (km²)
Dân số (người)
Mật độ dân số (người/km²)
 

Khu vực đô thị Tam Quan

1.

Phường Tam Quan

7,22
12.199
1.690
2.

Phường Tam Quan Bắc

5,52
19.025
2.058
3.

Phường Tam Quan Nam

7,88
12.756
1.383
4.

Một phần phường Hoài Hảo (KP Phụng Du 2 + Tấn Thạnh 2)

2,8
4.180
332
 

Tổng cộng

23,417
47.630
1.366



2.2.2. Tình hình sử dụng đất đai

2.2.2.1.  Hiện trạng sử dụng đất 
-  Quy hoạch khu vực đô thị Tam Quan được tích hợp diện tích của 3 phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và một phần diện tích phường Hoài Hảo (khu phố Phụng Du 2. + Tấn Thạnh 2)  
	-         Tổng diện tích đất quy hoạch
	2.341,7 ha.

	+       Tổng diện tích phường Tam Quan  
	721,9 ha

	+       Tổng diện tích phường Tam Quan Bắc
	551,8 ha

	+       Tổng diện tích phường Tam Quan Nam
	788,1 ha

	+       Một phần diện tích phường Hoài Hảo (khu phố Phụng Du 2 + Tấn Thạnh 2)
	280,0 ha


- Diện tích quy hoạch phân khu kết nối đồng bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển thị xã Hoài Nhơn; Diện tích dọc biển Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam; Quy hoạch phân khu chức năng 1/2.000 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan.
* Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất
	Stt
	Thành phần
	Diện tích 
	Tỷ lệ

	
	
	(ha)
	 (%)

	A
	Đất dân dụng
	1.128,45
	48,2

	1
	Đất công trình công cộng 
	14,95
	0,6

	2
	Đất công trình thương mại dịch vụ
	3,24
	0,1

	3
	Đất cây xanh đô thị 
	0,57
	0,024

	4
	Đất ở
	1.093,17
	46,7

	5
	Đất y tế
	2,77
	0,1

	6
	Đất giáo dục
	13,76
	0,6

	B
	Đất ngoài dân dụng
	315,99
	13,5

	7
	Đất tôn giáo, di tích, danh thắng
	3,46
	0,1

	8
	Đất phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp
	22,41
	1,0

	9
	Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản 
	189,90
	8,1

	10
	Đất an ninh quốc phòng
	3,90
	0,2

	11
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	54,41
	2,3

	12
	Đất giao thông đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật 
	40,44
	1,7

	13
	Đất HTKT đầu mối
	1,47
	0,1

	C
	Các loại đất khác
	897,26
	38,3

	1
	Đất trồng cây hằng năm khác
	62,39
	2,7

	2
	Đất mặt nước ( Sông, suối)
	65,20
	2,8

	3
	Đất trồng lúa
	674,50
	28,8

	4
	Đất lâm nghiệp
	77,54
	3,3

	5
	Đất khác
	17,64
	0,8

	A+B
+C
	Tổng cộng
	2.341,7
	100


2.2.2.2. Tổng quan về các ngành nghề kinh tế tại địa phương

· Thế mạnh kinh tế của đô thị Tam Quan tập trung chủ yếu là kinh tế biển, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Trong đó, kinh tế biển và tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng. 

· Đến cuối năm 2020, phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam có với 878 tàu cá tổng công suất 302.080 CV (chiếm gần 50% tổng công suất tàu thuyền hiện có trên địa bàn thị xã); trong đó có 728 tàu công suất từ 250 CV đến 900 CV, chuyên khai thác, đánh bắt xa bờ; góp phần bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

· Bảng thống kê Số lượng tàu thuyền tại Hoài Nhơn.
	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Đơn vị hành chính

	
	
	
	Hoài Nhơn

	1
	Tổng số tàu thuyền
	Chiếc
	2.401

	2
	Tổng công suất
	CV
	1.263.508

	3
	Phân loại công suất
	Chiếc
	 

	 
	Loại <50 cv
	Chiếc
	206

	 
	Loại 50 -<90 cv
	Chiếc
	15

	 
	Loại 90 -<150 cv
	Chiếc
	6

	 
	Loại 150 -<400 cv
	Chiếc
	129

	 
	Loại >=400 cv
	Chiếc
	2.045


· Sản lượng đánh bắt của đội tàu cá Tam Quan Bắc khoảng 12.000 tấn thủy sản các loại/năm. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, đội tàu của phường đã đánh bắt gần 15.000 tấn, đạt 111% kế hoạch năm. Cùng với nghề khai thác thủy sản, nghề đóng tàu vỏ gỗ truyền thống ở Tam Quan Bắc không ngừng lớn mạnh và đã trở thành “mũi nhọn” trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. 

Các sản phẩm chủ lực
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- Sản phẩm chủ lực của sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đã được xác định trong quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, gồm: sản phẩm từ Cói Hoài Châu Bắc và Tam Quan Bắc; Thảm xơ dừa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ xơ dừa Tam Quan Nam; Bún số 8, bánh tráng Tam Quan Nam; Chế biến thủy sản Tam Quan Bắc.

Sản phẩm nước mắm Tam Quan được xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; Dệt chiếu bằng máy, bánh tráng Dalop các loại, mè xửng, dầu dừa tinh khiết được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và khu vực. Một số ngành nghề đã tìm được đầu ra ổn định như dệt thảm xơ dừa, sản xuất nước mắm. 

· `Nghề vá lưới 

· Nghề vá lưới gắn liền công việc thường nhật của nhiều gia đình làm nghề vá lưới ở phường, thị xã Hoài Nhơn.

· Nghề đóng tàu

· Cùng với nghề khai thác thủy sản, nghề đóng tàu vỏ gỗ truyền thống ở Tam Quan Bắc không ngừng lớn mạnh và đã trở thành “mũi nhọn” trong chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. 

· Đến nay, ngoài Xí nghiệp đóng tàu Tam Quan (thuộc Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn), trên địa bàn phường hiện có 6 cơ sở chuyên sửa chữa và đóng mới tàu cá. Bình quân hàng năm các cơ sở này đóng mới trên 250 tàu cá cho bà con ngư dân trong và ngoài tỉnh. Riêng từ đầu năm đến nay, các cơ sở đã đóng mới 135 tàu, hạ thủy 85 tàu, cải hoán 40 tàu, góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trong và ngoài địa phương, với mức thu nhập từ 8 đến 10 triệu đồng/người/tháng.
· Nghề chế biến thủy hải sản, dịch vụ hậu cần nghề cá

· Khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc với diện tích 5,08 ha, hiện có 05 doanh nghiệp và 12 cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, đạt tổng doanh thu trung bình hàng năm hơn 350 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách hơn 11 tỷ đồng. 

· Các dịch vụ hậu cần nghề cá như: thu mua cá, mua bán lưới cụ, máy móc, hàn tiện, sản xuất nước đá, xăng dầu, gas và thực phẩm với hơn 150 cơ sở phục vụ không chỉ cho tàu thuyền trong thị xã mà cả thị xã lân cận, tỉnh khác đến.

· Chế biến gỗ 

Ngành công nghiệp chế biến gỗ đang đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp, là sản phẩm công nghiệp chủ lực của thị xã. Sự phát triển của ngành chế biến gỗ đã góp phần quan trọng trong các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thị xã, giải quyết nhiều việc làm cho lao động tại địa phương, đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước.

Sản phẩm chế biến gỗ của Hoài Nhơn hiện đã có mặt ở các quốc gia lớn như Mỹ, Hàn Quốc… Mặt khác, sự phát triển công nghiệp chế biến gỗ được nhìn nhận qua việc tăng số lượng cơ sở chế biến; tăng công suất (bao gồm việc mở rộng công suất thiết kế của nhiều doanh nghiệp) và tăng trưởng nhanh của giá trị kim ngạch xuất khẩu.  Do đó, công nghiệp chế biến gỗ đang chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu ngành công nghiệp.

2.3. Cơ sở hạ tầng xã hội
2.3.1. Công trình công cộng
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* Công trình hành chính cấp phường:



- Trụ sở UBND các phường đã được cải tạo, xây dựng mới. Gồm 4 khối nhà làm việc của ủy ban nhân dân phường, hội đồng nhân dân, phường ủy, mặt trận và khối nhà các phòng ban của phường. Cụ thể



- Các phòng ban làm việc tại UBND phường gồm: Văn phòng UBND phường, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Ban quản lý dự án, Phòng Tài chính – Kế hoạch...



- Phường ủy: Vị trí trong UBND phường. Nhà 2 - 3 tầng, mới được xây dựng.



- Các phòng ban làm việc ngoài trụ sở UBND phường gồm: Phòng Giáo dục đào tạo, Phòng Văn hóa thông tin....

* Bảng thống kê hiện trạng công trình công cộng

	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng

	
	
	Diện tích 
	Tỷ lệ

	
	
	(m³)
	 (%)

	I+II
	Tổng diện tích
	148.488,50
	100

	I.
	Đất công trình công cộng
	21.475,70
	14,5

	1
	UBND phường Tam Quan
	2.561,40
	1,7

	2
	UBND phường Tam Quan Bắc
	3.339,10
	2,2

	3
	UBND phường Tam Quan Nam
	8.263,70
	5,6

	7
	Bưu điện Tam Quan Bắc
	353,7
	0,2

	8
	Nhà  Ga Tam Quan
	6.813,90
	4,6

	9
	Bưu điện Tam Quan Nam
	143,9
	0,1

	II.
	Hiện trạng công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị
	127.012,80
	85,5

	1
	Đất Giáo dục Trung học phổ thông
	23.428,00
	15,8

	1.1
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trân
	17.929,80
	12,1

	1.2
	Trường Trung học phổ thông Tam Quan
	5.498,20
	3,7

	2
	Đất Y tế
	22.534,40
	15,2

	2.1
	Trung tâm Y tế Hoài Nhơn
	22.534,40
	15,2

	3
	Văn hóa - Thể dục thể thao
	58.049,20
	39,1

	3.1
	Sân vận động Tam Quan
	24.500,00
	16,5

	3.2
	Trung tâm Văn hóa thể thao Tam Quan
	11.462,00
	7,7

	3.3
	Nhà văn hóa Tam Quan
	2.803,60
	1,9

	3.4
	Trung tâm Văn hóa thể thao Tam Quan Nam
	19.283,60
	13,0

	4
	Thương mại
	14.019,00
	9,4

	4.1
	Chợ Tam Quan
	10.105,60
	6,8

	4.2
	Chợ Tam Quan Bắc
	2.239,20
	1,5

	4.3
	Chợ Ân Tam Quan Nam
	1.674,20
	1,1

	5
	Di tích lịch sử
	8.982,20
	6,0

	5.1
	Chi Bộ Cửu Lợi
	991
	0,7

	5.2
	Giếng Chuông
	38,7
	0,0

	5.3
	Nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan
	4.895,50
	3,3

	5.5
	Nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan Nam
	3.057,00
	2,1


2.3.2. 
Giáo dục


- Hệ thống trường học hiện nay đủ điều kiện vật chất đáp ứng nhu cầu dạy và học, tuy nhiên trong tương lai cần đầu tư các trang thiết bị hiện đại và nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, kèm theo hệ thống cây xanh, trường xanh sạch đẹp ... đạt tiêu chí đô thị loại III.

- Hiện nay tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp các cấp đạt trên 95%, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng hàng năm đều đạt cao. Cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn trên 99%; thị xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, tỷ lệ học sinh đạt công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở 99,5%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 93,9%.

· Hiện nay các trường đạt chuẩn Quốc gia. UBND thị xã công nhận phường hoàn thành công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020.

	* Bảng thống kê hiện trạng công trình giáo dục
	
	

	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng

	
	
	Diện tích 
	Tỷ lệ

	
	
	(m³)
	 (%)

	I+II
	Tổng diện tích đất giáo dục
	319.590,9
	100

	I.
	Hiện trạng công trình Trường học cấp đô thị
	127.012,8
	39,7

	1
	Đất Giáo dục Trung học phổ thông
	23.428,0
	7,3

	1.1
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trân
	17.929,8
	5,6

	1.2
	Trường Trung học phổ thông Tam Quan
	5.498,2
	1,7

	II.
	Hiện trạng Trường học cấp đơn vị ở
	192.578,1
	60,3

	1.1
	Trường Mầm non 
	14.112,8
	4,4

	1.1.1
	Trường Mầm non Tam Quan Bắc
	5.545,0
	 

	1.1.1.1
	Điểm chính Tân Thành 1
	4.500,0
	 

	1.1.1.2
	Điểm lẻ Tân Thành 1
	406,0
	 

	1.1.1.3
	Điểm lẻ Công Thạnh
	639,0
	 

	1.1.1.4
	Điểm lẻ Trường Xuân Đông
	82,0
	 

	1.1.2
	Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc
	1.721,0
	 

	1.1.2.1
	Điểm chính Thiện Chánh
	1.200,0
	 

	1.1.2.2
	Điểm lẻ Tân Thành 2
	235,0
	 

	1.1.2.3
	Điểm lẻ Thiện Chánh 2
	286,0
	 

	1.1.3
	Trường Mầm non Tam Quan
	4.701,2
	 

	1.1.3.1
	Trường Mầm non Tam Quan
	2.022,7
	 

	1.1.3.2
	Trường Mầm non Tam Quan
	2.678,5
	 

	1.1.4
	Trường Mầm non Tam Quan Nam
	6.846,8
	 

	1.1.4.1
	Trường Mầm non Tam Quan Nam
	5.297,3
	 

	1.1.4.2
	Trường Mầm non Cửu Lợi Đông - Tam Quan Nam
	441,5
	 

	1.1.4.3
	Trường Mầm non Cửu Lợi Bắc - Tam Quan Nam
	1.108,0
	 

	1.2
	Giáo dục tiểu học
	71.113,8
	22,3

	1.2.1
	Giáo dục Tiểu học Tam Quan Bắc
	36.150,0
	 

	1.2.2
	Giáo dục Tiểu học Tam Quan 
	15.749,7
	 

	1.2.3
	Giáo dục Tiểu học Tam Quan Nam
	19.214,1
	 

	1.3.
	Giáo dục THCS Tam Quan 
	28.938,9
	9,1

	1.3.1
	Trường Trung học cơ sở Tam Quan
	8.899,4
	 

	1.3.2
	Trường Trung học cơ sở Tam Quan Bắc
	12.401,0
	 

	1.3.3
	Trường Trung học cơ sở Tam Quan Nam
	7.638,5
	 


2.3.3. Y tế

·  Đô thị Tam Quan có Trung tâm Y tế Hoài Nhơn là nơi khám chữa bệnh quan trọng gồm 01 hội trường làm nhà điều trị nội trú, 01 nhà kỹ thuật KHHGĐ…trên cơ sở đó và liên tục phát triển cho đến nay cơ sở hạ tầng được nâng cấp, xây dựng mới (khu nhà B, C, D…), trang thiết bị y tế ngày càng được đầu tư hiện đại và khang trang; kế hoạch giường bệnh từ 50 lên 80, 100 và 120 giường; đội ngũ cán bộ, viên chức không ngừng phát triển về chất và lượng. Bệnh viện hạng III, giường bệnh kế hoạch được giao 120 giường, giường bệnh thực kế 185 giường.



- Hiện nay các trạm y tế các phường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới, tỷ lệ lao động tham gia BHXH hiện nay.



* Bảng thống kê hiện trạng công trình y tế
	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng

	
	
	Diện tích 
	Tỷ lệ

	
	
	(m³)
	 (%)

	2
	Đất Y tế
	27.733,8
	100

	2.1
	Trung tâm Y tế Hoài Nhơn
	22.534,4
	81,3

	6.1
	Trạm Y tế Tam Quan
	1.765,8
	6,4

	6.2
	Trạm Y tế Tam Quan Bắc 
	1.533,8
	5,5

	6.3
	Trạm Y tế Tam Quan Nam
	1.899,8
	6,9


2.3.4. Công trình di tích, tôn giáo, tín ngưỡng

· Di tích Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi (phường Tam Quan Nam) Nơi thành lập Chi bộ Cửu Lợi năm 1930 là ngay dưới gốc cây Dừa sát ven đầm nước, có tên gọi là đầm Nước Lợ, sau này còn có tên gọi là Chợ Cầu . Hiện nay di tích nằm ở địa phận thôn Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan Nam. 

· Giếng Truông, Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định Giếng được đào và xây theo hình tròn rộng 1m2, sâu 8m trải qua bao đời nên giếng được tu sửa rất nhiều lần được nổi tiếng với nguồn nước dồi dào, tinh khiết và đặc biệt rất ngọt.

- Ngoài ra đô thị Tam Quan có các công trình tôn giáo như chùa Quang Phước, chùa An Thái, chùa Định Quang, Chùa Phật học, Tòa Thánh TW Cao đài Cầu Kho - Tam Quan, Thánh Thất Châu Long Đài và miếu thờ … phục vụ đời sống tinh thần, tín ngưỡng cho người dân.
	        * Bảng thống kê hiện trạng công trình di tích, tôn giáo
	

	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng

	
	
	Diện tích 
	Tỷ lệ

	
	
	(m³)
	 (%)

	1
	Di tích lịch sử
	8.982,2
	100

	1.1
	Chi Bộ Cửu Lợi
	991,0
	11,0

	1.2
	Giếng Chuông
	38,7
	0,4

	1.3
	Nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan
	4.895,5
	54,5

	1.4
	Nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan Nam
	3.057,0
	34,0

	2
	Đất Tôn giáo
	25.593,4
	100

	2.1
	Chùa Quang Phước
	7.666,9
	30,0

	2.2
	Chùa Niệm Phật Đường Phụng Tấn
	353,6
	1,4

	2.3
	Chùa An Thái
	356,0
	1,4

	2.4
	Chùa Hoàng Hóa
	4.326,6
	16,9

	2.5
	Chùa Phật học
	1.260,8
	4,9

	2.6
	Chùa Định Quang
	1.569,6
	6,1

	2.7
	Thanh Minh Tự
	72,9
	0,3

	2.8
	Miếu Ông
	1.081,6
	4,2

	2.9
	Miếu thờ
	107,1
	0,4

	2.10
	Thánh Thất Châu Long Đài
	1.879,9
	7,3

	2.11
	Tòa Thánh TW Cao đài Cầu Kho - Tam Quan
	5.927,7
	23,2

	2.12
	Thánh thất Cao Đài 
	240,0
	0,9

	2.13
	Lăng Ông - TQB
	750,7
	2,9


2.3.5. Nhà ở

	- Nhà ở hiện trạng tại đô thị phân bổ không đều, các trục đường chính như QL1A; ĐT 639; Trần Phú … nhà ở xây dựng kiên cố, tầng cao trung bình 2 ÷ 5 tầng tạo được hình ảnh đô thị sầm uất hiện đại. Bên trong các tuyến đường có mặt cắt 3,5m ÷ 11m có cấu trúc nhà ở theo kiểu nhà vườn (dừa) và nhà ở của người dân làm nghề đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản. Diện tích nhà ở và vườn trong khu ở chiếm tỷ lệ 45% . 
· Kiến trúc công trình nhà ở có thể chia làm 2 loại:

+ Khu vực dọc đường Quốc Lộ 1A, đường 3 tháng 2  đến đường Nguyễn Chí Thamh và đường Trần Phú có nhiều nhà kiên cố, tầng cao trung bình 2-5 tầng. Chất lượng công trình trung bình khá.

+ Các khu vực còn lại có kiến trúc nhà ở truyền thống có mái hiên trước, có sân vườn, tầng cao trung bình 1-3 tầng. Chất lượng công trình trung bình.
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2.3.6. Công trình công nghiệp, kho tàng

·  Thế mạnh kinh tế của Hoài Nhơn tập trung chủ yếu là kinh tế biển, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và sản xuất nông nghiệp. Trong đó, kinh tế biển và tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò quan trọng. Tại đây đang xây dựng Cảng cá loại II, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, khu hậu cần nghề cá và các công trình hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc, kè bảo vệ bờ sông, v.v...theo hướng hiện đại.
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	·  Vị trí quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (giai đoạn 1)tại thôn Dĩnh Thạnh; thôn Tân Thành 1 xã Tam Quan Bắc huyện Hoài Nhơn.

·  Trung tâm nghề đánh bắt cá Ngừ đại dương lớn nhất tỉnh Bình Định.

·  Lợi thế về địa hình sông và cửa sông Tam Quan; Đường bộ ĐT 639, QL 1A và đường thủy.

	Hình 2.8: Vị trí, động lực phát triển kinh tế đô thị
	


· Khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và các dịch vụ hậu cần nghề cá như: thu mua cá, mua bán lưới cụ, máy móc, hàn tiện, sản xuất nước đá, xăng dầu, gas và thực phẩm với hơn 150 cơ sở phục vụ không chỉ cho tàu thuyền trong huyện mà cả huyện lân cận, tỉnh khác đến.
· Điểm tiểu thủ công nghiệp Tam Quan là Công Ty Cổ phần May Tam Quan. Nhà máy may Khánh Toàn tại P.Tam Quan Nam, TX. Hoài Nhơn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của thị trường may mặc trong và ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành dệt may.

·  Ngoài ra khu vực quy hoạch có các cơ sở sản xuất nhỏ tại các hộ dân góp phần sản xuất các sản phẩm như Chiếu cói, Thảm sơ dừa, Bánh Tráng và Bún số Tám nổi tiếng tỉnh và cả trong nước. 
	       * Bảng thống kê hiện trạng công trình công nghiệp và sản xuất kinh doanh

	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng

	
	
	Diện tích 
	Tỷ lệ

	
	
	(m³)
	 (%)

	1
	Đất công nghiệp và sản xuất kinh doanh
	194.923,5
	100

	1.1
	Nhà máy may Tam Quan
	163.408,0
	83,8

	1.2
	Cty. TNHH Xuất nhập khẩu Thanh Quý
	25.123,8
	12,9

	1.3
	Cty. TNHH May mặc Khánh Toàn
	1.043,4
	0,5

	1.4
	Cty. TNHH Thương mại MTV Mười Vàng
	5.348,3
	2,7


2.3.7. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật
2.3.7.1. Giao thông
·  Đô thị Tam Quan  thuộc thị xã Hoài Nhơn là đầu tàu kinh tế trọng điểm của thị xã là một trong những vùng kinh tế quan trọng của tỉnh Bình Định, có vị trí địa chính trị và địa kinh tế đặc biệt thuận lợi. Mạng lưới giao thông được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn và kết nối liên thông với 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt và đường biển rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá và hành khách trong và ngoài thị xã, đặc biệt hàng hóa hải sản và nông nghiệp.
	· Tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy song song Quốc lộ 1A ở phía Tây.
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· Quốc lộ 1A
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  Tuyến đường Sắt Bắc -Nam
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Sông Tam Quan, nơi neo đậu tàu thuyền.
Cửa sông Tam Quan 

Hình 2.9 : Cảnh quan đô thị 
	


a. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường bộ.
* Mạng lưới đường chính đô thị:



- Mạng lưới đường bộ bao gồm quốc lộ QL1A (đường Quang Trung) lộ giới 18,5÷58m qua địa phận Đô thị Tam Quan dài 7,0 Km, từ đèo Bình Đê ranh giới giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định; 


+ Đường Ven biển Quốc gia đang xây dựng hoàn thiện theo dự án với lộ giới 20÷30m giao thông quan trọng của đô thị Tam Quan.


+ Đường ĐT 639 (Võ Nguyên Giáp) với lộ giới 20m (5-10-5); 30m (7-16-7);


+ Tuyến đường Trần Phú với lộ giới 24(6-12-6), thị xã đang triển khai tuyến đường tránh Trần Phú về phía Tây lộ giới 24m (6-12-6);


+ Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh lộ giới 26,5m (6-14,5-6);


+ Tuyến đường Nguyễn Trân lộ giới 24m (6-12-6);



+ Tuyến đường Nguyễn Trân lộ giới 24m (6-12-6);



- Đường đô thị và đường giao thông liên khu vực. 

- Hiện trạng đường quốc lộ (Quốc lộ 1A): Đoạn qua địa phận Đô thị Tam Quan dài 7,0 Km, từ đèo Bình Đê ranh giới giữa tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định đến hết địa phận đô thị Tam Quan. Tuyến chạy theo hướng Bắc Nam qua Tam Quan; Hoài Hảo. Hiện nay, tình trạng kỹ thuật của tuyến vừa mới được xây dựng và cải tạo nâng cấp đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt đường thảm bê tông nhựa chất lượng tốt.



- Hiện trạng đường tỉnh: Trên địa bàn đô thị Tam Quan có tuyến đường tỉnh chạy qua đường Ven biển Quốc gia với tổng chiều dài hơn 7km.
- Phấn lớn giao thông là đường nhựa và đường bê tông
- Một số trục đường nhựa chạy từ Tây sang Đông.

- Một số đường BT xen trong khu dân cư.

b. Hiện trạng mạng lưới giao thông đường thủy

- Với chiều dài đường bờ biển khoảng trên 8,0 km, kết hợp với  mạng lưới sông ngòi phong phú là một ưu thế của giao thông vận tải thuỷ và phát triển kinh tế biển đánh bắt nuôi trồng hải sản. Hiện tại, trên địa bàn đô thị Tam Quan có tuyến vận tải ven biển, tuyến vận tải thủy trên sông Tam Quan và sông Thiện Chánh. Cảng Tam Quan và khu neo đậu tàu thuyền đã và đang được xây dựng phục vụ cho tàu đánh bắt hải sản xa bờ biển quan trọng của khu vực phía Đông - Bắc tỉnh Bình Định tại khu vực phường Tam Quan Bắc. 

c. Hiện trạng giao thông đường sắt
Đô thị Tam Quan có tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua dọc theo Quốc lộ 1A với chiều dài 8,0km. Có hai ga phục vụ vận chuyển hành khách và chuyên chở hàng hoá: Ga Tam Quan là những ga nhỏ trên tuyến đường sắt Bắc Nam với 3 đường đưa đón tàu chiều dài từ 800m đến 1200m. Các nhà ga đã được xây dựng có hệ thống nhà chờ, bán vé phục vụ hành khách và vận chuyển hàng hóa

2.3.7.2. Thoát nước 

- Do điều kiện địa hình có tuyến đường Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam chạy song song nên chia đô thị dốc đường Quốc lộ về phía Tây và Đông hướng thoát nước chính về phía Bắc đổ ra nhánh sông Tam Quan đổ ra Biển Đông. 
* Công trình thoát nước :

- Hệ thống thoát nước chủ yếu được đầu tư xây dựng tại khu vực đô thị Tam Quan và các khu vực dọc theo tuyến đường quốc lộ 1A. Các khu vực khác, hệ thống thoát nước được xây dựng tại hầu hết các trung tâm phường. Nước thải sinh hoạt chỉ xử lý bằng bể tự hoại, bán tự hoại tại các hộ gia đình, sau đó thải ra môi trường và thấm xuống đất. Các Cụm công nghiệp, khu chế biến và các cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn từng bước thay đổi công nghệ, đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng mới nhằm đảm bảo nguồn nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả thải  ra môi trường. 

2.3.7.3. Hệ thống điện nguồn 

- Đường dây 220Kv chạy dọc QL1A, ĐT639 và các tuyến dây hạ thế chạy trong khu dân cư.

2.3.7.4. Nước sinh hoạt 

- Dân cư phường Tam Quan,Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, một phần phường Hoài Hảo có 73% dân số sử dụng. Đến nay, Hoài Nhơn đạt tiêu chuẩn sử dụng nước hợp vệ sinh bình quân 100 lít/người/ngày
- Dân cư phần còn lại trong khu quy hoạch đang sử dụng nước giếng khoan và giếng khơi.

2.3.7.5. Chất thải rắn 

· Hiện nay khu quy hoạch có bãi chôn lấp tại chân Núi Trường Xuân.

2.3.7.6. Nghĩa trang 

· Trong từng các phường có nghĩa trang được quy hoạch nhỏ lẻ. Phường Tam Quan Bắc quy hoạch có 2 khu nghĩa trang 5,1ha và 0,9ha nằm ở phía Bắc thuộc Núi Trường Xuân; Phường Tam Quan có nghĩa trang thôn Trung Hóa diện tích 1,0 ha, nghĩa trang thôn Cửu Lợi Đông diện tích 1,0 ha….
2.4. Đánh giá hình thái đặc trưng

2.4.1. Cảnh quan thiên nhiên

· Cảnh quan tư nhiên đặc trưng xứ dừa Tam Quan, do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đặc biệt là truyền thống trồng và bảo vệ cây dừa của người Tam Quan, dừa rất phát triển. Đứng trên đỉnh đèo Bình Đê nhìn xuống theo hướng Nam, là  rừng dừa rộng đến ngút ngàn tầm mắt. Hầu như ở Tam Quan nhà nào cũng trồng dừa. Dừa mọc khắp nơi, dọc theo những con đường làng, bên những bờ ao, trong những khu vườn… đâu đâu cũng thấy bóng dừa xanh ngát. 

· Sông Tam Quan nơi lưu trú các con tàu đánh cá xa bờ với gần 2000 chiếc tàu, bờ kè chắn sóng biển Tam Quan ở khu phố Thiện Chánh 2, phường Tam Quan Bắc, bờ kè này được dựng lên bằng khối trụ bê tông chắn sóng ngoại cỡ. Cảnh quan thiên nhiên trên bờ kè hướng ra biển với sóng vỗ đập tung bọt trắng xóa bồng bềnh là điểm đặc trưng của đô thị có biển có sông hiền hòa mát mẻ.

· Tuy nhiên xen lẫn vào khu dân cư hiện hữu, hiện trạng lấn chiếm đất sông suối để xây dựng làm cho cảnh quan thiên nhiên tại khu vực nghiên đang cứu chưa được chú trọng. Gần đây môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, mất cân bằng đặc bệt là ô nhiễm nguồn nước. 

2.4.2. Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan

· Đánh giá thực hiện quy hoạch chung

· Quy hoạch chung thị xã Hoài Nhơn đã được phê duyệt và đã quy định tính chất, chức năng cụ thể cho đô thị Tam Quan, đến nay công tác lập và triển khai các quy hoạch phân khu, các dự án đều tuân theo định hướng quy hoạch chung và đề án được phê duyệt, hiện trạng phát triển đã có nhiều thay đổi: nhiều dự án đầu tư xây dựng được triển khai đồng bộ, kết nối được hệ thống hạ tầng khu vực, do đó công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, không gian quy hoạch kiến trúc, cơ sở hạ tầng đang phát huy hiệu quả.

	
	* Danh sách các dự án quy hoạch đang triển khai

	Stt
	Thành phần
	Diện tích 
	Tỷ lệ
	Vị trí 

	
	
	(ha)
	 (%)
	 

	1
	Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc
	9,90
	1,78
	Tam Quan

	2
	Dự án KDC dịch vụ Phú Mỹ Lộc
	12,96
	2,33
	Tam Quan

	3
	Khu đô thị phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng
	9,90
	1,78
	Tam Quan

	4
	Khu đô thị phía Bắc cây xăng dầu Việt Hưng
	15,38
	2,77
	Tam Quan

	5
	Đường số 9 và khu dân cư dọc tuyến 
	4,83
	0,87
	Tam Quan

	6
	Tuyến đường đường Nguyễn Trân và khu dân cư dọc tuyến 
	2,34
	0,42
	Tam Quan

	7
	Khu dân cư khu phố 8
	1,10
	0,20
	Tam Quan

	8
	Khu dân cư dịch vụ Phú Mỹ Lộc
	6,39
	1,15
	Tam Quan

	9
	Khu Chợ Tam Quan kết hợp nhà ở thương mại
	22,38
	4,03
	Tam Quan

	10
	Dự án Khang Mỹ Lộc
	15,96
	2,87
	Tam Quan Bắc

	11
	Dự án khu dân cư Tân Vĩnh Thành
	18,30
	3,30
	Tam Quan Bắc

	12
	Khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A cũ Công Thạnh, phường Tam Quan Bắc
	4,70
	0,85
	Tam Quan Bắc

	13
	Khu dân cư Bờ xã thương
	2,47
	0,44
	Tam Quan Bắc

	14
	Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển thị xã Hoài Nhơn QHPK 1/2.000
	167,36
	30,14
	Tam Quan Bắc

	15
	Khu Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan QHPK 1/2.000
	157,44
	28,35
	Tam Quan Bắc; Tam Quan Nam

	16
	Hệ thống Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (Giai đoạn 1)
	16,95
	3,05
	Tam Quan Bắc

	17
	Hệ thống Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (Giai đoạn 2)
	19,16
	3,45
	Tam Quan Bắc

	18
	Điều chỉnh Cụm Công nghiệp Tam Quan
	16,34
	2,94
	Tam Quan

	19
	Khu biệt thự hoa viên của ngõ Tam Quan
	5,05
	0,91
	Tam Quan Nam

	20
	Di dời và mở rộng nhà máy may Khánh Toàn
	1,78
	0,32
	Tam Quan Nam

	21
	Khu đô thị dọc sông Cạn
	43,74
	7,88
	Tam Quan Nam

	22
	Công trình nâng cấp mở rộng chi bộ Cửu Lợi
	0,91
	0,16
	Tam Quan Nam

	23
	Dự án Tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú
	
	
	Tam Quan; Hoài Hảo

	 
	Tổng cộng
	555,34
	100
	 


2.4.3. Đánh giá tổng hợp quá trình phát triển xây dựng đô thị  
- Đô thị Tam Quan phát triển không gian theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn tỉnh Bình Định đến năm 2035; Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035. Các dự án Khu đô thị, khu dân cư, Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và triển khai xây dựng tạo được bộ mặt đô thị mới đang trên đà hình thành phát triển, thu hút dân cư phát triển đô thị hạ tầng theo hướng hiện đại như đô thị Phú Mỹ Lộc; Việt Hưng, KDC Khang Mỹ Lộc … Ngoài ra ven biển Tam Quan đang triển khai các Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển tạo điểm nhấn cho đô thị.
-  Tuy nhiên các công trình hạ tầng xã hội các tuyến đường giao thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật trong tương lai để đạt tiêu chí đô thị loại IV còn phải cần nhiều nguồn lực xã hội đầu tư và chỉnh trang. 

- Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn thị xã được phân bố rộng khắp các phường, phường; nhưng hoạt động kinh doanh chủ yếu dưới hình thức kinh tế hộ gia đình, quy mô phát triển sản xuất nhỏ lẻ, vốn ít, khả năng cạnh tranh kém. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng ở hầu hết các làng nghề kém phát triển. Đặc biệt là vấn đề giao thông, do vậy đã ảnh hưởng lớn đến phát triển sản xuất cũng như thu hút các nhà đầu tư. 

- Phần lớn cơ sở tiểu thủ công nghiệp và làng nghề xen kẽ trong khu dân cư, chưa có hệ thống xử lý chất thải, chưa đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của dân cư trong vùng.

2.5. Đánh giá tổng hợp theo SWOT 

2.5.1. Thuận lợi 


- Là trung tâm tăng trưởng phía Bắc tình Bình Định, là cửa ngõ liên kết Bình Định với tỉnh Quảng Ngãi, nằm trong tuyến cụm du lịch biển ở phía Bắc tỉnh Bình Định, liên kết với các trung tâm du lịch: Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn và khu vực phụ cận tạo điều kiện cho dịch vụ thương mại du lịch phát triển.


- Có tiềm năng lớn về kinh tế biển, phát triển ngành khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, ngành dịch vụ hậu cần nghề cá.


- Có lịch sử - văn hóa lâu đời, với nhiều di sản có giá trị, tạo nên những nét bản sắc độc đáo riêng, là điểm thu hút khách du lịch. Đây là cơ hội để ngành du lịch của Hoài Nhơn phát triển.


- Tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.


- Có thế mạnh phát triển các ngành nghề truyền thống và đặc sản của địa phương.


- Có truyền thống yêu nước, cần cù lao động, hiếu học.

2.5.2. Khó khăn


- Vị trí cách xa trung tâm tỉnh, vùng , cảng hàng không 


- Địa hình đồi núi bị chia cắt, ảnh hưởng đến sản xuất nông lâm nghiệp, khó khăn trong việc kết nối hạ tầng giao thông và liên kết vùng


- Là cửa thoát lũ của sông Tam Quan, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai và biến đổi khí hậu


- Cửa biển Tam Quan thường xuyên bị bồi lấp gây cản trở cho việc neo đậu tầu thuyền


- Hạ tầng kỹ thuât phân bố không đồng đều, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển đô thị


- Chưa khai thác được những tiềm năng du lịch của đô thị


- Chưa khai thác được lợi thế ga đường sắt và cảng biển.
2.5.3. Cơ hội


-  Quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đã định hướng đô thị Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại IV  năm 2020, đạt đô thị loại III năm 2035. Đây là cơ hội để đô thị Tam Quan thu hút đầu tư để xây dựng, phát triển đô thị.


- Tam Quan là đô thị nằm trong cụm du lịch biển và liên kết với các trung tâm du lịch trong tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ngãi. Là cơ hội để Hoài Nhơn phát huy hết tiềm năng du lịch của địa phương.


- Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong phát triển kinh tế của Tam Quan tạo cơ hội tăng trưởng giá trị kinh tế đô thị.

2.5.4. 
Thách thức


- Thiên tai và biến đổi khí hậu ảnh hưởng lướn đến việc xây dựng hạ tầng đô thị.

- Việc cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ở Tam Quan và các địa phương lân cận ngày càng quyết liệt.

- Ngành công nghiệp du lịch ở Tam Quan chịu sức ép cạnh tranh mạnh mẽ của các thị xã trong tỉnh Bình Định và các tỉnh bạn.

- Tốc độ phát triển đô thị ngày càng nhanh, gây sức ép đến hạ tầng đô thị, 

- Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút đầu tư cũng như thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
2.6. Kết luận

· Ngoài những điểm yếu, thách thức, ta nhận thấy các ưu điểm, cơ hội và lợi thế có tính vượt trội hơn. 

· Những thuận lợi và cơ hội trên sẽ là động lực chính để phát triển đô thị tại đô thị khu vực Tam Quan có bản sắc riêng, có khả năng trở thành một đô thị sinh thái, kinh tế theo định hướng chung của đô thị Hoài Nhơn. 

· Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Tam Quan sẽ trở thành kim chỉ nam, là động lực để phát triển kinh tế xã hội của địa phương và dự báo khả năng phát triển. 

· Các điểm yếu và thách thức nêu trên cần loại bỏ và biến thành điểm mạnh thông qua công tác quy hoạch, lộ trình thực hiện quy hoạch và các giải pháp đồng bộ khác. Song song đó cần phát huy và biến những yếu tố lợi thế có sẳn.

· Thông qua các nhận định trên về khu vực lập quy hoạch phân khu đô thị cần giải quyết các vấn đề chính như sau:

· Tuân thủ định hướng quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn, làm rõ và cụ thể hóa cho từng khu vực.

· Cập nhật các dự án giao thông, các dự án dân cư khác đã được phê duyệt hoặc có định hướng chung.

· Bổ sung hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội do trong khu vực quy hoạch rất ít và thiếu, để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

· Phương án quy hoạch đề xuất được các giải pháp bảo vệ sông Tam Quan, sông Cạn, suối Giữa…bảo vệ các mảng xanh để kiến tạo một đô thị sinh thái đặc trưng trong tương lai.

· Đưa ra các giải pháp xử lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật hai bên đường sắt để giảm xung đột và kết nối thông suốt giữa hai bên tuyến. 

· Quy hoạch sử dụng đất, sắp sếp bố trí hợp lý các khu chức năng, tận dụng tối đa quỹ đất, trong đó chú ý quy hoạch quỹ đất tái định cư và nhà ở xã hội để giải quyết vấn đề dân sinh. Cân đối quy chuẩn, quy phạm áp dụng cho khu vực trên cơ sở bám sát điều kiện hiện trạng thực tế, tránh xáo trộn nghiêm trọng đời sống người dân.

3.  CHỈ TIÊU CHUNG LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU 

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất, công trình

· Căn cứ tính toán chỉ tiêu quy hoạch đô thị Tam Quan theo Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 tính toán cho đô thị loại III.
Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị
: 80 - 110 m²/người. (*)

Trong đó:

* Đất khu dân dụng
: 50 – 80 m²/người. (*)

+ Đất ở
: 28 - 45 m²/người.

+ Cây xanh
: ≥ 05 m²/người.

+ Công trình công cộng
: ≥ 03 m²/người. (**)

+ Giao thông
: ≥ 20 m²/người.

(*) Phù hợp với tình hình thực tế tại khu vực lập quy hoạch và định hướng không gian theo hồ sơ quy hoạch chung thị xã Hoài Nhơn.

(**) Quỹ đất công trình giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (không bao gồm trung học phổ thông) phải bảo đảm chỉ tiêu tối thiểu 2,7m²/người.

3.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật
3.2.1. Giao thông

· Diện tích giao thông đến đường phân khu vực
: 18%

· Mật độ mạng lưới đường phân khu vực
: 10 km/km²

· Chỉ tiêu bãi đỗ xe công cộng:

+ Bãi đỗ xe trong các khu ở mới
: 3.000 m²/1000 dân

+ Bãi đỗ xe trong khu dân cư hiện hữu
: 1.500 m²/1000 dân

+ Bãi đỗ xe trong đất công cộng đô thị
: Tùy nhu cầu từng khu

3.2.2. Cấp nước

· Nước sinh hoạt
: 120 l/người.ngđ

· Công trình hỗn hợp, cơ quan, công trình đầu mối
: 40 m³/ha.ngđ

· Công trình công cộng cấp khu ở, đơn vị ở
: 15% nước sinh hoạt

· Nước tưới cây, rửa đường
: 35 m³/ha.ngđ

· Nước dự phòng
: 20% tổng công suất

3.2.3. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường

· Thoát nước thải
: 100% lượng nước cấp

· Rác thải
: 0,9 kg/người/ngày

3.2.4. Cấp điện

· Điện sinh hoạt
: 1.050 kwh/người.năm

· Công trình công cộng
: 35% điện sinh hoạt

3.2.5. Thông tin liên lạc

· Thuê bao cố định (điện thoại cố định,
: 01 thuê bao/2 người

internet có dây)

· Thuê bao truyển hình cáp
: 01 thuê bao/hộ

· Công trình hỗn hợp, cơ quan, công trình đầu mối
: 150 thuê bao/ha.

· Công trình công cộng cấp khu ở, đơn vị ở
: 25% thuê bao sinh hoạt

3.3. Quy mô khu vực lập quy hoạch

3.3.1. Ranh giới và phạm vi nghiên cứu

- Vị trí: Toàn bộ địa giới hành chính 03 phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và một phần diện tích phường Hoài Hảo thị xã Hoài Nhơn. Giới cận như sau:

+ Phía Bắc giáp: 
Phường Phổ Châu, thị xã Đức Phổ;

+ Phía Nam giáp: 
Phường Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây;

+ Phía Đông giáp: 
Đường Võ Nguyên Giáp (ĐT 639);

+ Phía Tây giáp: 
Phường Hoài Châu, Hoài Phú và một phần diện tích phường Hoài Hảo.

- Tổng quy mô diện tích tự nhiên 2.341,7ha (phường Tam Quan 721,9ha và phường Tam Quan Bắc 551,8ha, phường Tam Quan Nam 788,1ha và một phần diện tích phường Hoài Hảo 280,0ha).

3.3.2. Quy mô quy hoạch 
- Tổng diện tích quy hoạch 2.341,7 ha. Bao gồm 4 phân khu, cụ thể như sau: 

· Phân khu 1: Khu vực phía Tây đường Quang Trung (Quốc lộ 1A cũ) đến suối Giữa, diện tích khoảng 544,2 ha.

· Phân khu 2: Khu UBND phường Tam Quan Bắc đến đường Nguyễn Chí Thanh hiện hữu, diện tích khoảng 478,9 ha. 

· Phân khu 3: Khu đô thị nhà vườn, phía Nam đường Nguyễn Chí Thanh đến đường N15 (đường QHC), diện tích khoảng 576,0ha. 

· Phân khu 4: Khu đô thị phường Tam Quan Nam, đường N15 đến ranh phía Nam giáp phường Hoài Thanh, diện tích khoảng 742,6ha

+ Kết nối Quy hoạch phân khu chức năng 1/2.000 cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan (Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 31/05/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.)

3.3.3. Thời hạn


- Giai đoạn quy hoạch từ  năm 2022 – 2035.

3.3.4. Quy mô dân số và lao động

· Dân số

· Kết quả dự báo tỷ lệ tăng dân số đến năm 2035 khoảng 1% ÷ 2,25%.
· Tỷ lệ tăng tự nhiên: 1,0%

· Tỷ lệ tăng cơ học khoảng: 0%÷1,25 
- Dân số quy hoạch  đến năm 2035 :
62.490 người.

* Bảng quy mô dân số quy hoạch đô thị
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Phường Tam Quan Bắc
	Phường Tam Quan Nam
	Phường Tam Quan 
	Một phần P. Hoài Hảo 
	Tổng cộng

	II.
	Hiện trạng năm 2020
	Người
	19.025
	12.756
	11.669
	4.180
	47.630

	II.
	Quy hoạch
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học
	%
	2
	1,5
	2,25
	1
	 

	2.
	Dân số đến năm 2025
	Người
	20.928
	13.713
	12.981
	4.389
	52.010

	3.
	Dân số đến năm 2030
	Người
	23.020
	14.741
	14.440
	4.608
	56.809

	4.
	Dân số đến năm 2035
	Người
	25.322
	16.215
	15.884
	5.069
	62.490


* Bảng tính toán quy mô dân số quy hoạch phân khu đến năm 2035.
	TT
	Tên Khu đô thị Tam Quan
	Diện tích
	Tỷ lệ 
	Dân số

	
	
	(ha)
	(%)
	(người)

	1.
	Quy hoạch gồm 4 phân khu
	2.341,7
	100
	62.490

	1.1.
	Phân khu I (TQB, Tam Quan, Hoài Hảo)  
	544,2
	23,24
	16.000

	1.2.
	Phân khu II (Tam Quan Bắc)
	471,07
	20,12
	22.000

	1.3.
	Phân khu III (Tam Quan và TQ Nam)
	583,79
	24,93
	12.000

	1.4.
	Phân khu IV (Tam Quan Nam)
	742,6
	31,71
	12.490


( Kèm theo sơ đồ khân khu )
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          Hình 3.1: Sơ đồ vị trí và phân khu trong đô thị Tam Quan.
3.4. Định hướng về các ngành nghề kinh tế 

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp.

+ Tỷ trọng GTSX khu vực nông nghiệp - lâm - ngư nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, tương ứng là 19,4% và 80,6% (2020); 

+ Năm 2025 là 12,1%  và 87,9%; Đạt đô thị loại III

+ Năm 2030 là 7,6% và 92,4%; 

+ Năm 2035, tỷ trọng tương ứng là 5,0% và 95,0%.

- Thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng dần, các năm  2020, 2025, 2030 và 2035 tương ứng là: 58,07triệu đồng/người; 89,82 triệu đồng/người; 128,22 triệu đồng/người; 173,3 triệu đồng/người. 

a. Ngành công nghiệp - xây dựng
+ Về không gian phát triển công nghiệp: Công nghiệp chế biến gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp: chế biến thủy hải sản phát triển tại Khu chế biến thủy sản Tam Quan Bắc; Tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tập trung vào các điểm TTCN truyền thống như Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam và khu vực lân cận. 

+ Về phát triển các sản phẩm chủ lực: Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, chế biến thủy hải sản và súc sản, dệt may, chế biến các sản phẩm từ dừa, chế biến dầu thực vật, đóng mới tàu thuyền, khai thác và chế biến quặng sắt, sản xuất vật liệu xây dựng.
+ Về tiểu thủ công nghiệp và làng nghề: Tiếp tục phát huy ngành nghề dệt chiếu cói, phát triển thêm các sản phẩm mới từ chiếu cói như đan sản phẩm mỹ nghệ xuất khẩu. Tiếp tục phát triển đồ gỗ thủ công mỹ nghệ, giữ vững và mở rộng thị trường, đầu tư chiều sâu, hiện đại hóa các cơ sở chế biến gỗ, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm.
b. Ngành thương mại và dịch vụ

+ Thương mại: Chú trọng xây dựng các loại hình chợ dân sinh, chợ chuyên doanh bán buôn ở Tam Quan làm tăng giá trị sản phẩm và cung ứng cho mạng lưới bán buôn, bán lẻ trong nước và cho xuất khẩu. Đến năm 2030, tùy nhu cầu thị trường, xây dựng 1 siêu thị tại Tam Quan. 
3.5. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu 

- Các tiêu chuẩn về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị áp dụng đối với khu vực dự kiến thành lập phường đô thị loại III.

	* Bảng tính toán hệ thống công trình dịch vụ - công cộng cấp đô thị

	Loại công trình
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất đai tối thiểu

	 
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính

	A. Giáo dục
	62.490

	1. Trường trung học phổ thông (1)
	chỗ/1.000 người
	40
	m²/1 chỗ
	10
	24.996

	B. Y tế
	 

	2. Bệnh viện đa khoa
	giường/1.000 người
	4
	m²/giường bệnh
	100
	24.996

	C. Văn hóa - Thể dục thể thao (2)
	 

	4. Sân thể thao cơ bản
	 
	 
	m²/người
	0,6
	0,6

	
	
	
	ha/công trình
	1
	1

	5. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	 
	 
	m²/người
	0,8
	49.992

	
	
	
	ha/công trình
	3
	3

	6. Nhà văn hóa (hoặc Cung văn hóa)
	chỗ/ 1.000 người
	8
	ha/công trình
	0,5
	0,5

	7. Nhà thiếu nhi (hoặc Cung thiếu nhi)
	chỗ/ 1.000 người
	2
	ha/công trình
	1
	1

	D. Thương mại
	 

	8. Chợ (3)
	công trình
	1
	ha/công trình
	1
	1


(Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN :01/2021.)

-  Bảng chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật các công trình dịch vụ - công cộng cấp đơn vị ở

	Loại công trình
	Chỉ tiêu sử dụng công trình tối thiểu
	Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu

	
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu

	A. Giáo dục

	1. Trường mầm non
	cháu/1 000 người
	50
	m²/1 cháu
	12

	2. Trường tiểu học
	học sinh /1 000 người
	65
	m²/1 học sinh
	10

	3. Trường trung học cơ sở
	học sinh /1 000 người
	55
	m²/1 học sinh
	10

	B. Y tế

	4. Trạm y tế
	trạm
	1
	m²/trạm
	500

	C. Văn hóa - Thể dục thể thao

	5. Sân chơi
	
	
	m²/người
	0,5

	6. Sân luyện tập
	
	
	m²/người
	0,5

	
	
	
	ha/công trình
	0,3

	7. Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	công trình
	1
	m²/công trình
	5 000

	D. Thương mại

	8. Chợ
	công trình
	1
	m²/công trình
	2 000


4. NỘI DUNG GIẢI PHÁP QUY HOẠCH 
4.1. Tính chất và mục tiêu khu vực lập quy hoạch

4.1.1. Tính chất

- Là trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch....

- Phát triển đô thị trung tâm ở phía Bắc thị xã Hoài Nhơn; Ưu tiên xây dựng các khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch dọc khu vực bờ biển.

- Quy hoạch hoàn chỉnh về mặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; tạo sự kết nối trong tổng thể trong tổng thể của đô thị Hoài Nhơn trên cơ sở cải tạo các khu dân cư hiện hữu, xây dựng các khu ở mới với trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng biển, neo đậu tàu thuyền, dịch vụ du lịch phục vụ cho nhu cầu ở, thu hút nhân lực và tạo tiền đề cho phát triển đô thị.

4.1.2. Chức năng

· Phát triển theo hướng vừa cải tạo chỉnh trang vừa phát triển mới.

· Gồm các khu chức năng chính: Trung tâm thể dục thể thao cấp đô thị; Các trung tâm thương mại dịch vụ, trung tâm dịch vụ công cộng khu đô thị; Các khu ở cải tạo chỉnh trang chỉnh trang, khu ở xây dựng mới và phát triển hỗn hợp; Khu quân sự,…

· Có vai trò điểm nhấn trong việc xây dựng hình ảnh hiện đại của đô thị Tam Quan thông qua các cụm công trình kiến trúc cao tầng và tập trung các hoạt động thương mại dịch vụ, nhà ở,...

4.1.3. Ý tưởng chủ đạo

· Xây dựng đô thị hiện đại có môi trường sống chất lượng cao, gắn kết với hệ thống các khu công viên cây xanh mặt nước, tạo lập hình ảnh đô thị xanh, phát triển bền vững. Trong đó nhấn mạnh trục cảnh quan sông Tam Quan và tạo điểm nhấn tại các nút giao quan trọng của các trục chính đô thị hướng Biển.

· Phát triển đô thị theo định hướng giao thông TOD: đường sắt quốc gia, đầu mối giao thông quan trọng,…Tạo lập không gian cao tầng, mật độ cao dọc theo các trục chính đô thị hướng tâm và vành đai. Khớp nối hài hòa các dự án đã đang thực hiện trong và ngoài phạm vi lập quy hoạch.

· Nâng cao các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển đô thị mới kết nối với không gian trung tâm di tích lịch sử kết hợp văn hóa ven Biển.

· Liên kết các dự án được phê duyệt tạo thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung hoàn chỉnh.

4.1.4. Mục tiêu

- Định hướng không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, làm cơ sở để lập quy hoạch chi tiết 1/500.
- Xây dựng hình ảnh khu đô thị, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan có đặc trưng riêng phù hợp với chức năng đô thị, định hướng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Từng bước nâng cấp và phát triển khu vực đô thị Tam Quan, hoàn chỉnh các tiêu chí của đô thị loại III trực thuộc thị xã Hoài Nhơn.

- Làm cơ sở để quản lý, thực hiện đầu tư xây dựng theo quy hoạch.

4.2. Nguyên tắc giải pháp quy hoạch
4.2.1. Nguyên tắc

· Tuân thủ Định hướng Quy hoạch chung thị xã Hoài Nhơn đến năm 2035 đã được phê duyệt.

· Phân bổ quỹ đất phù hợp với quy mô dân số đã được xác lập chung của hệ thống các phân khu đô thị.

· Tuân thủ với Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam. Xác định các chỉ tiêu sử dụng đất trên cơ sở quy mô dân số tối đa.

· Tuân thủ các yêu cầu khống chế về tầng cao, mật độ xây dựng và khung không gian các khu chức năng, trung tâm, khu ở theo Quy hoạch chung thị xã Hoài Nhơn đến năm 2035. 

· Kế thừa có chọn lọc các quy hoạch đã thực hiện trước đây. Bổ sung, cập nhật rà soát phân loại các dự án, đồ án liên quan, đề xuất phù hợp với định hướng Quy hoạch chung thị xã Hoài Nhơn.

· Nguyên tắc phân các khu đô thị dựa trên các đường trục chính đô thị (các tuyến này có khoảng cách từ 2,4km đến 4km).

· Nguyên tắc phân ô phố dựa trên các đường khu vực trở lên (các tuyến này có khoảng cách từ 250m đến 300m).

4.2.2. Giải pháp

· Tại các khu đô thị hình thành các đơn vị ở.

· Các đơn vị ở tổ chức các nhóm ở, với hạt nhân đơn vị ở là khu cây xanh, vườn hoa, công cộng đơn vị ở và cụm trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở. Theo đó hình thành hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật: trạm cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải, bãi đỗ xe.

· Trên cơ sở các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được tính toán, xác định nhu cầu diện tích các loại đất từng cấp phục vụ theo quy mô dân số, tổ chức phân bố đảm bảo quy mô, tính chất sử dụng và bán kính phục vụ theo từng cấp: đô thị, khu ở, đơn vị ở.

· Cân đối quỹ đất, đảm bảo nhu cầu cho phát triển đô thị. Trong đó, chú trọng giải quyết các nhu cầu phát triển hạ tầng xã hội của địa phương. Hạn chế di dân giải phóng mặt bằng, phù hợp với định hướng chung.

· Chuyển đổi chức năng sử dụng đất các khu vực nghĩa trang theo quy hoạch hệ thống nghĩa trang của thị xã Hoài Nhơn, khu vực nhà máy xí nghiệp với mật độ thưa….. Dành các quỹ đất này để ưu tiên phát triển bổ sung cơ sở hạ tầng đô thị.

· Không xây dựng, lấn chiếm các sông, suối, kênh mương thuộc hệ thống thoát nước, cảnh quan môi trường hiện có. Không xây dựng lấn chiếm hành lang cây xanh, phá vỡ cảnh quan, công trình tôn giáo tín ngưỡng.

4.3. Quy hoạch sử dụng đất

4.3.1. Quy hoạch sử dụng đất đô thị Tam 

· Bảng quy hoạch sử dụng đất đô thị Tam Quan đến năm 2035

	Stt
	Loại đất
	Tổng         Diện tích
	Tỷ lệ 

	
	
	(ha)
	(%)

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	1.970,0
	84,1

	I
	Dất dân dụng
	1.602,7
	68,4

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	28,8
	1,2

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	7,3
	 

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	3,6
	 

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	17,9
	 

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	37,9
	1,6

	3.
	Đất đơn vị ở 
	1.267,9
	54,1

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	28,8
	1,2

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	14,2
	 

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	1,9
	 

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	4,5
	 

	 -
	Đất thương mại
	8,2
	 

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	24,8
	1,1

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	1.214,3
	51,9

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	954,4
	 

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	255,1
	 

	 -
	Đất nhóm nhà xã hội
	4,8
	 

	4.
	Đất giao thông
	262,4
	11,2

	 -
	Đất bãi đậu xe
	14,5
	 

	 -
	Đất đường giao thông
	247,9
	 

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	5,7
	0,3

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	367,3
	15,7

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch (*)
	52,7
	2,3

	2.
	Đất cơ quan
	1,6
	0,1

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	18,7
	0,8

	4.
	Đất nghĩa trang
	7,0
	0,3

	5.
	Cây xanh cách ly 
	48,9
	2,1

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	3,5
	0,1

	7.
	Đất lâm viên
	27,8
	1,2

	8.
	Đất quân sự
	3,6
	0,2

	9.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	197,8
	8,4

	10.
	Đất công trình đấu mối HTKT
	5,7
	0,2

	B
	Đất khác
	371,7
	15,9

	1.
	Đất nông nghiệp
	233,1
	10,0

	2.
	Đất lâm nghiệp, đồi núi, cảnh quan
	31,2
	1,3

	3.
	Mặt nước
	107,4
	4,6

	A+B
	Tổng cộng
	2.341,7
	100


* Ghi chú:

· Vị trí và ranh giới các lô đất trên bản vẽ có tính chất định hướng; Ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các lô đất xây dựng sẽ được xác định chính xác ở bước sau khi lập quy hoạch chi tiết, trên cơ sở quỹ đất cụ thể tại khu vực, đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam và các chỉ tiêu cơ bản đã được xác định tại quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu này.

· (*) Bố trí kết hợp các chức năng trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, tài chính, ngân hàng, văn phòng, nhà ở,… trong các công trình cao tầng, phần đế phục vụ các nhu cầu công cộng dịch vụ, phần cao tầng phục vụ nhu cầu ở.

4.3.2.  Phân bố sử dụng đất

· Nội dung phân bố sử dụng đất khu vực nghiên cứu thể hiện trên bản vẽ QH và được xác định như sau:

· Phân khu đô thị được chia thành các khu, với các ô quy hoạch và đường giao thông để kiểm soát phát triển, trong đó các ô quy hoạch tương đương các đơn vị ở, hoặc nhóm ở độc lập, ô đất chức năng.

· Trong ô quy hoạch gồm các lô đất chức năng đô thị. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của từng ô quy hoạch được xác lập tại bản vẽ là các chỉ tiêu của đơn vị ở nhằm kiểm soát phát triển chung.

· Các lô đất chức năng bao gồm đất: công cộng thành phố; cây xanh TDTT thành phố; công cộng khu ở; trường học; cây xanh TDTT khu ở, công cộng đơn vị ở; nhóm nhà ở xây dựng mới; nhóm nhà ở hiện có (cải tạo chỉnh trang); bãi đỗ xe; đất hỗn hợp; cơ quan, tôn giáo; đất đầu mối HTKT. (Vị trí, ranh giới các lô đất chức năng được xác định trên bản vẽ làm cơ sở nghiên cứu quy hoạch chi tiết. Ranh giới, quy mô và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của các lô đất này sẽ được xác định cụ thể khi lập quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo tuân thủ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện hành được cơ quan có thẩm quyền cho phép).
· Đất nhóm nhà ở (bao gồm một số chức năng chính: Nhà ở, vườn hoa, sân chơi, tập luyện TDTT; đường nội bộ; bãi đỗ xe; công trình sinh hoạt cộng đồng…) sẽ được xác định cụ thể trong hồ sơ quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng ở giai đoạn sau và được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

· Đối với các tuyến đường quy hoạch (từ đường phân khu vực trở xuống) đi qua khu ở hiện có, sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn quy hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện hiện trạng.

· Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng được thực hiện như sau:

	Trường hợp
	Cách thức thực hiện

	+ Đối với các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt
	Được cập nhật vào quy hoạch phân khu đô thị Tam Quan

	+ Đối với các dự án đã triển khai ngoài thực địa:
	Tiếp tục triển khai và được cập nhật vào quy hoạch phân khu đô thị Tam Quan.

	+ Đối với các đồ án quy hoạch, dự án mới được chấp thuận chủ trương, chưa được phê duyệt:
	Sẽ được nghiên cứu phù hợp tuân thủ theo nội dung quy hoạch phân khu này.


· Đối với đất an ninh quốc phòng sẽ được thực hiện theo Luật định và dự án riêng do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

· Đối với đất di tích, tôn giáo, danh thắng, quy mô diện tích và hành lang bảo vệ sẽ được xác định chính xác ở tỷ lệ 1/500 trên cơ sở quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Việc lập dự án, cải tạo, xây dựng trong khu vực này phải tuân thủ Luật Di sản văn hóa.

· Đối với các nghĩa trang và mộ hiện có không phù hợp quy hoạch: khống chế quy mô chôn mới, tiến tới đóng cửa, cải tạo theo quy hoạch sử dụng đất của phân khu và được di dời quy tập mộ đến khu vực nghĩa trang tập trung của Tam Quan.

4.3.3. Phân khu quy hoạch

- Trên cơ sở khu đô thị Tam Quan và phường Tam Quan làm hạt nhân mở rộng các khu vực lân cận xung quanh mang tính vệ tinh; Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển dọc biển Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam; Cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan; Cụm tiểu thủ công nghiệpTam Quan. Phương án chọn đất bảo đảm nâng cấp phát triển phường, khu vực nội thị cần chỉnh trang, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng đã có, xây dựng phát triển mở rộng đô thị về phía Đông và phía Nam Đây là khu vực có quỹ đất dồi dào, không bị ngập lụt, đất đai chủ yếu là đất trồng màu và cây công nghiệp, vì vậy rất thuận lợi cho xây dựng.  

· Khu vực phía Đông thuộc phường Tam Quan Bắc; Tam Quan Nam và dọc sông Tam Quan, biển Đông là vùng đất có khả năng phát triển tốt. Đáp ứng được các yêu cầu mở rộng phường đồng thời là nơi xây dựng các công trình du lịch, dịch vụ, tạo đà cho sự phát triển của đô thị Tam Quan hướng biển.

· Khu vực phía Nam thuộc phường Hoài Hảo và phường Tam Quan Nam  là khu vực phát triển đô thị mới kết nối đô thị Hoài Thanh Tây; Hoài Hương kết nối của tuyến đường ven biển (Nhơn Hội - Tam Quan).
· Sông Tam Quan là con sông lớn khu vực, hiện nay đang được nghiên cứu các giải pháp nạo vét khơi thông, kè bờ bảo vệ và xây dựng đập dâng nhằm mục đích khai thác hiệu quả của con sông này. Vì vậy việc quy hoạch xây dựng và phát triển dọc 2 bờ sông sẽ tạo cho đô thị mang dáng vóc của một đô thị hiện đại.
* Bảng Quy mô dân số, đất đai quy hoạch
	TT
	Tên khu đô thị Tam Quan
	Diện tích
	Tỷ lệ 
	Dân số

	
	
	(ha)
	(%)
	(người)


	I.
	Khu đô thị Tam Quan
	2.341,7
	100,0
	62.490

	1.
	Phân khu I
	544,2
	23,2
	16.000

	2.
	Phân khu II
	478,9
	20,5
	22.000

	3.
	Phân khu III
	576,0
	24,6
	12.000

	4.
	Phân khu IV
	742,6
	31,7
	12.490


* Đất đơn vị ở: Tổng diện tích đất 1.267,9ha. Dân số dự kiến là 62.490 người
Phân chia thành 04 đơn vị ở tương đương 04 đơn vị hành chính, trong đó:

+ Đơn vị ở 1: Phía Tây QL 1A (đường Quang Trung), diện tích 237,7ha. Bao gồm diện tích Tam Quan Bắc, Tam Quan, Hoài Hảo.  
+ Đơn vị ở 2: Phía Đông Bắc QL 1A (đường Quang Trung) đến đường Nguyễn Chí Thanh, diện tích 250,1ha. Bao gồm diện tích phường Tam Quan Bắc.
+ Đơn vị ở 3: Phía Đông Nam QL 1A, diện tích 366,4ha. Bao gồm diện tích phường Tam Quan.
+ Đơn vị ở 4: Phía Đông Nam , diện tích 413,7ha. Bao gồm diện tích phường Tam Quan Nam.

4.3.4. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc
- Đất nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang: Cải tạo, nâng cấp khu đô thị hiện hữu theo hướng đồng bộ hạ tầng đô thị, cải thiện chất lượng sống và đảm bảo kiến trúc cảnh quan cho đô thị. Bảo tồn các công trình và nhà ở có giá trị kiến trúc, văn hóa và lịch sử, cụ thể sẽ được xác định trong giai đoạn quy hoạch chi tiết hoặc dự án đầu tư xây dựng và được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đất công trình công cộng: Bao gồm các trung tâm hành chính, văn hóa, các công trình công cộng như trường học, y tế, thể dục thể thao phục vụ nhóm ở,... Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc đảm bảo tuân thủ Quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Đất dịch vụ, du lịch: Bao gồm nhiều chức năng dịch vụ, văn phòng, khách sạn, thương mại phục vụ dân cư khu vực và khách du lịch… thay thế một phần chức năng công cộng đô thị. Có thể bố trí một phần đất để xây dựng các công trình hạ tầng xã hội khác phù hợp với nhu cầu xã hội và được cấp thẩm quyền cho phép.

- Từng bước nâng cấp và phát triển Cảng cá đạt loại II; Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan phục vụ phát triển kinh tế bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên từ biển, thích ứng với biến đổi khí hậu và an ninh quốc phòng.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, kinh tế - kỹ thuật: Tuân thủ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành và được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho từng dự án cụ thể.

5. QUY HOẠCH TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÁC KHU CHỨC NĂNG 
5.1. Quy hoạch và tổ chức không gian và sử dụng đất các phân khu I

a. Quy hoạch và tổ chức không gian phân khu I 







- Khu vực đô thị trung tâm : Chức năng là trung tâm hành chính – chính trị, thương mại – dịch vụ và các công trình đầu mối đô thị, các công trình dịch vụ công cộng quy mô phục vụ cấp  thị xã. Hướng phát triển tôn trọng các yếu tố tạo thị hiện nay, một số tuyến đường  để đáp ứng với yêu cầu là đô thị loại III sẽ được chỉnh trang cải tạo đồng bộ về không gian mặt đứng, hình khối cũng như tầng cao của từng tuyến phố.

b. Quy hoạch sử dụng đất phân khu số I
* Bảng Quy hoạch Sử dụng đất đô thị Tam Quan phân khu số I

	Stt
	Loại đất
	Diện tích   P. KHU I
	Tỷ lệ

	
	
	(ha)
	 (%)

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	469,0
	86,2

	I
	Dất dân dụng
	327,8
	60,2

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	8,5
	1,6

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	3,43
	0,6

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	2,2
	0,4

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	2,8
	0,5

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	10,9
	2,0

	3.
	Đất đơn vị ở 
	237,7
	43,7

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	9,0
	1,7

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	4,6
	0,8

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	1,1
	0,2

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	1,1
	0,2

	 -
	Đất thương mại
	2,1
	0,4

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	6,8
	1,2

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	221,9
	40,8

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	211,6
	38,9

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	5,5
	1,0

	 -
	Đất nhóm nhà xã hội
	4,8
	 

	4.
	Đất giao thông
	69,4
	12,7

	 -
	Đất bãi đậu xe
	1,8
	0,3

	 -
	Đất đường giao thông
	67,6
	12,4

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	1,3
	0,2

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	141,2
	26,0

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch
	10,6
	2,0

	2.
	Đất cơ quan
	0,4
	0,1

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	16,6
	3,0

	4.
	Đất nghĩa trang
	0,5
	0,1

	5.
	Cây xanh cách ly 
	0,7
	0,1

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,1
	0,2

	7.
	Đất lâm viên
	 
	0,0

	8.
	Đất quân sự
	 
	0,0

	9.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	110,1
	20,2

	10.
	Đất công trình đấu mối HTKT
	1,3
	0,2

	B
	Đất khác
	75,2
	13,8

	1.
	Đất nông nghiệp
	55,5
	10,2

	2.
	Đất lâm nghiệp, đồi núi, cảnh quan
	0,0
	0,0

	3.
	Mặt nước
	19,7
	3,6

	A+B
	Tổng cộng
	544,2
	100,0


5.2. Quy hoạch và tổ chức không gian và sử dụng đất các phân  khu II


- Khu đô thị mới phía Bắc: Hiện trạng sử dụng đất tại khu vực là đất canh tác, mật độ dân cư thấp, cơ sở hạ tầng xây dựng mới. Đây là vùng phục vụ cho trung tâm hành chính thị xã mới và xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, ngoài ra nằm trên tuyến quốc lộ Bắc Nam nên phát triển rất mạnh về thương mại – dịch vụ là chính, nhất là khi hệ thống giao thông kết nối giữa đô thị với tuyến đường phía Tây tỉnh...  

- Giải pháp bảo tồn thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu
Cần phải thiết lập một khung thiên nhiên bền vững của đô thị bao gồm biển ven bờ, bờ biển Tam Quan, hình thành các dải cây xanh công viên ven biển, quy hoạch các hành lang cây cây ven sông Tân Thành. 

Tạo điểm nhấn hấp dẫn thu hút đặc trưng vùng miền như Công viên biển, Quãng trường, Nhà triễn lãm làng nghề …. 

b. Quy hoạch sử dụng đất phân khu số II
* Bảng Quy hoạch Sử dụng đất đô thị Tam Quan phân khu số II

	Stt
	Loại đất
	Diện tích   P. KHU II
	Tỷ lệ

	
	
	(ha)
	 (%)

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	409,4
	85,5

	I
	Dất dân dụng
	312,6
	65,3

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	1,7
	0,3

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	1,53
	0,3

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	0,0
	0,0

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	0,1
	0,0

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	1,7
	0,4

	3.
	Đất đơn vị ở 
	250,1
	52,2

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	10,4
	2,2

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	3,2
	0,7

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	0,3
	0,1

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	1,9
	0,4

	 -
	Đất thương mại
	5,0
	1,0

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	4,0
	0,8

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	235,8
	49,2

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	162,8
	34,0

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	72,9
	15,2

	 -
	Đất nhóm nhà xã hội
	 
	 

	4.
	Đất giao thông
	55,6
	11,6

	 -
	Đất bãi đậu xe
	4,5
	0,9

	 -
	Đất đường giao thông
	51,1
	10,7

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	3,5
	0,7

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	96,8
	20,2

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch
	25,7
	5,4

	2.
	Đất cơ quan
	0,4
	0,1

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	0,0
	0,0

	4.
	Đất nghĩa trang
	4,2
	0,9

	5.
	Cây xanh cách ly 
	8,8
	1,8

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,5
	0,1

	7.
	Đất lâm viên
	27,8
	5,8

	8.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	26,0
	5,4

	9.
	Đất công trình đấu mối HTKT
	3,5
	0,7

	B
	Đất khác
	69,5
	14,5

	1.
	Đất nông nghiệp
	7,5
	1,6

	2.
	Đất lâm nghiệp, đồi núi, cảnh quan
	31,2
	6,5

	3.
	Mặt nước
	30,8
	6,4

	A+B
	Tổng cộng
	478,9
	100


5.3. Quy hoạch và tổ chức không gian và sử dụng đất các phân  khu III
a.  Quy hoạch và tổ chức không gian Phân khu III 

- Khu vực đô thị chỉnh trang phía Đông: Chức năng phát triển mở rộng đô thị về phía Đông để phát triển kinh tế. Đóng vai trò cầu nối, động lực thúc đẩy phát triển đô thị trong tương lai. 


 

b. Quy hoạch sử dụng đất phân khu số III
* Bảng Quy hoạch Sử dụng đất đô thị Tam Quan phân khu số III

	Stt
	Loại đất
	Diện tích P. KHI III
	Tỷ lệ

	
	
	(ha)
	 (%)

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	537,0
	93,2

	I
	Dất dân dụng
	449,6
	78,1

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	4,4
	0,8

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	1,00
	0,2

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	0,1
	0,0

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	3,3
	0,6

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	14,6
	2,5

	3.
	Đất đơn vị ở 
	366,4
	63,6

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	5,0
	0,9

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	3,8
	0,7

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	0,3
	0,0

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	0,8
	0,1

	 -
	Đất thương mại
	0,2
	0,0

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	6,3
	1,1

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	355,1
	61,6

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	270,6
	47,0

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	84,5
	14,7

	4.
	Đất giao thông
	63,3
	11,0

	 -
	Đất bãi đậu xe
	4,7
	0,8

	 -
	Đất đường giao thông
	58,6
	10,2

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	0,8
	0,1

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	87,4
	15,2

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch
	12,1
	2,1

	2.
	Đất cơ quan
	0,0
	0,0

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	0,0
	0,0

	4.
	Đất nghĩa trang
	0,0
	0,0

	5.
	Cây xanh cách ly 
	32,3
	5,6

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	1,5
	0,3

	7.
	Đất lâm viên
	 
	0,0

	8.
	Đất quân sự
	 
	0,0

	9.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	40,7
	7,1

	10.
	Đất công trình đấu mối HTKT
	0,8
	0,1

	B
	Đất khác
	39,0
	6,8

	A+B
	Tổng cộng
	576,0
	100


5.4. Quy hoạch và tổ chức không gian và sử dụng đất các phân  khu IV

a. Quy hoạch và tổ chức không gian Phân khu IV
· Khu vực đô thị chỉnh trang phía Nam: Khai thác thế mạnh tuyến giao thông trọng yếu Bắc Nam đô thị phát triển mạnh về sản xuất, làng nghề thương mại – dịch vụ là chính.

[image: image18.jpg]



b. Quy hoạch sử dụng đất phân khu số IV
* Bảng Quy hoạch Sử dụng đất đô thị Tam Quan phân khu số  IV
	Stt
	Loại đất
	Diện tích  P. KHU IV
	Tỷ lệ

	
	
	(ha)
	 (%)

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	554,4
	74,7

	I
	Dất dân dụng
	512,6
	69,0

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	14,2
	1,9

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	1,31
	0,2

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	1,2
	0,2

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	11,7
	1,6

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	10,6
	1,4

	3.
	Đất đơn vị ở 
	413,7
	55,7

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	4,4
	0,6

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	2,6
	0,4

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	0,1
	0,0

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	0,8
	0,1

	 -
	Đất thương mại
	0,9
	0,1

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	7,8
	1,0

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	401,5
	54,1

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	309,3
	41,7

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	92,2
	12,4

	 -
	Đất nhóm nhà xã hội
	 
	 

	4.
	Đất giao thông
	74,2
	10,0

	 -
	Đất bãi đậu xe
	3,6
	0,5

	 -
	Đất đường giao thông
	70,6
	9,5

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	0,0
	0,0

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	41,7
	5,6

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch
	4,3
	0,6

	2.
	Đất cơ quan
	0,9
	0,1

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	2,1
	0,3

	4.
	Đất nghĩa trang
	2,3
	0,3

	5.
	Cây xanh cách ly 
	7,2
	1,0

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	0,3
	0,0

	7.
	Đất quân sự
	3,6
	0,5

	8.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	21,0
	2,8

	B
	Đất khác
	188,2
	25,3

	1.
	Đất nông nghiệp
	170,3
	22,9

	2.
	Mặt nước
	17,9
	2,4

	A+B
	Tổng cộng
	742,6
	100


5.5. Quy hoạch đất dân dụng
5.5.1. Đất công trình công cộng cấp đô thị
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a. Đất công trình trụ sở 
· Phần lớn xây dựng các trụ sở hành chính các cấp phục vụ cho các đơn vị ở, khu đô thị và khu hành chính phục vụ cho toàn phân khu. Công sở Ủy ban nhân dân cấp phường, xây dựng theo tiêu chuẩn công trình cấp III, tại 3 phường quy hoạch được sử dụng tại vị trí hiện tại đáp ứng nhu cầu làm việc với quy mô 1,2ha.
· Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân bố trí ở khu vực trung tâm chính trị, trong cùng một khuôn viên, bố trí sân vườn, cây xanh, ngoại thất, tạo sự gắn kết giữa các công trình thành một quần thể kiến trúc hài hòa với cảnh quan kiến trúc khu vực, tạo thành trung tâm hành chính của đô thị. 
* Bảng thống kê công trình trụ sở cơ quan.
	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng
	Quy hoạch 
	Ghi chú

	
	
	Diện tích 
	Diện tích 
	Địa điểm
	 

	
	
	(m²)
	(m²)
	 (Phường)
	 

	I.
	Đất công trình công cộng
	20.785,1
	19.388,5
	
	 

	1
	UBND phường Tam Quan
	5.310,7
	5.067,8
	Tam Quan 
	Mở đường theo QH

	2
	UBND phường Tam Quan Bắc
	3.339,1
	2.830,0
	Tam Quan Bắc
	Mở đường theo QH

	3
	UBND phường Tam Quan Nam
	4.608,9
	4.070,0
	Tam Quan Nam
	Mở đường theo QH

	7
	Bưu điện Tam Quan Bắc
	353,7
	353,7
	Tam Quan Bắc
	Mở đường theo QH

	8
	Bưu điện Tam Quan Nam
	143,9
	143,9
	Tam Quan Nam
	Mở đường theo QH

	9
	Bưu điện Tam Quan 
	214,9
	214,9
	Tam Quan 
	Mở đường theo QH

	10
	Nhà  Ga Tam Quan
	6.813,9
	6.708,2
	Tam Quan 
	Mở đường theo QH


· Phần lớn xây dựng các trụ sở hành chính các cấp phục vụ cho các đơn vị ở, khu đô thị và khu hành chính phục vụ cho toàn phân khu. Tổng diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan trên toàn phân khu khoảng 1,93 ha.

b. Trường Trung học phổ thông

· Với dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 62.490 người và con số này có khả năng tăng trong thời gian tới nhưng ở tốc độ chậm. Tại đô thị Tam Quan hiện nay có Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trân, Trung học phổ thông Tam Quan với tổng diện tích khoảng 2,65ha, Chỉ tiêu tính toán 62.490 người đạt 62 chỉ tiêu  x 10m² = 2,48ha đủ đáp ứng nhu cầu trong tương lai. Tuy nhiên quỹ đất dự trữ cho giáo dục trong quy hoạch vẫn bổ sung theo 1,0ha tại phân khu III phía Đông Quốc lộ 1A. 

* Bảng thống kê công trình Trường Trung học phổ thông
	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng
	Quy hoạch 
	Ghi chú

	
	
	Diện tích 
	Diện tích 
	Địa điểm
	 

	
	
	(m²)
	(m²)
	 (Phường)
	 

	1
	Đất Giáo dục Trường Trung học phổ thông
	23.428
	26.468,3
	 
	Trường liên vùng phía Bắc thị xã Hoài Nhơn.

	1.1
	Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trân
	17.929,8
	19.418,4
	Tam Quan 
	

	1.2
	Trường Trung học phổ thông Tam Quan
	5.498,2
	7.049,9
	Tam Quan 
	


c. Đất Y tế
· Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tại phường Tam Quan tại hai vị trí trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, diện tích khoảng 2,25ha, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hạng III, giường bệnh 120 giường, vị trí tại Quốc lộ 1A, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
· Các phường trong đô thị có đủ trạm y tế Hoài Hảo, Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam ...
* Bảng thống kê công trình Y tế
	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng
	Quy hoạch 
	Ghi chú

	
	
	Diện tích 
	Diện tích 
	Địa điểm
	 

	
	
	(m²)
	(m²)
	 (Phường)
	 

	2
	Đất Y tế
	22.534,4
	22.318,2
	 
	Bệnh viện hạng III, 120 giường. Nâng cấp cơ sở vật chất.

	2.1
	Trung tâm Y tế Hoài Nhơn
	22.534,4
	22.318,2
	Tam Quan 
	


d. Văn hóa - Thể dục thể thao
· Sân Vận Động Tam Quan đang xây dựng quy mô theo tiêu chuẩn đô loại III phục vụ cho liên phường trong đô thị Tam Quan, ngoài ra các sân thể thao cơ bản được quy hoạch rải rác trong khu dân cư 
* Bảng thống kê công trình Văn hóa - Thể dục thể thao
	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng
	Quy hoạch 
	Ghi chú

	
	
	Diện tích 
	Diện tích 
	Địa điểm
	 

	
	
	(m²)
	(m²)
	 (Phường)
	 

	3
	Văn hóa - Thể dục thể thao
	64.274,5
	58.367,9
	 
	 

	3.1
	Sân thể thao
	 
	 
	 
	Kết hợp trong cụm công trình

	3.1.1
	Sân thể thao cơ bản Tam Quan 
	5.743,9
	5.743,9
	Tam Quan 
	QH mới

	3.1.2
	Sân thể thao cơ bản Tam Quan Bắc
	8.826,4
	 
	Tam Quan Bắc
	QH mới

	3.1.3
	Sân thể thao cơ bản Tam Quan Nam ( KP Cửu Lợi Nam)
	12.601,0
	 
	Tam Quan Nam
	Hiện có

	3.2
	Sân vận động Tam Quan
	24.500,0
	21.245,8
	Tam Quan 
	 

	3.3
	Trung tâm Văn hóa thể thao
	 
	 
	 
	 

	3.3.1
	Trung tâm Văn hóa thể thao Tam Quan
	 
	 
	Tam Quan 
	 

	3.3.2
	Trung tâm Văn hóa thể thao Tam Quan Bắc
	11.462,0
	8.809,6
	Tam Quan Bắc
	Kết hợp với Trung tâm Văn hóa thể thao cấp đô thị

	3.3.3
	Trung tâm Văn hóa thể thao Tam Quan Nam
	19.283,6
	19.283,6
	Tam Quan Nam
	Quy hoạch chưa XD

	3.4
	Nhà thi đấu đa năng
	3.285,0
	3.285,0
	Tam Quan; TQ Bắc
	 Bổ sung Tam Quan Nam


e.  Thương mại
· Trong quá trình phát triển đô thị các công trình thương mại trở thành công trình công cộng quan trọng phục vụ đô thị, tạo được hình ảnh đô thị. Quy hoạch chuyển đổi Chợ Tam Quan thành đất Công viên cây xanh, chợ Tam Quan quy hoạch mới về phía Tây Chợ cũ; Chuyển đổi Chợ Tam Quan Bắc thành Siêu thị, quy hoạch chợ mới tại khu phố Dĩnh Thạnh; Chuyển đổi Chợ Ân Tam Quan Nam thành Siêu thị.  Chợ quy hoạch mới về phía Đông Chợ cũ thỏa mãn các khoảng cách về an toàn phòng cháy chữa cháy và điều kiện an toàn vệ sinh môi trường, không bố trí chợ gần trường học, bệnh viện hoặc những công trình có yêu cầu cách ly về tiếng ồn.
· Đối với chợ đầu mối (chuyên doanh nông phẩm, hàng tươi sống và một số mặt hàng khác) được bố trí tại Tam Quan Bắc. Ngoài ra quy hoạch phát triển các chợ dân sinh bán lẻ tại các khu dân cư phục vụ sản xuất và đời sống tại chỗ của người dân. 
* Bảng thống kê công trình Thương mại
	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng
	Quy hoạch 
	Ghi chú

	
	
	Diện tích 
	Diện tích 
	Địa điểm
	 

	
	
	(m²)
	(m²)
	 (Phường)
	 

	4
	Thương mại
	14.019,0
	 
	 
	 

	4.1
	Chợ Tam Quan
	10.105,6
	Bổ sung
	Tam Quan 
	Chuyển đổi Chợ Tam Quan thành đất Công viên cây xanh. Chợ QH mới về phía Tây Chợ cũ

	4.2
	Chợ Tam Quan Bắc
	2.239,2
	Bổ sung
	Tam Quan Bắc
	Chuyển đổi Chợ Tam Quan Bắc thành Siêu thị. QH chợ mới tại KP Dĩnh Thạnh

	4.3
	Chợ Ân Tam Quan Nam
	1.674,2
	1.312,3
	Tam Quan Nam
	Chuyển đổi Chợ Ân Tam Quan Nam thành Siêu thị.  Chợ QH mới về phía Đông Chợ cũ


f.  Di tích lịch sử - Danh lam thắng cảnh - Du lịch
*   Di tích lịch sử cấp tỉnh:

· Bảo tồn các công trình tôn giáo, tín ngưỡng theo luật định. Các công trình tôn giáo cải tạo, thay đổi quy mô diện tích…tuân thủ theo các quy định hiện hành

· Nhà Lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi ( xãTam Quan Nam).

· Di tích động Cườm văn hòa Sa Huỳnh ( Tam Quan Nam).

· Giếng Chuông giếng làng tại Tam Quan
· Khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Trường hợp đặc biệt có yêu cầu xây dựng công trình trực tiếp phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích, việc xây dựng phải được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền xếp hạng di tích.
· Quy định xây dựng các công trình xung quanh ngoài khu vực bảo vệ: Xây dựng nhà ở và các công trình dân dụng cao không quá 4 tầng nhằm không tranh chấp về mặt không gian để tôn tạo di tích lịch sử, không được hoạt động sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.
*  Các làng nghề truyền thống trên địa bàn đô thị Tam Quan

- Làng nghề truyền thống chiếu cói Công Thạnh – Tam Quan Bắc

- Làng nghề sản xuất bánh tráng, bún số 8 Tăng Long – Tam Quan Nam

- Làng nghề Dệt thảm xơ dừa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa Tam Quan Nam

· Bảo tồn, phát triển Làng nghề gắn với phục vụ phát triển du lịch cho các làng nghề: Làng nghề sản xuất các sản phẩm từ chiếu cói Công Thạnh – Tam Quan Bắc, Làng nghề sản xuất bánh tráng, bún số 8 Tăng Long – Tam Quan Nam, Làng nghề Dệt thảm xơ dừa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa Tam Quan Nam.

b) Bảo tồn, phát triển không gian truyền thống nhà vườn cho các làng nghề: Làng nghề sản xuất bánh tráng, bún số 8 Tăng Long,  Làng nghề Dệt thảm xơ dừa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa Tam Quan Nam (hiện nay ở Tam Quan Nam đối với khu vực làng nghề, nhà ở theo hướng nhà vườn cần phát huy và bảo tồn).

- Tầng cao xây dựng trong khu vực làng nghề: Không quá 03 tầng.
*   Du lịch dịch vụ:

· Hương biển - Tam quan, một trong những tiềm năng du lịch của đô thị Hoài Nhơn, Khách sạn nhà hàng Hương biển bạn sẽ được khám phá hải sản tươi sống và du lịch độc đáo.

· Hoài Nhơn lấy tuyến dọc bờ biển làm cơ sở phát triển kinh tế và xã hội, với lợi thế đường bờ biển dài, đẹp và có nhiều lợi thế về kinh tế tổng hợp, Từ đó tạo nên kết cấu đô thị bền vững đồng thời khai thác các trục giao thông đối ngoại của tuyến đường ĐT639, tuyến đường ven biển Quốc gia, trên cơ sở đó hình thành một số đặc tính, chức năng riêng cho khu vực vực ven biển đô thị Hoài Nhơn.

· Nhằm khai thác lợi thế, UBND thị xã Hoài Nhơn tiến hành lên phương án quy hoạch khu chức năng đặc thù dọc bờ biển để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc quy hoạch này sẽ tạo tiền đề để đầu tư xây dựng các dự án phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

· Quy hoạch các khu chức năng như khu dân cư, dịch vụ, thương mại; khai thác các điều kiện thuận lợi về cảnh quan ven sông, không gian kiến trúc cảnh quan đẹp, hiện đại và mang bản sắc riêng.

· Quy hoạch này tôn trọng các quy hoạch dọc đường ĐT639 đã được UBND tỉnh phê duyệt, không di dời các Khu dân cư hiện hữu đậm đặc và làm thay đổi quy hoạch 

*    Công trình Tôn Giáo:

· Đô thị Tam Quan hiện nay mang văn hóa tín ngưỡng tôn giáo với nhiều công trình xây dựng lâu đời như chùa Quang Phước, chùa Niệm Phật Đường Phụng Tấn, chùa Phật học, chùa An Thái, Chùa Hoàng Hóa, Thánh Thất Châu Long Đài, Tòa Thánh TW Cao đài Cầu Kho - Tam Quan, Lăng Ông … đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

* Bảng thống kê công trình Di tích lịch sử, Tôn giáo
	Stt
	Thành phần
	Hiện trạng
	Quy hoạch 
	Ghi chú

	
	
	Diện tích 
	Diện tích 
	Địa điểm
	 

	
	
	(m²)
	(m²)
	 (Phường)
	 

	5
	Di tích lịch sử
	8.982,2
	8.954,4
	 
	 

	5.1
	Chi Bộ Cửu Lợi
	991,0
	991,0
	Tam Quan Nam
	 Mở rộng theo QHCT

	5.2
	Giếng Chuông
	38,7
	38,7
	Tam Quan Bắc
	 

	5.3
	Nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan
	4.895,5
	4.930,9
	Tam Quan
	Mở rộng theo QHCT

	5.5
	Nghĩa trang liệt sỹ Tam Quan Nam
	3.057,0
	2.993,8
	Tam Quan Nam
	 

	4
	Đất Tôn giáo
	25.593,4
	 
	 
	 

	4.1
	Chùa Quang Phước
	7.666,9
	7246,4
	Tam Quan 
	 

	4.2
	Chùa Niệm Phật Đường Phụng Tấn
	353,6
	 
	Tam Quan Bắc 
	 

	4.3
	Chùa An Thái
	356,0
	 
	Tam Quan
	 

	4.4
	Chùa Hoàng Hóa
	4.326,6
	4013
	Tam Quan 
	 

	4.5
	Chùa Phật học
	1.260,8
	 
	Tam Quan Bắc 
	 

	4.6
	Chùa Định Quang
	1.569,6
	 
	Tam Quan  
	 

	4.7
	Thanh Minh Tự
	72,9
	 
	Tam Quan 
	 

	4.8
	Miếu Ông
	1.081,6
	 
	Tam Quan  
	 

	4.9
	Miếu thờ
	107,1
	 
	Tam Quan  
	 

	4.10
	Thánh Thất Châu Long Đài
	1.879,9
	 
	Tam Quan  
	 

	4.11
	Tòa Thánh TW Cao đài Cầu Kho - Tam Quan
	5.927,7
	5312,8
	 Tam Quan
	 

	4.12
	Thánh thất Cao Đài 
	240,0
	 
	 Tam Quan
	 

	4.13
	Lăng Ông - TQB
	750,7
	 
	 Tam Quan Bắc
	 


g. Đất cây xanh, mặt nước cấp đô thị
· Quãng trường biển Tam Quan khu phố Thiện Chánh , phường Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn không gian công cộng cho người dân, tạo điểm nhấn và cảnh quan đô thị.

· Quy hoạch hệ thống công viên cây xanh – TDTT tập trung trong khu đô thị với diện tích khoảng 48,28 ha và công viên cây xanh sinh thái dọc theo sông Tam Quan, sông Cạn, suối Giữa … với diện tích khoảng 7,8 m²/người.
· Đất lâm viên, rừng lâm nghiệp, kết hợp đường dạo bộ và khu cắm trại: Là khu vực bảo vệ tránh xâm hại hay can thiệp xây dựng lớn làm ảnh hưởng đến cây rừng. Chỉ kết hợp các đường dạo bộ, ngắm cảnh, cắm trại cùng các chòi nghỉ chân.

· Diện tích cây xanh bên trong các khu dịch vụ hậu cần nghề cá 157,44ha; trong đó phần diện tích sử dụng đất quy hoạch là124,61ha, yêu cầu không được nhỏ hơn 30% diện tích toàn khu. Diện tích cây xanh tại các kho  và các khu dịch vụ cũng không nên nhỏ hơn 10 - 15% diện lô đất. Như vậy tổng diện tích cây xanh, mặt nước trong khu dịch vụ hậu cần nghề cá 32,83ha tạo cảnh quan Cảng Biển đẹp lung linh hiền hòa.

5.5.2. Đất công trình công cộng cấp khu ở và cấp đơn vị ở

a. Đất đơn vị ở 

-  Đất dân cư hiện hữu gồm 2 dạng: 
+ Là khu đất dân cư hiện hữu có mật độ ở khá dày đặc tại khu vực gần các trục đường chính Quốc lộ 1A, Nguyễn Chí Thanh, đường 3 Tháng 2, Nguyễn Trân, Võ Nguyên Giáp và các khu vực dân cư khu phố Thiện Chánh Tam Quan Bắc …. Với khu vực này các công trình xây dựng mới khống chế mật độ xây dựng nhỏ hơn 90%; tầng cao trung bình 2- 7 tầng; Chỉ giới xây lùi tại các trục đường có lộ giới lớn hơn 12m là 2m so với CGĐĐ, tại các trục đường có lộ giới nhỏ hơn 12m là trùng với CGĐĐ.

+ Là khu đất dân cư nhà vườn hiện hữu có mật độ xây dựng thấp chủ yếu ở phân khu III và phân khu IV phía Đông đường sắt Bắc – Nam, đất ở chiếm tỷ lệ 25% còn lại là đất sản xuất và vườn dừa trong khu dân cư tạo nét độc đáo đô thị. Với khu vực này các công trình xây dựng mới khống chế mật độ xây dựng nhỏ hơn 70%; tầng cao trung bình 2- 3,5 tầng; Chỉ giới xây lùi tại các trục đường có lộ giới lớn hơn 12m là 4m so với CGĐĐ, tại các trục đường có lộ giới nhỏ hơn 12m là trùng với CGĐĐ.

 -  Đất dân cư làng nghề : Bảo tồn, phát triển làng nghề gắn với phục vụ phát triển du lịch cho các làng nghề: Làng nghề sản xuất các sản phẩm từ cói Công Thạnh – Tam Quan Bắc, làng nghề sản xuất bánh tráng, bún số 8 Tăng Long – Tam Quan Nam, làng nghề Dệt thảm xơ dừa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa Tam Quan Nam.

- Tầng cao xây dựng trong khu vực làng nghề: Không quá 3,5 tầng.

- Đất dân cư dự án: Các khu đô thị mới đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, khi phê duyệt quy hoạch cấp phê duyệt đã ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch. Cơ quan CPXD tổ chức quản lý và cấp phép theo quy định các hạng mục công trình đảm bảo phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch xây dựng, thể hiện phong cách kiến trúc hiện đại mang bản sắc riêng, phù hợp truyền thống văn hoá địa phương và dân tộc.

b. Trường Mầm non- trường Tiểu học- trường Trung học cơ sở
· Với dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 62.490 người chỉ tiêu tính toán toàn đô thị bao gồm:

· Mầm non 3.125 học sinh chỉ tiêu 12m2/l cháu quy mô diện tích 3,75ha tại 3 phường có nhiều trường Mẫu giáo tư thục góp phần trong phát triển hệ thống trường mầm non với chất lượng tốt đạt tiêu chí về giáo dục mầm non. Trong các dự án phát triển dân cư đều quy hoạch nhà Mẩu giáo đáp ứng khoảng cách 500m/nhà mẩu giáo.
· Tận dụng các công trình hiện hữu có sẵn như Trường tiểu học số 1 Tam Quan, Trường tiểu học số 2 Tam Quan; Trường tiểu học số 1 Tam Quan Bắc, Trường tiểu học số 2 Tam Quan Bắc; Trường tiểu học Tam Quan Nam…. Trường Tiểu học 4.062 học sinh chỉ tiêu 10m2/l cháu, quy mô diện tích 4,062ha. 

· Trường THCS 3.437 học sinh chỉ tiêu 10m²/ học sinh, quy mô diện tích 3,437ha. Hiện nay có trường Trung học cơ sở Tam Quan, trường Trung học cơ sở Tam Quan Bắc, trường Trung học cơ sở Tam Quan Nam, quy hoạch bố trí bổ sung các đất giáo dục trong từng phân khu đảm bảo cự ly theo tiêu chuẩn giáo dục khi đô thị phát triển.
· Đất các công trình trường mầm non, trường tiểu học, THCS, các công trình xây dựng mới khống chế mật độ xây dựng nhở hơn 30%; tầng cao trung bình 2- 5 tầng; Chỉ giới xây lùi tại các trục đường có lộ giới lớn hơn 12m là 6m so với CGĐĐ, tại các trục đường có lộ giới nhỏ hơn 12m là 3m so với CGĐĐ.

* Bảng thống kê công trình trường Mầm non- Tiểu học- Trung học cơ sở
	Stt
	Thành phần
	Quy hoạch

	
	
	Diện tích 
	Tỷ lệ

	
	
	(m²)
	 (%)

	5.
	Giáo dục
	114.322,2
	100

	5.1
	Trường Mầm non 
	14.269,5
	12,5

	5.1.1
	Trường Mầm non Tam Quan Bắc
	5.545,0
	4,9

	5.1.1.1
	Điểm chính Tân Thành 1
	4.500,0
	3,9

	5.1.1.2
	Điểm lẻ Tân Thành 1
	406,0
	0,4

	5.1.1.3
	Điểm lẻ Công Thạnh
	639,0
	0,6

	5.1.1.4
	Điểm lẻ Trường Xuân Đông
	82,0
	0,1

	5.1.2
	Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc
	1.721,0
	1,5

	5.1.2.1
	Điểm chính Thiện Chánh
	1.200,0
	1,0

	5.1.2.2
	Điểm lẻ Tân Thành 2
	235,0
	0,2

	5.1.2.3
	Điểm lẻ Thiện Chánh 2
	286,0
	0,3

	5.1.3
	Trường Mầm non Tam Quan
	4.701,2
	4,1

	5.1.3.1
	Trường Mầm non Tam Quan
	2.022,7
	1,8

	5.1.3.2
	Trường Mầm non Tam Quan
	2.678,5
	2,3

	5.1.4
	Trường Mầm non Tam Quan Nam
	7.003,5
	6,1

	5.1.4.1
	Trường Mầm non Tam Quan Nam
	5.454,0
	4,8

	5.1.4.2
	Trường Mầm non Cửu Lợi Đông - Tam Quan Nam
	441,5
	0,4

	5.1.4.3
	Trường Mầm non Cửu Lợi Bắc - Tam Quan Nam
	1.108,0
	1,0

	5.2
	Giáo dục tiểu học
	71.113,8
	62,2

	5.2.1
	Giáo dục Tiểu học Tam Quan Bắc
	36.150,0
	31,6

	5.2.1.1
	Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Bắc
	10.211,0
	8,9

	5.2.1.2
	Điểm trường Tân Thành 1
	3.887,0
	3,4

	5.2.1.3
	Điểm trường Trường Xuân
	2.933,0
	2,6

	5.2.1.4
	Điểm trường Công Thạnh
	3.391,0
	3,0

	5.2.1.5
	Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Bắc
	7.864,0
	6,9

	5.2.1.6
	Điểm trường Thiện Chánh
	4.364,0
	3,8

	5.2.1.7
	Điểm trường Tân Thành
	3.500,0
	3,1

	5.2.2
	Giáo dục Tiểu học Tam Quan 
	15.749,7
	13,8

	5.2.2.1
	Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam
	5.321,6
	4,7

	5.2.2.2
	Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam
	6.144,2
	5,4

	5.2.2.3
	Trường Tiểu học số 2 Tam Quan Nam
	3.015,1
	2,6

	5.2.2.4
	Trường Tiểu học số 1 Hoài Hảo (điểm An Thanh Nam)
	1.268,8
	1,1

	5.2.3
	Giáo dục Tiểu học Tam Quan Nam
	19.214,1
	16,8

	5.2.3.1
	Trường Tiểu học số 1 Tam Quan Nam
	4.035,0
	3,5

	5.2.3.2
	Trường Tiểu học số 1- TQN
	8.263,7
	7,2

	5.2.3.3
	Trường Tiểu học số 1 Điểm Thăng Long 1- TQN
	187,7
	0,2

	5.2.3.4
	Trường Tiểu học số 2 - TQN
	6.727,7
	5,9

	5.3.
	Giáo dục THCS Tam Quan 
	28.938,9
	25,3

	5.3.1
	Trường Trung học cơ sở Tam Quan
	8.899,4
	7,8

	5.3.2
	Trường Trung học cơ sở Tam Quan Bắc
	12.401,0
	10,8

	5.3.3
	Trường Trung học cơ sở Tam Quan Nam
	7.638,5
	6,7


- Cây xanh cấp đô thị diện tích khoảng 37,9 ha, đạt tỷ lệ 6,1m²/người đạt tiêu chí đô thị loại III là ≥ 5m²/người. Quy hoạch mỗi đơn vị ở tối thiểu 1 cụm công viên cây xanh và len lõi trong các nhóm dân cư với tổng diện tích khoảng 24,8 ha, đạt tỷ lệ 4,0 m²/người. Tiêu chí cảnh quan cây xanh tại đô thị Tam Quan có đặt trưng riêng nổi tiếng cả nước về vườn dừa và dòng sông Tam Quan hiền hòa mát mẻ. Cây xanh đơn vị ở đạt 4,0m²/ người đạt tiêu chí trên 2m²/ người theo QCVN 01/2021.
c. Đất trạm y tế

· Quy hoạch mỗi phường tối thiểu 1 công trình trạm y tế trong các nhóm dân cư với diện tích khoảng 500m². Đô thị Tam Quan gồm 3 phường đã có 3 trạm y tế phường phục vụ việc khám chữa bệnh cho nhười dân. Ngoài ra bố trí bổ sung các khu vực Y tế theo đơn vị ở mới.
5.5.3. Quy hoạch đất ngoài phạm vi khu dân dụng

a. Đất giao thông đối ngoại - Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

· Giao thông đối ngoại trong đô thị Tam Quan bao gồm Đường Quốc lộ 1A, đường Ven Biển Quốc Gia, đường ĐT639 và đường Sắt Bắc Nam. 

· Đất xây dựng đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi nghiên cứu bao gồm trạm xử lý nước thải tập trung, trạm xăng, bến bãi đỗ xe đầu mối, hành lang cách ly đường điện, đường sắt, cụ thể:

· Quy hoạch toàn bộ nước thải đô thị Tam Quan được quy hoạch mới tại khu nghĩa trang di dời đường Trương Định thuộc khu phố Công Thạnh phường Tam Quan Bắc và trạm bơm phía Tây Bắc giáp sông Tam Quan thuộc khu phố Dĩnh Thạnh phường Tam Quan Bắc. 

b. Đất nghĩa trang

Tuân thủ theo quy hoạch hệ thống nghĩa trang thị xã Hoài Nhơn, các nghĩa trang nhỏ lẻ trong khu dân cư từng bước đóng cửa và di dời vào các khu nghĩa trang theo quy hoạch. Đồng thời chuyển đổi mục đích sử dụng đất các khu trên thành khuôn viên cây xanh và công trình công cộng phục vụ cộng đồng, hạ tầng kỹ thuật.

c. Đất cây xanh cách ly

Cây xanh cách ly trong khu vực nghiên cứu phần lớn để cách ly hệ thống giao thông đường sắt, đường quốc lộ với tổng diện tích khoảng 48,9 ha.

d. Đất quốc phòng

Ổn định diện tích đất quốc phòng trong phạm vi lập quy hoạch với tổng diện tích khoảng 3,71 ha, quy hoạch sau khi điều chỉnh mở rộng đường 3,6ha.
e. Đất an ninh

· Bổ sung 2 vị trí Nhà làm việc đội Phòng cháy chữa cháy tại Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam với bán kính ≤ 3km. 

f.  Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật

· Đất xây dựng đầu mối hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi nghiên cứu bao gồm trạm xử lý nước thải tập trung, trạm xăng, bến bãi đỗ xe đầu mối, hành lang cách ly đường điện, đường sắt, cụ thể:

· Nước thải phân khu II, III, IV được tập trung về trạm xử lý nước thải số 1, đặt tại phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan đặt đặt trạm bơm ở phía Bắc đưa về khu xử lý tập trung. (Vị trí theo bản vẽ Thoát nước thải)
· Các trạm xử lý nước thải cục bộ của các cụm dân cư tập trung, các dự án khu dân cư mới sẽ được xác định vị trí xây dựng, tính toán công suất, chọn quy trình công nghệ khi có các dự án cụ thể sau này.
6. THIẾT KẾ ĐÔ THỊ
6.1. Đánh giá đặc trưng về môi trường và cảnh quan kiến trúc

· Khu vực nghiên cứu đô thị Tam Quan gồm hai khu vực gồm phía Đông đường sắt Bắc – Nam là khu vực ven Biển và hệ thống có sông Tam Quan, chảy ra Biển Đông, hệ thống cây xanh vườn Dừa len lỏi trong khu dân cư, cây xanh đường phố, công viên, hoa viên, cây xanh cảnh quan ven sông, suối trên địa bàn đô thị Tam Quan tạo thành một hệ thống mảng xanh liên hoàn là yếu tố tạo cảnh quan đặc trưng cho phân khu đô thị Tam Quan.
· Các khu vực còn lại có kiến trúc cảnh quan cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và dịch vụ hậu cần nghề cá Tam Quan.

· Đô thị phía Tây đường sắt Bắc – Nam có suối Giữa nối với nhánh sông Tam Quan tạo ra đô thị Sông nước đặc sắc, kiến trúc cảnh quan khu vực dân cư hiện hữu lâu đời tạo được các giá trị thẩm mỹ nhất định. Hạ tầng kỹ thuật còn thiếu nhiều như thoát nước mưa, nước thải vệ sinh môi trường cần quan tâm trong tương lai để xây dựng đô thị xanh sạch đẹp.
· Đường sắt Bắc Nam: Tuân thủ theo Quyết định 214/QĐ-TTg ngày 10/02/2015 V/v “Phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050”. Từng bước nâng cấp, hiện đại hoá để đạt tốc độ chạy tàu 80-90 km/h với tàu khách và 50-60 km/h

6.2. Các nguyên tắc thiết kế đô thị
· Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường.

· Tuân thủ theo định hướng phát triển không gian quy hoạch chung thị xã Hoài Nhơn đến năm 2035.

· Đảm bảo các tiêu chuẩn quy phạm của Nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc, công trình dịch vụ đô thị, cây xanh,… nhằm tạo nên một tổng thể kiến trúc hài hòa và thẩm mỹ.

· Căn cứ theo Thông tư số 06/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn nội dung thiết kế đô thị làm cơ sở cho nội dung đề xuất thiết kế đô thị trong khu vực quy hoạch.

· Xác lập và tạo lập các đặc trưng đô thị, hình thành môi trường sống và sinh hoạt thân thiện với môi trường, có tính bền vững cao.

· Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Viêt Nam.

6.3. Các nội dung và yêu cầu thiết kế đô thị
a. Nội dung thiết kế

· Khoanh vùng để quản lý, có các giải pháp định hướng cụ thể bằng hình ảnh biểu hiện đặc trưng riêng biệt về hình khối, chất liệu, màu sắc, cảnh quan kiến trúc… cho từng vùng, từng khu vực.

· Quản lý về không gian tầng cao, nguyên tắc, bố cuc tổ chức không gian, hình thức kiến trúc đặc trưng, tỷ lệ diện tích cây xanh, không gian mở, không gian giao thông, khoản lùi, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…

b. Yêu cầu thiết kế

· Yêu cầu chung

· Xây dựng các yếu tố, hình ảnh chủ đạo đặc trưng thể hiện bản sắc riêng gắn với tính văn hóa, sinh thái, kinh tế, … theo nội dung quy hoạch chung được phê duyệt.

· Gắn với địa hình tự nhiên.

· Gắn với tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn đầu tư nhiều giai đoạn.

· Yêu cầu cho từng khu chức năng

· Đối với khu trung tâm hành chính cấp phân khu và cấp khu: Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội xây dựng tập trung; khuyến khích Hợp khối, Xây dựng nhiều tầng để tiết kiệm quỹ đất và dành diện tích đất còn lại cho không gian mở.

· Đối với các công trình công cộng dịch vụ và các hạng mục công trình phụ trợ, hình thức kiến trúc của các công trình theo hướng kết hợp môi trường thiên nhiên, thân thiện.

· Đối với các khu vực cửa ngõ, các nút giao của các trục đường đô thị cần bố trí các công trình mang tính biểu tượng thể hiện nét đặc trưng riêng của phân khu và từng khu.

· Đối với các khu vực trung tâm thương mại dịch vụ: Việc bố cục hình khối kiến trúc cần lưu ý việc liên kết hình thành tổ hợp không gian.

· Đối với phạm vi ven sông, suối: Cần lưu ý đảm bảo các yếu tố về cảnh quan đô thị, bố trí các dãy cây xanh, tiểu cảnh nhằm thu hút thị giác.

· Đối với hệ thống cây xanh: Hệ thống cây xanh hè phố, cây xanh công trình, cây xanh công viên tập trung tổ chức gắn liền và liên tục thành dãy.

6.4. Giải pháp đề xuất thiết kế đô thị
a. Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi

· Quy định chung về khoảng lùi theo cấp đường

· Đối với cấp đường chính đô thị, đường liên khu vực và đường chính khu vực khoảng lùi ≥ 10m cho khối đế công trình, khoảng lùi ≥15m cho khối tháp công trình.

· Đối với các cấp đường nội khu thì khoảng lùi ≥ 6m cho khối đế công trình, khoảng lùi ≥ 10m cho khối tháp công trình.

· Việc bố trí khoảng lùi phải thống nhất trong một dãy phố, khuyến khích việc bố trí khoảng lùi cao hơn các yêu cầu trên.

· Quy định chi tiết khoảng lùi cho từng khu chức năng

· Căn cứ vào hiện trạng địa hình tự nhiên, tính chất và chức năng các tuyến phố chính, chỉ giới xây dựng tại các phân khu chức năng được xác định như sau:

+ Đối với công trình tại khu vực dân cư hiện trạng chỉ giới xây dựng được quy định khuyến khích khoảng lùi trước nhà ≥ 3m đối với tuyến đường khu vực trở lên. Cho phép chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ tại các tuyến đường khu vực trở xuống.

+ Đối với công trình tại khu vực nhà ở mật độ thấp (xây dựng mới) phải bố trí khoảng lùi trước nhà ≥ 3m theo các tuyến đường khu vực trở lên để tạo khoảng xanh sân vườn, không gian mở nhằm đáp ứng mục tiêu sinh thái chung của đô thị, hạn chế tình trạng đậu xe trên lề đường. Cho phép chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ tại các tuyến đường phân khu vực trở xuống.

+ Đối với công trình tại khu vực nhà ở mật độ cao (xây dựng mới) chỉ giới xây dựng được quy định khuyến khích khoảng lùi ≥ 6m đối với đường sắt Bắc Nam, đường Quốc lộ 1A và ≥ 3m đối với tuyến đường khu vực trở lên. 

+ Đối với các công trình nhà ở liên kế kết hợp thương mại dịch vụ thì chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ.

+ Đối với các công trình công cộng dịch vụ quy định khoảng lùi chung ≥ 6m.

+ Đối với các công trình tại khu vực xây dựng công trình trong khu xây dựng hổn hợp, các khu trung tâm công cộng cấp đô thị, cấp khu ở, khu thể dục thể thao được quy định khoảng lùi ≥ 10m.

+ Khuyến khích việc bố trí khoảng lùi cao hơn các yêu cầu trên
b. Cảnh quan khu trung tâm cấp đô thị:

· Khu trung tâm cấp đô thị (Phục vụ chung cho toàn Đô thị) được bố trí quỹ đất tại nút giao giữa đường Quang Trung, Nguyễn Chí Thanh, bao gồm cụm công trình hành chính, thương mại, trung tâm văn hóa, giáo dục. Tại khu trung tâm này chiều cao công trình được xác định cao tối đa 18 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa 40-60%.

c. Cảnh quan khu trung tâm cấp Khu và cấp đơn vị ở:

· Phân khu đô thị được bố trí quỹ đất để xây dựng các công trình tiện ích cho từng khu và kết hợp phục vụ cho các nhóm ở. 

· Tại khu trung tâm của phân khu I, chiều cao công trình được xác định cao tối đa 40 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa 40 - 60%.

· Đô thị Tam Quan hiện nay chủ yếu là công trình thấp tầng 7 tầng trở xuống chưa có công trình nhà cao tầng tạo điểm nhấn đô thị, quy hoạch đô thị khuyến khích xây dựng công trình hiện đại có chiều cao tạo sự sầm uất. Khu trung tâm của phân khu II, III, IV chiều cao công trình được xác định cao tối đa 28 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa 40 - 60%.

· Thiết kế, cải tạo, chỉnh trang đối với khu vực trung tâm hiện hữu

· Trong phân khu đô thị Tam Quan hầu hết là bổ xung hệ thống hạ tầng xã hội để đáp ứng nhu cầu trong tương lai, đồng thời chỉnh trang khu vực dân cư hiện hữu. Trung tâm công cộng phục vụ cho các nhóm ở này hầu như được đầu tư xây mới để phục vụ.

· Giải pháp bố trí đảm bảo mỗi đơn vị ở đều có các công trình công cộng phục vụ thường xuyên, chiều cao công trình được quy định tối đa 05 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40%. Diện tích còn lại bố trí cây xanh và sân đường.

· Bố trí cây xanh trong khu vực trung tâm

· Trong các khu vực trung tâm đề xuất nhiều chủng loại cây xanh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu tại địa phương như cây lấy bóng mát có táng rộng, cao, dáng đẹp đề xuất trồng cây phượng vỹ hoặc cây điệp vàng. Đối với cây xanh đường phố qua khu vực trung tâm thì tuân thủ theo chủng loại cây xanh toàn tuyến.

· Khuyến khích trồng cây xanh xen kẻ lớp vỏ ngoài công trình, trên mái, góp phần tạo môi trường xanh mát, nâng cao cảnh quan đô thị.

· Cảnh quan đô thị dọc các trục đường chính

· Các trục chính đô thị gồm đường Quốc Lộ 1A, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Phú, Nguyễn Trân và các đường khu vực  ưu tiên các công trình có chức năng hỗn hợp, khối tích khối tích lớn là trung tâm cấp khu trở lên.

· Các trục cảnh quan, trục phố chính là khu vực có ảnh hưởng khá nhiều đến không gian kiến trúc của khu đô thị. Trên các trục phố này cho phép và khuyến khích xây dựng công trình dịch vụ - cao tầng hoặc nhà liên kế kết hợp dịch vụ. Các công trình xây dựng cần tuân theo các nguyên tắc cơ bản sau đây:

· Độ dài tối đa trên một tuyến thẳng dọc theo mặt đường phải đảm bảo các tiêu chuẩn về thông gió tự nhiên cho khu vực phía sau, thuận tiện cho giao thông và công tác phòng cháy, chữa cháy.

· Độ cao tối đa của công trình kiến trúc được tính từ độ cao mặt vỉa hè khu vực quy định trong giấy phép xây dựng là giới hạn tối đa phần xây dựng của công trình. Không được xây dựng, lắp đặt thêm các vật thể kiến trúc khác cao hơn độ cao cho phép.

d. Nguyên tắc bố cục và hình khối kiến trúc

· Tạo mặt đứng tuyến phố hiện đại, kiến trúc đặc trưng có nhịp điệu, chiều cao hài hòa. Hình khối kiến trúc ấn tượng được nhấn mạnh tại các nút giao quan trọng.

· Bố cục hình học dọc các tuyến trục chính cần được nghiên cứu về diện hình thái học, xác định rõ hình thái đường chân trời.

· Bố cục quy hoạch công trình cần được nghiên cứu trên cơ sở phân tích về các điều kiện vi khí hậu của khu đất thiết kế.

· Bố trí cây xanh cho các trục đường chính

· Tuyến đường Quốc Quốc Lộ 1A, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Trần Phú, Nguyễn Trân nên trồng các loại cây trưởng thành có chiều cao vượt trội, trồng với cách khoảng ngắn từ 3-5m, nhằm giảm thiểu ô nhiễm và chống tiếng ồn.

· Tuyến đường trục chính đô thị nên trồng các loại cây trưởng thành có chiều cao vượt trội, có tán rộng, có hình dáng và màu sắc hoa đặc trưng mang tính chất định hướng.

· Với những tuyến đường liên khu vực trở xuống, khuyến khích trồng các loại cây ít rụng lá hoặc rụng lá theo mùa, hoa ít hương thơm để hạn chế thu hút côn trùng và có chiều cao trưởng thành trung bình nhỏ (khoảng 10m), ưu tiên trồng những cây đặc trưng, phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng của địa phương.

· Trên các dải phân cách hoặc vỉa hè có tổ chức cây xanh. Trồng các cây bụi thấp hoặc cây tỉa tán quanh các gốc cây lớn để tăng tính thẩm mỹ và không ảnh hưởng đến tầm nhìn khi lưu thông.

6.5. Ý tưởng thiết kế kiến trúc cảnh quan 

· Ý tưởng thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị Tam Quan là một đô thị ven biển có đặc trưng khu Cảng biển, tàu thuyền đánh bắt xa bờ nhiều nhất tỉnh Bình Định tạo ra cảnh quan sông nước tàu thuyền đẹp lung linh, ở đây hệ thống cây xanh đặt trưng là cây dừa nổi tiếng cả nước. Từ đó quy hoạch đô thị Tam Quan theo hướng đô thị thông minh; Đô thị xanh đem đến cho cư dân một cuộc sống yên bình, thân thiện với môi trường theo 8 tiêu chí sau:
· Quy hoạch và sử dụng đất hiệu quả. Đặc biệt cần phải tạo ra không gian xanh, mặt nước thoáng mát, không gian sống hòa mình với thiên nhiên.

· Xây dựng hệ thống cây xanh trong khu đô thị. Điều này không chỉ tạo cảm giác êm dịu mà còn mang tính thẩm mỹ cao.

· Giao thông là tiêu chí quan trọng của xu hướng phát triển đô thị xanh. Để tạo sự thuận tiện cho cư dân, hệ thống giao thông cần đảm bảo sự linh hoạt tiện dụng. Bên cạnh đó hệ thống giao thông thân thiện với môi trường.

· Phát triển đô thị Tam Quan theo hướng xây dựng một nền công nghiệp xanh. Công nghiệp xanh ở đây là việc sử dụng năng lượng sạch, cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu quả, năng suất …

· Đặc biệt toàn bộ công trình kiến trúc tại khu đô thị cần đáp ứng tiêu chí: Xanh hóa công trình; tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng và nguồn nước. Song hành với đó cần giảm thiểu chất thải, bảo vệ, duy trì môi trường an toàn cho cư dân.

· Tích cực đưa ra phương án, đề xuất trong việc bảo tồn cảnh quan, công trình văn hóa lịch sử.

· Đúng với chữ “xanh” trong “khu đô thị xanh”. Toàn bộ môi trường đất, nước, không khí đều được đảm bảo an toàn ở mức tốt nhất cho người dùng.

· Xây dựng cộng đồng dân cư thân thiện với môi trường. Thực hiện các chiến dịch vệ sinh, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường,…

a. Không gian ven sông Tam Quan

· Kè hai bên sông Tam Quan được đề xuất sử dụng kè mềm toàn tuyến cho phép bán ngập. Tại các vị trí có công trình xây dựng gần sông Tam Quan suối cho phép tạo các không gian mở bằng các hình thức kè cứng (kè giật cấp) kết hợp quãng trường bên trên.

· Các cây cầu bắc qua sông Tam Quan được thiết kế với kiến trúc đẹp mắt góp phần nâng cao hình ảnh đô thị.

· Hướng quy hoạch đô thị Tam Quan theo hướng chỉnh trang, kiến trúc công trình dọc 02 bên sông Tam Quan hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, ưu tiên sử dụng vật liệu địa phương. Quy định giải pháp kiến trúc trong khu vực này thấp tầng (không được vượt quá 0,5 tầng) và mật độ xây dựng dưới 70%.

b. Chức năng cho các không gian mở

· Không gian quãng trường: Không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, công viên cây xanh, không gian trống trong đô thị giúp con người có điều kiện cảm nhận được các giá trị thẩm mỹ từ các yếu tố tự nhiên cũng như các yếu tố nhân tạo, cây cảnh tượng trang trí.

· Công viên cây xanh: Không gian mở dọc sông Tam Quan và trong khu ở bố trí cây xanh sân thể thao và các công dịch phục vụ cho hoạt động của công viên kết hợp vườn hoa.

· Không gian kiến trúc cảnh quan tại các nút giao thông lớn: Công trình kiến trúc đô thị xây mới tại các lô đất có góc tạo bởi các cạnh đường phố giao nhau phải đảm bảo không cản trở tầm nhìn, đảm bảo an tòan, thuận lợi cho người tham gia giao thông.

· Không gian mở tại khu công viên cây xanh, hồ điều hòa có chức năng thu hút con người, tái tạo sức lao động.

· Không gian mở tại các khu công cộng có chức năng tăng thêm tính mỹ quan cho nhóm công trình, tạo khoảng cánh giúp nâng cao thị cảm kiến trúc.

· Không gian mở tại các nút giao thông lớn có chức năng đóng mở không gian.

c. Xác định các khu vực không gian mở

· Không gian mở tại các công trình công cộng – dịch vụ kết hợp không gian các trục đường chính khu ở với vườn hoa, thảm cỏ, tượng trang trí làm khoảng lùi - tạo tầm nhìn đẹp cho các công trình trọng điểm của khu dân cư.

6.6. Các công trình điểm nhấn

a. Ý tưởng

· Công trình điểm nhấn không chỉ là công trình đặc biệt về khối tích, chiều cao mà còn có thể là công trình mang giá trị về kiến trúc, nghệ thuật. Những công trình này góp phần tạo nên bóng dáng đô thị cũng như giúp đô thị có những đặc điểm riêng biệt dễ nhận biết.

· Các công trình điểm nhấn được bố trí tại các vị trí:

+ Tại các trục cảnh quan chính.

+ Tại những giao lộ của các trục giao thông chính.

+ Tại các vị trí cửa ngõ.

· Không gian thương mại dịch vụ của đô thị được định hướng như là các điểm nhấn về tầng cao và mật độ xây dựng sẽ giúp tạo một hình ảnh đô thị mới hấp dẫn và sôi động hơn.

b. Các giải pháp

* Tại các khu vực cửa ngõ gồm:

· Cửa ngõ phía Bắc hướng từ (theo trục Bắc - Nam) dọc đường Trần Phú mới đường Quang Trung, bố trí các công trình trung tâm thương mại dịch vụ tạo điểm nhấn cấp 2 có hình vừa phải, ấn tượng hài hòa với cảnh quan cây xanh mặt nước, phục vụ cấp khu ở.
· Cửa ngõ Phía Nam hướng từ đường Quốc lộ 1A lên (theo trục Bắc - Nam) tại nút giao bố trí cổng chào, cảnh quan cây xanh ánh sáng.

· Cửa ngõ Phía Tây (theo trục Đông - Tây) tại nút giao giữa đường Nguyễn Chí Thanh, bố trí các công trình điểm nhấn các công trình thương mại dịch vụ, y tế tạo điểm nhấn cấp 2 có hình khối lớn, ấn tượng phục vụ cấp đô thị và khu ở.

* Tại những giao lộ của các trục giao thông chính:

· Tại những giao lộ quan trọng trong phân khu đô thị, đồ án đã bố trí các cụm công trình công cộng cấp đô thị và cấp khu. Các điểm nhấn tại những khu vực này được đề xuất xây dựng các công trình kiến trúc có chiều cao vừa phải, hài hòa với cảnh quan xung quanh.

* Tại các trục cảnh quan chính:

- Bố trí các tiểu công trình kiến trúc nhỏ và được xác định là công trình điểm nhấn thứ cấp.

6.7. Thiết kế đô thị đối với khu vực các ô phố

a. Giải pháp đối với khu dân cư hiện hữu

· Được định hướng phát triển để kiểm soát chiều cao đối với các công trình xây dựng trong khu vực dân cư đô thị hiện hữu, đảm bảo các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan đô thị. Các chỉ tiêu về cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phù hợp với các quy chuẩn, quy phạm xây dựng đã được ban hành trong từng khu vực cụ thể. Hiện trạng các nhà hiện hữu vẫn giữ nguyên tuy nhiên khi có nhu cầu cải tạo phải tuân thủ theo các quy định chung.

· Cho phép xây dựng xen cấy trong các không gian trống còn lại giữa các thửa đất, đảm bảo yêu cầu về chiều cao, mật độ xây dựng, chỉ giới xây dựng, hình thái và màu sắc kiến trúc theo quy hoạch phân khu đã đề ra.

b. Giải pháp đối với  khu vực xây dựng mới

* Đối với khu ở:

Trong các khu nhà ở cần phối hợp hài hòa giữa các loại hình nhà ở, tùy theo vị trí, chức năng, tầng cao của mỗi lọai hình nhà và tính chất từng khu vực để có giải pháp bố trí phù hợp. Cần quan tâm một số nguyên tắc cơ bản như sau:

+ Đối với các khu nhà liên kế phố: có thể kết hợp dịch vụ trên một số tuyến đường trung tâm và cho phép chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ, các trường hợp còn lại cần có khoảng lùi phía trước và sau, khuyến khích tổ chức các giếng trời trong công trình.

+ Đối với các khu nhà nhà vườn, biệt thự: bố trí ở các tuyến đường phụ và có tính chất yên tĩnh, các loại nhà dạng này cần có không gian sân vườn rộng, giao thông hạn chế xuyên cắt, tầng cao trung bình 1-2 tầng, mật độ xây dựng gộp tối đa 40%.

+ Đối với các khu ở quy hoạch mới còn lại: Phải đảm bảo không gian có nét tương đồng với dân cư hiện hữu, tránh những xung đột, tranh chấp về mỹ quan, kiểm soát chặt chẽ kiến trúc công trình.

+ Dãy nhà liên kế phố nằm trên các trục giao thông chính cần quan tâm đến hình thức kiến trúc riêng cũng như nhịp điệu kiến trúc chung của cả dãy phố.

* Đối với các khu vực còn lại:

Đáp ứng theo quy định đã được xác lập trong quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Tùy từng chức năng sử dụng đất và vị trí cụ thể có thể thay đổi, tuy nhiên phải đảm bảo tính thống nhất trong từng khu chức năng và toàn khu quy hoạch.

Tầng cao xây dựng tối đa là: 40 tầng. Tuân thủ theo quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn về thiết kế tầng cao đô thị.

Đối với công trình công cộng- thương mại dịch vụ bố trí tầng hầm để đảm bảo không gian cho các công trình phụ trợ...

6.8. Các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi

- Khoảng lùi của các công trình tiếp giáp với đường giao thông (đối với đường giao thông cấp khu vực trở lên) được quy định tại đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, nhưng phải thỏa mãn quy định như sau:

	Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất xây dựng công trình (m)
	Chiều cao xây dựng công trình (m)

	
	< 19
	19 ÷< 22
	22 ÷< 28
	≥ 28

	<19
	0
	3
	4
	6

	19÷<22
	0
	0
	3
	6

	≥22
	0
	0
	0
	6


* Bảng thống kê mật độ xây dựng gộp, tầng cao xây dựng:

	Stt
	Khu chức năng
	Mật độ XD tối đa (%)
	Tầng cao XD tối đa (tầng)

	I
	Khu ở
	
	

	1
	- Khu ở hiện trạng
	80÷90
	6

	2
	- Khu ở mới
	100
	7

	II
	Khu công cộng dịch vụ cấp khu - cấp đơn vị ở
	40
	9

	III
	Khu công cộng dịch vụ cấp đô thị
	40
	12

	1
	- Khối đế
	65
	5

	2
	- Khối tháp
	60
	23

	IV
	Khu xây dựng hổn hợp
	60
	28

	1
	- Khối đế
	60
	5

	2
	- Khối tháp
	40
	23

	V
	Cây xanh -TDTT
	
	

	1
	Công viên chuyên đề - Thể dục thể thao
	25
	2

	2
	Công viên khu ở - đơn vị ở
	5
	1


6.9. Giải pháp tổ chức cây xanh, mặt nước và các tiện ích xã hội

a. Nguyên tắc thiết kế chung

· Vỉa hè, ánh sáng và các vật liệu được đan cài với bản sắc độc đáo về văn hóa và lịch sử của đô thị. Các đối tượng thành phần được đề xuất cũng theo một tiêu chuẩn cụ thể nhằm tạo nên sự cân bằng, hài hòa của toàn bộ đường phố.

· Xây dựng một đô thị phục vụ cho mọi thành viên trong cộng đồng. Việc thiết kế cần quan tâm đáp ứng được nhu cầu cụ thể bao gồm cả những yêu cầu đặc biệt dành cho người khuyết tật, người mù, người đi xe lăn. Phương án thiết kế cần thực hiện theo các giải pháp sau:

b. Chỉ tiêu không gian đô thị

· Vỉa hè nên có chiều rộng tối thiểu là 3m. Vỉa hè dốc dọc không quá 6% và dốc ngang không quá 1,5%. Độ cao mặt hè so với mặt đường không quá 12cm, có đường dành riêng cho người khuyết tật, người mù, người đi xe lăn. Với loại gạch lát có gờ.

· Tại các vị trí qua đường cần sử dụng loại bó vỉa vát cạnh. Gạch lát tại vị trí này nên có màu tương phản, không trơn trượt, được lát đồng đều thành một dải như một vị trí đánh dấu trên vỉa hè, có độ dốc vừa phải dành cho xe lăn.

· Vị trí các điểm qua đường cần nghiên cứu để tránh ảnh hưởng đến giao thông.

· Cây xanh vỉa hè cũng cần phải bố trí hợp lý.

· Bậc thang phải có bề ngang tối thiểu 2 m, số bậc từ 3 đến 12 bậc. Bề rộng bậc tối thiểu 35 cm và chiều cao bậc tối đa 15 cm, kế bên phải có ram dốc dành cho xe lăn.

· Độ dốc tối đa của ram dốc là 8%, rộng tối đa là 2 m và dài tối đa là 10 m.

· Cả bậc thang và ram dốc phải được bao quanh bởi tay vịn.

c. Tiêu chí trang trí không gian mở đô thị

· Vật trang trí không được cản trở giao thông trên vỉa hè hoặc làm khuất tầm nhìn.

· Các tiện ích phải được đặt phù hợp sao cho người khuyết tật cũng có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng.

· Ghế ngồi có chiều cao từ 40 – 50 cm.

· Thùng chứa rác đặt hợp lý.

· Điểm chờ xe bus phải có mái che, không khuất tầm nhìn, kiến trúc đơn giản.

· Đèn giao thông (có tín hiệu, âm thanh) các biển báo phải đặt nơi dễ nhìn.

d. Lát vỉa hè, nền đường
· Cần hướng tới mô hình quy hoạch đường phố thân thiện với người đi bộ. Là một phần của thiết kế cảnh quan, mẫu mã vỉa hè được thiết kế thích hợp với kiến trúc và cảnh quan đô thị.

· Các mẫu mã được sử dụng hiện nay là mẫu vỉa hè các công trình chính trong đô thị. Những mẫu mã vỉa hè này được chọn để phản ánh kiến trúc của các công trình này và phù hợp với cảnh quan đô thị xung quanh. Các nguyên tắc thiết kế xác định như sau:

+ Tạo những không gian công cộng an toàn, thoải mái và mang tính thẩm mỹ cao cho mọi người vào ban ngày và kể cả ban đêm.

+ Đảm bảo tính thông suốt và định hướng giữa các không gian, đảm bảo tính kết nối và liên tục của không gian công cộng với các không gian công cộng khác.

+ Hình thức thiết kế đơn giản và phù hợp với môi trường xung quanh.

+ Đảm bảo độ bền vật liệu cao và khả năng bảo trì sữa chữa dễ dàng. Tạo ra môi trường sinh thái mới làm đối trọng với các vấn đề sinh thái đô thị vĩ mô.

+ Sử dụng vật liệu vỉa hè chống mốc, trượt.

+ Sử dụng vật liệu địa phương để giảm chi phí và năng lượng.

+ Sử dụng các bề mặt cho phép thấm nước.

+ Sử dụng bề mặt có màu sắc sáng để giảm hiệu ứng đảo nhiệt.

+ Sử dụng hình mẫu thiết kế gần gũi với bản sắc văn hóa Việt Nam.

e.  Chiếu sáng đô thị

Chiếu sáng đô thị là một trong những nhân tố quan trọng giúp nâng cao giá trị đặc trưng khu vực về đêm, làm nổi bật các điểm nhấn và công trình kiến trúc, các cảnh quan riêng biệt. Do vậy, trong quá trình xây dựng đô thị theo quy hoạch cần phải quan tâm đến yếu tố này một cách sâu sắc theo các nguyên tắc sau:
+ Đảm bảo không gian chiếu sáng thoải mái, đồng nhất, màu sắc hài hòa.
+ Hình thành nên một bản sắc đô thị vào buổi tối, khuyến khích hoạt động giao lưu và tạo bản sắc cho không gian như công viên trung tâm, hồ cảnh quan, khu trung tâm thương mại - dịch vụ.
+ Phù hợp với ngôn ngữ không gian kiến trúc công trình xung quanh.
+ Tiết kiệm năng lượng, hiệu qua, chi phí bảo trì thấp.
+ Tầm nhìn dài hạn: 30 - 50 năm.
7. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật
7.1. Nguyên tắc thiết kế chung
- Tuân thủ các định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt.

- Đảm bảo khớp nối các dự án lân cận và các khu dân cư hiện hữu.

- Đảm bảo tiêu chuẩn hiện đại, phù hợp yêu cầu của quy hoạch kiến trúc.

- Đảm bảo yếu tố về kinh tế và bảo vệ môi trường.

- Phù hợp các quy định có liên quan của địa phương.

7.2. Quy hoạch hệ thống giao thông

* Cơ sở thiết kế:

- Mạng lưới đường được thiết kế theo các tiêu chuẩn phù hợp với mục đích sử dụng trong khu đô thị mới.

- Kết hợp hài hoà và phù hợp với các trục đường giao thông hiện trạng trong khu vực và quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đã được phê duyệt.

* Tiêu chuẩn thiết kế:

- TCVN 4054-2005 Đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 104-2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

* Giải pháp thiết kế:

a) Giao thông đối ngoại

Hành lang giao thông Bắc – Nam:

- Tuyến QL1A là trục xương sống đặc biệt quan trọng kết nối tất cả các khu chức năng trong đô thị và đi qua hầu hết các xã ngoại thị của đô thị Hoài Nhơn. Tuyến đóng vai trò trục chính tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho toàn đô thị.

- Tuyến đường ven biển (đường tỉnh ĐT639) phía Đông; Tuyến đường phía Tây tỉnh (đường tỉnh ĐT638).

-  Tuyến đường cao tốc Bắc – Nam, xây dựng mới đoạn Quảng Ngãi – Bình Định chạy song song và cách QL1A 2-5 km về phía Tây.

- Tuyến đường sắt Bắc – Nam chạy song song tuyến đường QL1A kết nối ga Tam Quan phục vụ vận chuyển hành khách và chuyên chở hàng hoá.

- Hành lang giao thông Đông – Tây:

- Tuyến đường kết nối đường cao tốc thông qua nút giao thông phía Bắc nối với các xã Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc ở phía Tây và khu công nghiệp Tam Quan, cảng cá Tam Quan phía Đông. Đây là tuyến đường trục chính cửa ngõ vào đường cao tốc phía Bắc đô thị, có vai trò quan trọng kết nối cảng, trung tâm công nghiệp và đô thị Tam Quan.

- Tuyến đường cửa ngõ phía Nam đô thị kết nối đường ĐT638 liên kết với khu đô thị phía Tây, Hoài Thanh, Hoài Hương kết nối với tuyến đường ven biển (ĐT639) và các khu du lịch biển.

b) Giao thông chính khu vực

Các tuyến giao thông chính khu vực tuân thủ QHC đô thị Hoài Nhơn đã được phê duyệt gồm các tuyến giao thông mang chức năng nối kết liên khu vực sau: 

- Tuyến tránh đường Lê Duẫn qua thị trấn Tam Quan, lộ giới từ 24m-58m với chiều dài 6,5 km chạy song song QL1A  về phía Tây, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững giao thông phía Bắc đô thị Hoài Nhơn.

- Tuyến trục trung tâm Bắc – Nam có lộ giới 24m-30m là tuyến giao thông liên khu vực kết nối các phân khu 2,3,4 với khu đô thị Hoài Thanh ở phía Nam. 

- Tuyến trục Đông - Tây phía Bắc (đường Thống Nhất) có lộ giới 26m-39m là tuyến giao thông liên khu vực, kết nối phân khu 1 ở phía Tây và phân khu 2 ở phía Đông.

- Tuyến trục Đông - Tây (đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trân) có lộ giới 24m-26,5m là tuyến giao thông liên khu vực, kết nối phân khu 1 ở phía Tây và phân khu 2,3 ở phía Đông.

- Tuyến trục Đông - Tây phía Nam (đường N15) có lộ giới 39m là tuyến giao thông liên khu vực, kết nối phân khu 1 ở phía Tây và phân khu 3,4 ở phía Đông.

c) Giao thông khu vực và nội bộ

- Có chức năng nối liền các khu chức năng với nhau cũng như đường phân khu chức năng, kết hợp với đường giao thông huyết mạch và đường chính khu vực nó tạo nên hệ thống giao thông liên thông và tuần hoàn trong khu đô thị, với lộ giới từ 12m-16m. Có chức năng kết nối giữa các cụm dân cư với bên ngoài và đảm bảo giao thông của bên trong các khu ở.

- Ngoài ra quy hoạch đề xuất mở rộng lộ giới một số các tuyến đường hiện trạng trong các khu ở nhằm đáp ứng nhu cầu hiện trạng và phát triển trong tương lai. 

d) Bảng thống kê lộ giới, mặt cắt đường toàn khu quy hoạch: (Xem chi tiết phụ lục 02 Bảng thống kê Giao thông)

e) Đề xuất kết cấu mặt đường, vỉa hè:

· Kết cấu mặt đường loại 1 áp dụng cho đường khu vực: Eyc = 135Mpa.

· 3 cm bê tông nhựa hạt mịn

· Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m².

· 5 cm bê tông nhựa hạt thô

· Tưới nhựa dính bám 1.0 kg/ m².
· 20 cm cấp phối đá dăm loại I.

· 25 cm cấp  phối đồi đầm chặt K = 0,98.

· Cát nền đầm chặt K = 0,95.

· Kết cấu mặt đường loại 2 áp dụng cho đường nội bộ: Eyc = 120Mpa.

· 5 cm bê tông nhựa hạt trung

· Tưới nhựa dính bám 1.0 kg/ m².
· 20 cm  cấp phối đá dăm loại I.

· 25 cm cấp  phối đồi đầm chặt K = 0,98.

· Cát nền đầm chặt K = 0,95.

· Kết cấu vỉa hè:

· Gạch Block tự chèn dày 6cm.

· Cát vàng gia cố 6% xi măng, dày 4cm.


· 20 cm cấp  phối đồi đầm chặt K = 0,95.

· Cát nền đầm chặt K = 0,95.

f) Nút giao cắt:

- Tổ chức toàn bộ giao cắt cùng mức. Bán kính cong, vạt góc theo quy phạm. Nút giao cắt giữa các đường chính, đường khu vực, đường phân khu vực là nút giao thông có đèn tín hiệu.

7.3. Quy hoạch san nền

a. Nguyên tắc thiết kế

- Chuẩn bị kỹ thuật nền khu vực quy hoạch đô thị mới gắn kết với phần chuẩn bị kỹ thuật nền khu vực phát triển và hiện trạng.

- Cao độ nền thiết kế gắn kết với cao độ các đường hiện trạng và khu vực xung quanh, đảm bảo cho việc thoát nước mưa nhanh, không bị úng ngập cục bộ, hài hoà với kiến trúc cảnh quan khu vực.

- Cao độ nền xây dựng toàn đô thị không làm ảnh hưởng đến dòng thoát lũ của các nhánh sông và các tuyến mương thoát nước hiện trạng khu vực. Tôn trọng các dòng thoát lũ chính của các khu vực về phía Đông.

- Độ dốc nền thuận tiện cho giao thông trong khu vực và trong đô thị.

- Mạng lưới thoát nước mưa phân bố đều trong từng khu vực, gắn kết mạng lưới chung của đô thị. 

b. Các cơ sở thiết kế

- Trên cơ sở cao độ quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đã được UBND tỉnh phê duyệt, các dự án đang triển khai và cốt nền hiện trạng khu vực xung quanh.

- Dựa theo cao độ hiện trạng của  khu vực và cao độ khu đất dân cư sinh sống xung quanh.

- Căn cứ  vào bản đồ nền khảo sát đo đạc địa hình  tỷ lệ 1/2.000 lập năm 2021.

- Căn cứ vào các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn tỉnh Bình Định.

c. Chuẩn bị nền xây dựng

* Giải pháp

- Căn cứ trên cao độ khống chế theo định hướng Quy hoạch chung, cao độ thiết kế các dự án đang triển khai tại khu vực, cao độ hiện trạng các khu dân cư hiện có và cao độ lũ hàng năm trong khu vực để lựa chọn cốt quy hoạch san nền phù hợp.

- Khu vực quy hoạch là vùng triền đồi, đất lúa và hoa màu xen lẫn khu dân cư hiện trạng có cao độ nền tương đối phức tạp. Độ dốc mặt bằng tương đối dốc nên toàn bộ khu vực cần san nền cục bộ để hạ nền và đắp thêm một số khu vực trũng để phù hợp với quy hoạch chung toàn khu.

* Định hướng san nền:

· Đối với khu vực hiện trạng: Đắp nền các khu vực xây mới gắn kết cao độ nền với mặt bằng các công rtình hiện trạng, khi xây dựng công trình mới cần san nền cục bộ cho từng công trình. Nhưng không làm ảnh hưởng đến mạng lưới thoát nước chung của khu vực. 

· Đối với khu vực mở rộng: một số khu vực có cao độ nền cao cần tiến hành san ủi hạ nền theo từng khu vực cân bằng đào đắp; một số khu vực có cao độ nền cao thấp, hay bị ngập lụt do đó chủ yếu nâng nền đảm bảo vượt lũ. San nền trong khu vực chủ yếu là tận dụng đào đắp tại chổ, kết hợp vận chuyển đất đến đắp.

· Trên cơ sở cao độ quy hoạch chung của đô thị Hoài Nhơn và cốt nền hiện trạng khu vực xung quanh lựa chọn cốt nền xây dựng cho khu đô thị mới từ +3,00m đến +13,00m theo các khu vực như sau:

+ Khu vực đô thị hiện hữu thị trấn Tam Quan cao độ quy hoạch từ +(3.00 ÷ 7.20)m.

+ Khu vực Tam Quan Bắc cao độ quy hoạch từ +(3.00 ÷ 5.00)m.

+ Khu vực Tam Quan Nam cao độ quy hoạch từ +(3.00 ÷ 6.50)m.

+ Cao độ dọc đường ĐT639 đoạn qua khu vực quy hoạch từ +(5.50 ÷ 13.00)m

+ Cao độ khu dân cư ven biển Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam +(3.50 ÷ 8.80)m.

- Khu vực đô thị Tam Quan chịu ảnh huởng thuỷ văn sông Tam Quan, sông Cửu Lợi, sông Nồm, sông Tân Thành và chế độ thuỷ triều của biển, vì vậy nhằm giảm khối lượng đất đắp nền lựa chọn cao độ xây dựng cho khu vực như sau:

+ Khu vực có cao độ nền hiện trạng ≥ +3.0m thì giữ nguyên cao độ chỉ san gạt cục bộ tạo mặt bằng thuận lợi cho xây dựng công trình.

+ Nhằm bảo đảm đô thị không bị ngập lụt xảy ra lựa chọn cao độ xây dựng tối thiểu có tính đến biến đổi khí hậu cho khu vực Tam Quan là Hxd ≥ +3.0m

+ Khu vực dự kiến phát triển đô thị có cao độ ≤ +3.0m khi xây dựng cần tôn nền đến cao độ khống chế Hxd  ≥+3.0m

· Độ dốc thiết kế san nền đảm bảo cho việc thoát nước mặt theo các tuyến giao thông về các nhánh sông, suối hiện trạng trong khu vực và với độ dốc cơ bản từ 0,3% - 0,5%.

· San nền khu quy hoạch theo các lưu vực thoát nước chính. Do đó hướng dốc san nền có hướng dốc từ Nam ra Bắc và hướng Tây sang Đông để thoát nước về các nhánh sông, suối hiện trạng trong khu vực.

7.4. Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa

a. Giải pháp thiết kế 

· Hệ thống thoát nước cho khu vực là hệ thống thoát nước riêng. Nước thải và nước mưa thu riêng hoàn toàn bằng 2 hệ thống cống khác nhau. Hướng thoát nước chính theo hướng san nền của từng khu vực đổ về nhánh sông Tam Quan và các tuyến mương, suối hiện trạng bên trong từng khu vực.

· Cống thoát nước mưa đặt trên vỉa hè các tuyến đường. Các tuyến cống được thiết kế theo nguyên tắc tự chảy. Đảm bảo độ dốc cống tối thiểu imin​ = 1/D.

· Mạng lưới: Dùng mạng lưới phân tán theo hướng dốc san nền và địa hình tự nhiên của các lưu vực, thoát ra các sông, suối hiện trạng trong khu vực.

· Lưu vực: Chia ra các lưu vực chính theo các phân khu quy hoạch và một số tiểu lưu vực nhỏ nằm trong từng lưu vực.

· Kết cấu: Sử dụng cống tròn bê tông cốt thép và cống, mương hộp bằng bê tông cốt thép, tại những tuyến đường có độ đốc i dọc = 0,1% chọn độ dốc cống i cống = 0,2%. Tại những tuyến đường có độ đốc i dọc ( 1 % chọn độ dốc cống i cống = 0,5%. Độ sâu chôn cống ( 0,7m tại các tuyến đường và  ( 0,5 m đối với khu vực công viên. 

b. Chỉ tiêu tính toán kỹ thuật.

· Hệ thống thoát nước mưa được tính toán theo phương pháp “Cường độ giới hạn” như quy định trong quy phạm TCXD 7957-2008.

Theo phương pháp này, lưu lượng nước mưa các đoạn cống được tính theo công thức:

Q =  q. C. F
(l/s)

Trong đó:

Q: lưu lượng tính toán của đoạn cống thoát nước đang xét, tính bằng (l/s)

C: Hệ số dòng chảy (không thứ nguyên)

F: Diện tích lưu vực mà tuyến cống phục vụ (ha).

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha).

Cường độ mưa tính toán được xác định theo công thức:

q =  [image: image20.wmf]n
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Trong đó: 

q - Cường độ mưa (l/s.ha).

P -  Chu kì lặp lại trận mưa tính toán (chu kì tràn cống) tính bằng năm, chọn P = 5 năm cho tuyến cống chính, P = 2 năm cho tuyến cống nhánh.

t - Thời gian dòng chảy mưa (phút)

A, C, b, n – Tham số xác định theo điều kiện mưa của địa phương

(A = 2610.0;  C = 0.55;  b = 14;
  n = 0.68)

* Chỉ tiêu mạng lưới thoát nước mưa

· Vận tốc dòng chảy:

· Vận tốc cho phép
= 0,8 đến 4,0 m/s

· Vận tốc thích hợp
= 1,0 đến 1,8 m/s

* Lưu không:


- Đối với mạng lưới thoát nước mưa cho phép tính toán chảy đầy.

* Hướng thoát chính:

+ Lưu vực phân khu 1: Khu vực phía Bắc đường Nguyễn Chí Thanh và Tây đường Quang Trung, hướng thoát từ Nam ra Bắc và Đông sang Tây thoát về phía kênh thoát nước hiện trạng ra sông Nồm. Khu vực phía Nam đường Nguyễn Chí Thanh và Tây đường Quang Trung, hướng thoát từ Đông sang Tây thoát về phía kênh thoát nước hiện trạng.

+ Lưu vực phân khu 2: Khu vực phía Bắc đường Nguyễn Chí Thanh và Đông đường Quang Trung, hướng thoát về hai hướng từ Tây sang Đông và Nam ra Bắc thoát về mương thoát nước khu vực hiện trạng và sông Tam Quan.  

+ Lưu vực phân khu 3: Khu vực từ phía Nam đường Nguyễn Chí Thanh, hướng thoát về hai hướng từ Tây sang Đông và Nam ra Bắc thoát về sông Tam Quan.

+ Lưu vực phân khu 4: Khu vực từ phía Đông đường Quang Trung hướng thoát từ Tây sang Đông và Nam ra Bắc; khu vực từ phía Tây đường Võ Nguyên Giáp, hướng thoát từ Đông sang Tây và Nam ra Bắc thoát về nhánh sông Cạn và sông Tam Quan.

c. Khối lượng xây dựng

	Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống thoát nước BTCT D600
	m
	19042

	2
	Cống thoát nước BTCT D800
	m
	25000

	3
	Cống thoát nước BTCT D1000
	m
	38099

	4
	Cống thoát nước BTCT D1200
	m
	18323

	5
	Cống thoát nước BTCT D1500
	m
	935

	6
	Hố ga thu nước
	cái
	2122

	7
	Cửa xả
	cửa
	62


7.5. Thiết kế hệ thống cấp điện

a. Chỉ tiêu tính toán 

Chỉ tiêu điện sinh hoạt: Căn cứ quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn và theo quy chuẩn xây dựng, chỉ tiêu cấp điện như sau:

- Phụ tải điện sinh hoạt: 330-500W/ng

- Chỉ tiêu điện công trình công cộng: 30%SH

- Chỉ tiêu chiếu sáng đường giao thông: 12 KW/Km

+ Đường chính đô thị: Từ 1cd/m2 đến 1,2cd/m2
+ Đường chính khu vực: Từ 0,6cd/m2 đến 0,8cd/m2
+ Các đường khác: Từ 0,2cd/m2 đến 0,4cd/m2
b. Phụ tải tổng hợp điện

* Bảng tổng hợp cấp điện
	TT
	Phụ tải sử dụng
	Quy mô
	Tiêu chuẩn
	P (KW)

	1
	Phụ tải điện sinh hoạt (KW)
	62.490
	0,5
	31.245

	2
	Phụ tải điện CTCC (KW)
	31.245
	30%
	9.374

	3
	Phụ tải điện cụm công nghiệp (KW)
	72
	50
	3.600

	4
	Phụ tải điện chiếu sáng (KW)
	125
	12
	1.500

	
	Cộng
	 
	 
	45.719

	5
	Hệ số đồng thời
	 
	0,8
	

	
	Công suất tính toán (KW)
	 
	 
	36.575

	6
	Dự phòng (10%)+tổn hao (5%)(KW)
	 
	15%
	5.486

	
	Công suất điện yêu cầu từ lư​ới (KW)
	 
	 
	42.061


- Nguồn điện: Từ lưới điện quốc gia thông qua mạng phân phối 110kV tỉnh Bình Định theo quy hoạch và từ trạm 110/22kV-25+40MVA Tam Quan hiện có, dự kiến đấu nối là là trục đường dây 35/22kV hiện trạng cung cấp cho các trạm hạ thế 22/0,4kV nằm trong khu quy hoạch.

- Tổ chức lưới điện: Lưới 22kV tổ chức thành các mạch vòng bình thường vận hành hở. Cấp điện cho các mạch vòng này là trạm biến áp 110-35KV và điểm phân phối điện 22kV. Các khu vực hành chính, đô thị phát triển mới và một số khu vực trong đô thị cũ lưới điện 22KV hiện có đó đầu tư hạ ngầm, sử dụng cáp ngầm trung thế tiết diện tiết diện từ 3x150 ÷ 3x240mm2.
- Các trạm biến áp lưới 22/0,4kV dùng trạm treo trên các trục giao thông hoặc đặt bên trong các công trình kiến trúc và công viên cây xanh. Công suất trung bình của các trạm lưới từ 400 - 630KVA. Tuy nhiên tuỳ theo vị trí cụ thể của từng trạm, công suất trạm có thể tăng lên hoặc giảm đi. Bán kính cấp điện của mỗi trạm lưới ( 250m.

- Lưới 0,4 kV và chiếu sáng đường:

+ Lưới 0,4 kV: Lưới hạ thế sử dụng 1 cấp điện áp 0,4 kV, có trung tính nối đất trực tiếp. Các tuyến phố chính và trục cảnh quan ưu tiên lưới 0,4 kV nên đi ngầm. Nếu điều kiện kinh tế chưa cho phép mới dùng dây nổi có bọc cách điện. Trục chính có tiết diện từ 95 mm2 trở lên, nhánh rẽ có tiết diện ( 70 mm2.

+ Lưới chiếu sáng đường:

Nguồn cấp điện chiếu sáng được lấy từ các trạm biến áp hạ áp xây dựng mới trong khu vực dự án;

Giải pháp thiết kế lưới điện chiếu sáng cho toàn bộ khu vực chủ yếu dùng dây nổi có bọc cách điện đi theo lưới 0,4kV, riêng các khu Dịch vụ TM, công cộng, các trục cảnh quan đề xuất là hệ thống cáp điện hạ áp chôn ngầm trong đất đi dưới vỉa hè.

Đối với tuyến đường có chiều rộng lòng đường 15m sẽ bố trí cột đèn ở hai bên đường; Đối với tuyến đường có hè đường rộng >5m tổ chức chiếu sáng riêng; Tủ điện điều khiển chiếu sáng là loại tủ lắp đặt ngoài trời.

c. Bảng thống kê hệ thống cấp điện

	Bảng thống kê khối lượng hệ thống cấp điện

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tuyến đường dây 22kv hiện trạng
	m
	44178

	2
	Tuyến đường dây 22kv qh mới
	m
	31199

	3
	Trạm biến áp 22/0.4kv hiện trạng
	trạm
	49

	4
	Trạm biến áp 22/0.4kv qh mới
	trạm
	81


7.6. Quy hoạch hệ thống cấp nước

a. Tiêu chuẩn cấp nước

- Nước sinh hoạt (Qsh): 120 l/ng.nđ (100% dân số được cấp nước).

- Nước dịch vụ công cộng: 20%

- Nước tưới cây, rửa đường: dùng nước mặt sông, hồ

- Nước dự phòng rò rỉ: 20%

- Nước bản thân NMN: 8%

b. Nhu cầu dùng nước

	TT
	Các loại nư​ớc
	Tiêu chuẩn
	Nhu cầu

	
	
	( l/ng.ngđ)
	(m3/ngđ )

	1
	N​ước sinh hoạt
	120
	7.499

	2
	N​ước công cộng dịch vụ
	15%Q1
	1.500

	3
	N​ước cụm công nghiệp
	10%Q1
	900

	4
	Nước tưới cây, rửa đường
	8%Q1
	600

	5
	N​ước dự phòng rò rỉ
	20% (Q1-4 )
	2.100

	6
	N​ước bản thân NMN
	5% (Q1-5 )
	630

	
	Tổng cộng
	
	13.000


c. Nguồn nước

Nguồn nước: Đấu nối vào hệ thống cấp nước theo quy hoạch chung của đô thị Hoài Nhơn từ Nhà máy nước Bồng Sơn, Nhà máy nước Tam Quan Bắc và Nhà máy nước khu Đông Nam. 

d. Giải pháp cấp nước

*Mạng lưới đường ống
- Mạng lưới đường ống chính và ống phân phối được tính theo mạng lưới vòng và kết hợp nhánh phân phối.

- Mạng lưới cấp nước, mạng chính sử dụng ống gang dẻo và HDPE có tiết diện từ D100 đến D300 mm. Các tuyến phân phối dùng ống HDPE có tiết diện D50 – D80 mm. Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè, dễ dàng cấp nước cho sinh hoạt và các nhu cầu dùng nước khác. Những tuyến qua đường, tuỳ theo độ sâu chôn ống, cần có phương án bảo vệ ống bằng ống lồng thép hoặc hào kỹ thuật.

* Cấp nước chữa cháy

Mạng lưới được tính toán trường hợp có cháy trong giờ dùng nước max.

Khi có cháy các xe cứu hỏa sẽ lấy nước từ các trụ cứu hỏa đặt trong mạng lưới để chữa cháy, áp lực tự do trong mạng lưới cấp nước chữa cháy phải đảm bảo ( 10m. Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hoả là 150m. Các họng cứu hoả chữa cháy được đặt trên các vỉa hè, cạnh các ngã ba, ngã tư trên các trục giao thông.
Số đám cháy đồng thời 2 đám: 1 đám cháy trong khu dân cư và 1 đám cháy trong các khu công cộng. Lưu lượng mỗi đám cháy trong khu dân cư; trong khu công cộng q = 15 l/s.

e. Bảng thống kê khối lượng

	Bảng tổng hợp khối lượng hệ thống cấp nước

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	KHỐI LƯỢNG

	1
	Ống hdpe d350
	m
	3895

	2
	Ống hdpe d250
	m
	4766

	3
	Ống hdpe d200
	m
	1101

	4
	Ống hdpe d160
	m
	32290

	5
	Ống hdpe d110
	m
	108559

	6
	Trụ cứu hỏa
	cái
	1005

	7
	Trạm bơm tăng áp
	trạm
	1


7.7. Quy hoạch thông tin liên lạc

a. Mục tiêu 

· Phát triển công trình, hạ tầng thông tin liên lạc bảo đảm nhu cầu theo chiến lược phát triển theo định hướng chung.

· Phát triển hệ thống thông tin liên lạc đồng bộ với phát triển cơ sở hạ tầng khác. Phát triển viễn thông và internet trong xu thế hội tụ với công nghệ thông tin và truyền thông.

· Xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao. 

· Phát triển mạng lưới và phát triển dịch vụ gắn kết với phát triển du lịch, phát triển công nghiệp, phát triển kinh tế ...trên địa bàn đô thị Hoài Nhơn và toàn tỉnh Bình Định.

· Phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ giá trị gia tăng đáp ứng nhu cầu xã hội 

· Phát huy mọi nguồn lực mở rộng, phát triển hạ tầng thông tin liên lạc. 

· Phát triển hệ thống thông tin phải đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bảo vệ quyền lợi người dân góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

b. Chỉ tiêu thông tin liên lạc

- Sử dụng chỉ tiêu trong các đồ án tương tự quy mô và tính chất đô thị Hoài Nhơn. 

- Tổng hợp số liệu quy hoạch chuyên ngành (Bưu chính, Viễn Thông, Internet...)

- Trên cơ sở đó chúng ta có thể sử dụng chỉ tiêu sau: 3 lines/4 người
	Năm
	Dân số đô thị (người)
	Chỉ tiêu (line/người)
	Nhu cầu (lines)
	Điểm xử lý tín hiệu
	ghi chú

	dự báo
	
	
	
	
	

	2035
	62.490
	0,75 lines/người
	46.868
	4
	Dung lượng điểm xử lý ≥ 10.000 lines


c. Về truyền dẫn:

· Mạng truyền dẫn thế hệ mới phải được áp dụng công nghệ truyền dẫn tiên tiến, có cấu trúc đơn giản trên cơ sở mạng truyền dẫn hiện có.

· Các tuyến cáp quang mới sẽ được bổ sung đáp ứng nhu cầu mới và dự phòng  gồm có các tuyến từ trạm trung tâm đến các điểm xây dựng mới.

· Các mạch vòng được kết nối với nhau để thực hiện định tuyến luồng quang. Khu vực có lưu lượng lớn mà vòng Ring đi qua sẽ được trang bị các thiết bị xen kẽ.

d. Truyền hình, truyền thanh và dịch vụ khác

· Kết hợp truyền tín hiệu vô tuyến và hữu tuyến.

· Vô tuyến:  Hệ thống hiện nay được giữ nguyên, đồng thời nâng cấp và thay thế thiết bị mới.

· Hữu tuyến: Tín hiệu được các nhà khai thác cung cấp cho các thuê bao dựa trên hạ tâng dùng chung với các hạ tầng kỹ thuật khác.

f. Bưu chính

· Giữ nguyên số lượng bưu cục, Các bưu cục được nâng cấp đầu tư các thiết bị hiện đại, linh động trong việc khai thác nhằm sử dụng tài nguyên hiệu quả. 

· Trong những năm tới đây xu hướng chung của cả nước là mở rộng phạm vi phục vụ và đa dạng hóa dịch vụ Bưu chính, có thể khai thác dịch vụ khác ngoài bưu chính khi điểm dịch vụ đó hoạt động kém hiệu quả.

g. Bảng thống kê khối lượng

	Bảng thống kê khối lượng hệ thống thông tin liên lạc

	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Tuyến cáp thông tin, viên thông
	m
	66420

	2
	Bưu điện - đài viễn thông (host) hiện có
	trạm
	4


7.8. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

a. Nước thải sinh hoạt

* Nguyên tắc thiết kế:

- Hệ thống thoát nước thải cho khu quy hoạch là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn kết hợp trạm bơm chuyển bậc đưa về TXLNT chung của khu vực. Nước thải được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, được cơ quan quản lý môi trường cho phép mới được xả vào nguồn, do đó yêu cầu nước thải sau khi xử lý tập trung phải đảm bảo yêu cầu của TCVN 7222-2002 và QCVN 14 : 2008/BTNMT.

- Thiết kế đường cống theo nguyên tắc tự chảy kết hợp trạm bơm chuyển bậc.

* Các chỉ tiêu thoát nước thải: Lấy bằng tiêu chuẩn cấp nước, cụ thể:

        - Nước sinh hoạt: 120 l/người - ngày

        - Nước công cộng, dịch vụ du lịch : 15%Qsh.

        - Hệ số không điều hoà: Kngày =1,3

Xác định lưu lượng nước thải tính toán:

	Nhu cầu thải nước khu đô thị 

	TT
	Thành phần sử dụng
	Tiêu chuẩn thải nước
	Quy mô
	Lưu lượng (m3/ngđ)

	1
	Nước thải sinh hoạt (Qsh)
	120
	l/ng-ngđ
	62.490
	người
	6.749

	2
	Nước thải C.Cộng và D.vụ
	15%
	Qsh
	 
	 
	1.012

	3
	Nước thải cụm công nghiệp
	20%
	Qsh
	 
	 
	1.350

	6
	Tổng lưu lượng Qngày tb
	 
	 
	 
	 
	9.111


* Giải pháp và nội dung thiết kế:

· Phương án dùng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn. Dùng cống và mương thu gom nước thải riêng trong khu vực đô thị và tổ chức đấu nối về TXLNT tập trung tại khu vực phía Bắc theo hướng ra nhánh sông Tam Quan. 

- Nước thải trong các khu ở trong khu quy hoạch sẽ được xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn và được thu gom vào tuyến cống thoát nước thải xây dựng dọc theo các tuyến đường, dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. Đồng thời tận dụng nước thải đã làm sạch tưới tự chảy cho nông nghiệp, góp phần cải thiện vi khí hậu, môi trường.

- Riêng nước thải khu vực dịch vụ, công cộng, cụm công nghiệp nước thải sẽ được xử lý cục bộ ngay tại công trình, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, được thoát vào hệ thống thoát nước.   

- Toàn bộ hệ thống thoát nước thải được chia thành 4 lưu vực theo từng phân khu, mỗi lưu vực gồm nhiều tiểu khu được phân chia tiếp thành các ô thoát nước khác nhau theo các đường phân thuỷ.
- Đối với loại trạm bơm nước thải sử dụng máy bơm thả chìm đặt trong giếng ga kín thì không cần khỏang cách ATVMT, nhưng phải có ống thông xả mùi hôi (xả ở cao độ ( 3m).

* Mạng lưới cống thoát nước:

Thiết kế cống nước thải đi dọc theo các dãy nhà, chảy theo độ dốc tự nhiên, thu gom về các tuyến cống chính. 

· N​ước thải sinh hoạt của toàn bộ khu dân cư​ trong khu vực nội thị đư​ợc thu gom về trạm xử lý n​ước thải bằng đ​ường ống từ D300 – D600. 

- Vật liệu sử dụng bằng ống cống BTCT đúc sẵn hoặc HDPE.


Bảng thống kê vật tư chủ yếu của hệ thống thoát nước thải

	Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống hdpe D600
	m
	2610

	2
	Cống hdpe D500
	m
	7091

	3
	Cống hdpe D400
	m
	29846

	4
	Cống hdpe D300
	m
	69112

	5
	Trạm bơm nước thải
	trạm
	12

	6
	Trạm xử lý nước thải
	trạm
	1

	7
	Hố ga thu, thăm kết hợp
	cái
	3621


b. Vệ sinh môi trường:
* Xử lý rác và chất thải rắn:

* Tính toán khối lượng rác thải của khu dự án: 

G = N x P/1000 (T/ngđ)

Trong đó :

          N- Số dân quy hoạch, N=62.490 người (chọn theo số dân cao nhất);

P- Tiêu chuẩn thải rác cho 1 người đối với khu đô thị, P = 1,2 kg/ng.ngđ;

          Như vậy : G = 62.490 x 1,2/1000 = 75T/ng.đ.


-  Phân loại CTR: Trong khu vực thiết kế có 3 loại CTR: CTR sinh hoạt, công nghiệp và CTR y tế.


+ CTR sinh hoạt phát sinh trong các khu dân cư đô thị, các công trình công cộng, khu du lịch, khách sạn, nhà hàng.


+ CTR công nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất. Thành phần và khối lượng CTR phụ thuộc vào từng loại hình công nghiệp và đầu tư công nghệ. CTR công nghiệp có 2 loại CTR thông thường và CTR nguy hại.


+ CTR y tế phát sinh trong các bệnh viện: có 2 loại CTR sinh hoạt và CTR y tế.

* Giải pháp thu gom và xử lý :

- CTR sinh hoạt được phân loại tại nguồn, có 2 thành phần chính là CTR hữu cơ và CTR vô cơ. CTR hữu cơ dùng để sản xuất phân vi sinh. CTR vô cơ (thủy tinh, kim loại, giấy, ni lông, nhưa, sắt thép...) sẽ được thu hồi để tái chế. Các CTR còn lại (dạng trơ) không sử dụng được vào các mục đích trên sẽ được chôn lấp hợp vệ sinh.
- Bố trí thùng chứa rác lưu động dọc hai bên đường thu gom rác thải của các công trình trong khu vực, tại các hộ gia đình sau đó dùng xe ô tô vận chuyển đến trạm tập kết rác tập trung của khu vực. Khoảng cách trung bình 1 thùng/50m.

- Rác thải được thu gom vào các thùng chứa rác đặt tại các nơi qui định, để Công ty vệ sinh môi trường tại thị xã Hoài Nhơn thu gom và xử lý tại khu xử lý CTR tập trung theo quy hoạch chung của thị xã.

7.9. Cây xanh đô thị

- Cây có bóng mát: được trồng hai bên vỉa hè của các trục đường giao thông, cách 10m/cây và theo từng lô đất liền kề, loại cây xanh tán rộng. 

- Cây bụi thấp được trồng trên dải phân cách.

- Vườn hoa, quảng trường: trồng hoa, trang trí sân vườn, tiểu cảnh,… 

7.10. Nghĩa trang

Các mồ, mả nằm trong khu vực quy hoạch sẽ di dời về các Nghĩa trang của thị xã Hoài Nhơn theo quy hoạch chung tại khu vực Đồi Pháo xã Hoài Hảo.

8. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
8.1. Căn cứ lập đánh giá môi trường chiến lược (đmc)
- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014.

- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

- QCVN 26: 2010 - Tiêu chuẩn về tiếng ồn.

- QCVN 27: 2010 - Tiêu chuẩn vể độ rung.

- QCVN 01: 2009/BYT - Tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng nước uống. 

- QCVN 02: 2009/BYT -Tiêu chuẩn vệ sinh chất lượng nước cấp sinh hoạt.

- QCVN 05: 2009 - Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh.

- QCVN 06: 2009 - Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

- QCVN 14: 2008 – Nước thải sinh hoạt.

- Căn cứ Tiêu chuẩn, Quy phạm Xây dựng Việt Nam hiện hành.

8.2. Phạm vi đánh giá môi trường chiến lược
· Đô thị Tam Quan, phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan Nam, phường Hoài Hảo thị xã Hoài Nhơn nằm ở phía Bắc tỉnh Bình Định, được giới hạn như sau:

+ Phía Bắc giáp: Phường Phổ Châu, thị xã Đức Phổ;

+ Phía Nam giáp: Phường Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây;

+ Phía Đông giáp: Biển Đông;

+ Phía Tây giáp: Phường Hoài Châu và một phần diện tích phường Hoài Hảo.

8.3. Đánh giá hiện trạng môi trường
8.3. 1. Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn

· Hiện trạng khu vực dự án chủ yếu là khu vực đất trống, đất sản xuất nông nghiệp (đất màu, đất trồng lúa). Trong khu quy hoạch có dân cư sinh sống lâu năm, hiện trạng môi trường khu vực tại thời điểm lập quy hoạch đảm bảo chất lượng tốt, chưa có loại hình công nghiệp nào gây ô nhiễm môi trường không khí. Phía Tây khu quy hoạch có tuyến QL1A và đường sắt Bắc Nam gây tác động về tiếng ồn trực tiếp cho khu quy hoạch.

8.3.2. Chất lượng môi trường nước

· Khu quy hoạch ở phía Bắc có nhánh sông Nôm chảy theo hướng từ Tây sang Đông và phía Đông có nhánh sông Cạn, sông Tam Quan chảy theo hướng từ Nam ra Bắc tạo điều kiện làm thoáng mát môi trường xung quanh. Trong khu vực quy hoạch còn có các nhánh mương tưới cho đồng lúa tại khu vực hạ lưu phía Tây và phía Đông. Vào mùa mưa, nước có thể chảy từ phía Tây và phía Nam chảy tràn qua đồng lúa chảy xuống khu vực hạ lưu phía Đông.

·  Khu vực quy hoạch, dân cư  chủ yếu sử dụng giếng đóng hoặc giếng khơi. Nguồn nước bị ảnh hưởng nhẹ do chăn nuôi gia súc, thuỷ cầm tại khu vực tiếp các kênh mương thuỷ lợi

8.3.3. Chất thải rắn

· Các khu vực dân cư dọc theo trục QL1A và các trục giao thông chính, một phần có thu gom rác đưa về bãi xử lý tập trung, các khu vực còn lại chủ yếu chôn và đốt tại chổ.

8.4. Đánh giá tác động môi trường chiến lược
8.4.1. Tác động đến kinh tế xã hội

· Việc triển khai dự án làm thay đổi mục đích sử dụng đất, toàn bộ khu vực quy hoạch sẽ được chuyển thành đất đô thị.

· Thay đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống, xây dựng cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển của khu vực. 

· Cùng với việc cải thiện đời sống người dân thông qua việc tạo lập công ăn việc làm từ hệ thống  các công trình dịch du lịch, dịch vụ đô thị....sẽ làm cho nhu cầu về văn hoá và giáo dục của người dân được nâng lên.

· Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình văn hoá thể thao và hệ thống trường học được quy hoạch trong đồ án góp phần nâng cao đời sống văn hoá công cộng và trình độ học vấn của người dân, từ đó góp phần cải thiện môi trường văn hoá, giáo dục.

· Bên cạnh những tác động tích cực thì việc xây dựng dự án còn gây ra những tác động tiêu cực khác như:

+ Việc tập trung một lượng lao động để thi công từ nơi khác đến sẽ ảnh hưởng đến an ninh trật tự của địa phương.

+ Tập quán sinh sống và cơ cấu kinh tế của người dân trong khu vực bị thay đổi.

+ Trong quá trình thi công xây dựng các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị làm gia tăng mật độ giao thông tại khu vực. 

+ Hệ sinh thái và điều kiện vi khí hậu của khu vực bị ảnh hưởng.

+ Đô thị hoá cũng dẫn đến sự phân hoá giàu nghèo ngày một rõ rệt, xung đột xã hội giữa người dân đô thị cũ với người dân đến nhập cư về văn hoá, lối sống. Một bộ phận dân cư sẽ bị mất đất và có nguy cơ lâm vào thiếu việc làm, các khu nhà ở hiện trạng chưa được nâng cấp có thể được hình thành với nguy cơ ảnh hưởng đến điều kiện sống và dịch vụ vệ sinh. Như thế nguy cơ ảnh hưởng đến với nhóm thu nhập thấp là cao, điều này cần được đặc biệt quan tâm bằng công tác quản lý việc di dân và tái định cư.

8.4.2. Tác động đến cảnh quan đô thị
· Các công trình kiến trúc mới được xây dựng, cải tạo, đặc biệt là các khu vực cảnh quan, công viên cây xanh sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái đô thị.

· Các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khi đi vào vận hành, nếu được thực hiện theo đúng quy hoạch (các nút giao thông, giao thông kết nối, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện, hệ thống ga thu nước mưa, công mương thoát nước, hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin đi trong hào kỹ thuật...) sẽ tạo ra mỹ quan đô thị.

8.4.3. Tác động đến môi trường nước

· Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt.

· Khi san nền mặt bằng, một số dòng chảy hiện trạng bị san lấp, nắn dòng làm thay đổi chế độ thuỷ văn và chế độ dòng chảy nước mặt.

· Nước thải sinh hoạt có hàm lượng chất hữu cơ cao, dễ phân hủy làm giảm oxy trong nước ảnh hưởng tới quá trình hô hấp của các loài thủy sinh vật. Chất dinh dưỡng N, P với hàm lượng cao sẽ tạo điều kiện cho tảo, rong phát triển gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa dẫn đến mất cân bằng sinh thái thủy vực.

· Khi đồ án quy hoạch được thực hiện sẽ dẫn đến sự gia tăng dân số làm cho nguồn thải nước nhiều hơn và nếu không quản lý tốt đây chính là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất cho nước mặt cũng như nước ngầm trong khu vực. Tuy nhiên nếu nước bẩn thải ra được thu gom và xử lý tốt thì sẽ không còn nguy cơ gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt cũng như nước ngầm. Từ đó góp phần cải tạo chất lượng nước tự nhiên.

· Khi đô thị phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn đến môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không triệt để sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong đô thị, nhất là ven các ao, hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt. Tuy nhiên nếu việc thu gom chất thải rắn được thực hiện tốt thì sẽ làm cho khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn gây ra được giảm thiểu tối đa.

8.4.4. Tác động đến môi trường đất
· Hoạt động đào đắp, san gạt mặt bằng tại khu đất thực hiện dự án sẽ làm xáo trộn cấu trúc, thay đổi thành phần cơ giới đất dễ gây xói mòn và rửa trôi.

· Các chất thải rắn, nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án nếu không được tập trung thu gom sẽ gây ô nhiễm môi trường đất, làm thay đổi tính chất của đất.

8.4.5. Tác động đến môi trường không khí

5.1. Nguồn phát sinh khí thải

· Khí thải ở đây chủ yếu là các khí như: SO2, CO2, NO2. Các khí thải này thoát ra từ các phương tiện vận tải, phương tiện và máy móc thi công. Sự gia tăng lượng chất đốt sử dụng tại các nhà máy, cơ sở dịch vụ, nhà dân cũng làm tăng các chất gây ô nhiễm không khí (CO2, NOx, SO2, ...). Ngoài ra, quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ như: nước thải, chất thải rắn… sẽ phát sinh các chất ô nhiễm như H2S, CH4…với tải lượng ngày một tăng do đô thị hoá.

· Khi dự án đưa vào hoạt động thì khí thải ở đây chủ yếu là khí sinh ra từ quá trình len men và phân hủy chất hữu cơ có trong thực phẩm ôi thiu, thối rửa (các khí sinh ra như: CH4, H2S…gây mùi khó chịu ), khí phát sinh ra từ các hố ga, khu vực tập trung rác, khí từ các khu vực bếp nấu của các hàng ăn uống.

· Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí đô thị.

· Trong các hoạt động sinh hoạt, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng và chủng loại nhiên liệu sử dụng. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc từng hộ gia đình của các khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường chung.

5.2. Nguồn phát sinh bụi

· Bụi phát sinh trong thời gian xây dựng chủ yếu là do các phương tiện tập kết vận chuyển nguyên, vật liệu. Bụi sinh ra ở giai đoạn này tương đối lớn bao gồm bụi từ mặt đường, bụi do vật liệu xây dựng rơi vãi.

· Bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong khi tiến hành san nền gây ra ô nhiễm bụi cho môi trường không khí khu vực dự án. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các công trình tham gia xây dựng, rất ít có ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

· Khi có bụi trong không khí sẽ làm cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và dân cư trong khu vực.

· Bụi phát sinh trong quá trình dự án đi vào hoạt động là bụi do phương tiện giao thông vận chuyển hàng hóa và hoạt động đi lại của người dân.

8.4.6. Tác động đến môi trường tiếng ồn
· Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và chấn động chủ yếu là do các phương tiện vận chuyển và các máy móc xây dựng, tuy nhiên tiếng ồn cũng chỉ tác động đến các công nhân xây dựng, ít có ảnh hưởng đến dân cư các khu vực lân cận.

· Sự gia tăng dân số đô thị cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư, khu vực thương mại, khu vui chơi...

·  Hệ thống đường giao thông sau khi hình thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn khá lớn cho khu vực.

· Tuy nhiên, hệ thống cây xanh công viên, cây xanh và những dải cây ven đường được xây dựng sẽ là hệ thống lưới lọc âm thanh và chấn động rất tốt, góp phần làm giảm ô nhiễm tiếng ồn.

8.4.7. Tác động đến sức khỏe con người
· Vì trong khu vực quy hoạch có tồn tại các khu dân cư hiện trạng, do đó trong quá trình xây dựng dự án sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại đây. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án, nếu các nguồn phát thải không được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.

· Tuy nhiên với việc hình thành hệ thống công trình hạ tầng xã hội về chăm sóc sức khoẻ, khi các dự án đi vào hoạt động lại là một yếu tố góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư.

· Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh gióp phần cải thiện môi trường sống của người dân là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

· Các dịch vụ thương mại, du lịch...góp phần tạo ra công ăn việc làm từ đó cải thiện mức sống của người dân, tạo điều kiện đảm bảo tốt hơn sức khoẻ người dân.

8.5. Biện pháp giảm thiểu và quản lý môi trường
8.5.1. Biện pháp giảm thiểu

a. Giảm thiểu ô nhiễm đối với bụi, khí thải và tiếng ồn:

· Khí thải ở đây có thành phần khá đơn giản, mức độ độc hại và phạm vi tác động không cao. 

· Hạn chế bụi từ xe vận chuyển vật liệu xây dựng bằng cách phủ bạt kín, hạn chế rơi vãi. 

· Khi dự án đi vào hoạt động cần triển khai các biện pháp giảm thiểu bụi đất bằng các phương pháp đơn giản là kiểm soát tốc độ di chuyển và thời gian hoạt động của các phương tiện, thường xuyên tưới nước tại khu vực có khả năng phát sinh bụi cao.

· Thiết lập các dải cây xanh bao dọc quanh theo dự án góp phần làm sạch môi trường. Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, lọc sạch không khí, giảm và che chắn cách ly tiếng ồn, tạo cảnh quan cho khu vực.

b. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường nước thải:

· Các phương tiện trong giai đoạn thi công, vận chuyển không được tiến hành sửa chữa, thay dầu mỡ trên khu vực công trường nhằm hạn chế mức thấp nhất hiện tượng rơi vãi của các loại dầu mỡ.

· Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên tuyển dụng công nhân trong khu vực, có điều kiện tự túc ăn ở.

· Lắp đặt hệ thống thoát nước mưa theo địa hình tự nhiên, thường xuyên kiểm tra dòng chảy để tránh tình trạng ứ đọng, sình lầy…

· Che chắn nguyên vật liệu để tránh bị nước mưa cuốn trôi.

· Nước thải sinh hoạt thải qua hệ thống tự hoại (chứa, lắng, lọc) trước khi thải ra hệ thống chung.

c. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường chất thải rắn:

· Rác thải trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu bao gồm cát, đá, coffa, sắt, thép…được tập trung tại bãi chứa quy định, phân loại để tái sử dụng.

· Cần bố trí những thùng rác di động nhằm hạn chế rác vứt bừa bãi làm mất cảnh quan khu vực, gây ô nhiễm môi trường.

· Mục tiêu là tối thiểu hoá sự phát sinh rác thải, các phần tử độc hại trong rác thải. Phân loại rác ngay từ nguồn và cần phải tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo sự an toàn khi loại bỏ rác thải.

· Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển theo công nghệ mới. Cơ giới hoá khi thu gom và vận chuyển phân rác tới khu xử lý.

· Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có nghĩa là rác thải được phân loại ở trong các hộ gia đình và cho vào các thùng chứa khác nhau theo loại rác. Có thể tiến hành phân loại thành hai loại rác là vô cơ và hữu cơ.

d. Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường đất:

· Việc đào đắp san nền sẽ làm mất tính ổn định của hệ sinh thái đất dễ gây xói mòn. Bên cạnh đó có thể làm biến dạng công trình, ảnh hưởng đến chất lượng và mục đích sử dụng.

· Cần bố trí cây xanh hợp lý góp phần chống xói mòn và cải thiện không khí tại khu vực. Tổ chức trồng cây xanh trước nhà, dọc hè phố và các khu công viên.


e. Y tế, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng:

· Về công tác y tế: Hoàn thiện dịch vụ phòng chữa bệnh, đặc biệt làm giảm các yếu tố nguy cơ từ môi trường sống liên quan tới bệnh tật xảy ra, nhất là các yếu tố do quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá không hoàn hảo.

· Về vệ sinh môi trường: Giải quyết cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường, làm giảm các bệnh dịch, nhất là các bệnh do quá trình đô thị hoá gây ra. Đảm bảo 100% hộ gia đình có hố xí hợp vệ sinh, không còn tình trạng xả thải trực tiếp ra sông, hồ.

· Cần chú ý vệ sinh đô thị, ngăn ngừa ô nhiễm không khí, tiếng ồn, tai nạn giao thông, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội...


8.5.2. Kế hoạch quản lý – Giám sát môi trường
· Đẩy mạnh và phát triển rộng rãi phong trào giáo dục môi trường trong toàn thể nhân dân. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường và ý thức bảo vệ môi trường.

· Xây dựng các công cụ kinh tế quản lý môi trường, vận dụng các công cụ này vào việc phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm trong toàn bộ khu vực. Thực hiện tốt các quy định pháp quy về bảo vệ môi trường. Cần thực hiện nghiêm ngặt các văn bản pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ những nguồn thải có tác động lớn đến hệ sinh thái.

· Đề xuất các phương án, công nghệ xử lý chất thải và tìm nguồn hỗ trợ để khuyến khích các cơ sở thực hiện các giải pháp giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động. 

· Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng: Chủ đầu tư phối hợp với Sở tài nguyên môi trường sẽ bố trí người giám sát các thành phần ô nhiễm như: bụi, nước thải phát sinh (nước thải xây dựng, nước thải sinh hoạt, nước mưa chảy tràn), chất thải rắn (chất thải rắn xây dựng, sinh hoạt), giám sát an toàn lao động.

· Các giải pháp đầu tư xây dựng từng khu vực, hạng mục công trình  phải có nghiên cứu sâu về tác động của môi trường với khu vực lân cận.

9. TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ HTKT
- Căn cứ khối lượng quy mô xây dựng theo nội dung đồ án 

- Căn cứ Đơn giá Xây dựng tỉnh Bình Định và các Thông tư liên quan đến giá Xây dựng hiện hành, Suất đầu tư HTKT các dự án tương tự.

	BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ

	Stt
	Hạng mục xây dựng
	Đ.vị
	Khối lượng
	Đơn  giá
	Thành tiền

	I
	San nền mặt bằng
	 
	 
	 
	354.240.000.000

	1
	Đắp đất mặt bằng  
	m3
	3.936.000
	90.000
	354.240.000.000

	II
	Hệ thống thoát nước
	 
	 
	 
	264.649.500.000

	1
	Xây dựng cống BTCT D600
	md
	19.042
	1.500.000
	28.563.000.000

	2
	Xây dựng cống BTCT D800
	md
	25.000
	1.950.000
	48.750.000.000

	3
	Xây dựng cống BTCT D1000
	md
	38.099
	2.500.000
	95.247.500.000

	4
	Xây dựng cống BTCT D1200
	md
	18.323
	3.000.000
	54.969.000.000

	5
	Xây dựng cống BTCT D1500
	md
	935
	4.000.000
	3.740.000.000

	6
	Xây dựng hố ga thu nước 
	cái
	2.122
	15.000.000
	31.830.000.000

	7
	Xây dựng Miệng xả BTCT 
	cái
	62
	25.000.000
	1.550.000.000

	III
	Hệ thống cấp nước
	 
	 
	 
	159.709.100.000

	1
	Lắp đặt ống HDPE D350
	md
	3.895
	2.100.000
	8.179.500.000

	2
	Lắp đặt ống HDPE D250
	md
	4.766
	1.500.000
	7.149.000.000

	3
	Lắp đặt ống HDPE D200
	md
	1.101
	1.150.000
	1.266.150.000

	4
	Lắp đặt ống HDPE D160
	md
	32.290
	850.000
	27.446.500.000

	5
	Lắp đặt ống HDPE D110
	md
	108.559
	700.000
	75.991.300.000

	6
	Lắp đặt trụ cứu hỏa D100
	trụ
	1.005
	15.000.000
	15.075.000.000

	7
	Lắp đặt hố van các loại
	hố
	1.005
	2.000.000
	2.010.000.000

	8
	Vật liệu phụ kiện
	md
	150.611
	150.000
	22.591.650.000

	IV
	Hệ thống cấp điện - TTLL
	 
	 
	 
	213.242.750.000

	1
	Lắp đặt cáp 22kV
	md
	75.377
	750.000
	56.532.750.000

	2
	Lắp đặt cáp 0,4kV
	md
	66.420
	500.000
	33.210.000.000

	3
	Lắp đặt trạm biến áp
	Trạm
	130
	950.000.000
	123.500.000.000

	4
	Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng
	Tủ
	0
	10.000.000
	0

	5
	Lắp đặt bộ đèn chiếu sáng
	bộ
	0
	2.000.000
	0

	V
	Hệ thống giao thông 
	 
	 
	 
	2.314.467.200.000

	1
	Diện tích
	m2
	2.893.084
	800.000
	2.314.467.200.000

	VI
	Hệ thống thoát nước bẩn
	 
	 
	 
	186.191.450.000

	1
	Xây dựng cống HDPE D600
	md
	2.610
	1.550.000
	4.045.500.000

	2
	Xây dựng cống HDPE D500
	md
	7.091
	1.250.000
	8.863.750.000

	3
	Xây dựng cống HDPE D400
	md
	29.846
	950.000
	28.353.700.000

	4
	Xây dựng cống HDPE D300
	md
	69.112
	750.000
	51.834.000.000

	5
	Xây dựng Hố ga thăm các loại
	cái
	3.621
	4.500.000
	16.294.500.000

	6
	Trạm bơm NT
	Trạm
	12
	1.150.000.000
	13.800.000.000

	7
	Trạm XLNT
	m3
	9.000
	7.000.000
	63.000.000.000

	 
	TỔNG CỘNG: ( GXL)
	 
	 
	 
	3.492.500.000.000


10. 
PHỤ LỤC

1. Phụ lục 01 : Bảng Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2035.

	Stt
	Loại đất
	Tổng         Diện tích
	Tỷ lệ 
	Chỉ tiêu 
	Dân số 2035

	
	
	(ha)
	(%)
	(m²/ng)
	(người)

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	1.967,0
	84,1
	136,8
	62.490

	I
	Dất dân dụng
	1.602,7
	68,4
	78,0
	 

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	28,8
	1,2
	4,6
	 

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	7,3
	 
	 
	2.500

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	3,6
	 
	 
	 

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	17,9
	 
	 
	 

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	37,9
	1,6
	6,1
	 

	3.
	Đất đơn vị ở 
	1.267,9
	54,1
	44,3
	 

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	28,8
	1,2
	4,6
	 

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	14,2
	 
	2,3
	10.623

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	1,9
	 
	0,3
	

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	4,6
	 
	0,7
	 

	 -
	Đất thương mại
	8,2
	 
	1,3
	 

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	24,8
	1,1
	4,0
	 

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	1.214,3
	51,9
	35,7
	 

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	954,4
	 
	15,3
	 

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	255,1
	 
	20,4
	 

	 -
	Đất nhóm nhà xã hội
	4,8
	 
	 
	 

	4.
	Đất giao thông
	262,4
	11,2
	22,2
	 

	 -
	Đất bãi đậu xe
	14,5
	 
	2,3
	 

	 -
	Đất đường giao thông
	247,9
	 
	19,8
	 

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	5,7
	0,2
	0,9
	 

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	367,1
	15,7
	58,8
	 

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch
	52,7
	2,3
	8,4
	 

	2.
	Đất cơ quan
	1,6
	0,1
	0,3
	 

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	18,7
	0,8
	3,0
	 

	4.
	Đất nghĩa trang
	7,0
	0,3
	1,1
	 

	5.
	Cây xanh cách ly 
	48,9
	2,1
	7,8
	 

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	3,5
	0,1
	0,6
	 

	7.
	Đất lâm viên
	27,8
	1,2
	4,5
	 

	8.
	Đất quân sự
	3,6
	0,2
	0,6
	 

	9.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	197,8
	8,4
	31,6
	 

	10.
	Đất công trình đấu mối HTKT
	5,7
	0,2
	0,9
	 

	B
	Đất khác
	371,7
	15,9
	 
	 

	1.
	Đất nông nghiệp
	233,1
	10,0
	 
	 

	2.
	Đất lâm nghiệp, đồi núi, cảnh quan
	31,2
	1,3
	 
	 

	3.
	Mặt nước
	107,4
	4,6
	 
	 

	A+B
	Tổng cộng
	2.341,7
	100
	 
	 


2. Phụ lục 02 : Bảng Tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất phân khu I, II, III, IV đến năm 2035.

	Stt
	Loại đất
	Tổng         Diện tích
	Tỷ lệ 
	Diện tích P. KHU I
	Diện tích P. KHU II
	Diện tích P. KHI III
	Diện tích P. KHU IV

	
	
	(ha)
	(%)
	(ha)
	(ha)
	(ha)
	(ha)

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	1.969,9
	84,1
	469,1
	409,4
	537,1
	554,4

	I
	Dất dân dụng
	1.602,7
	68,4
	327,8
	312,6
	449,6
	512,6

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	28,8
	1,2
	8,5
	1,7
	4,4
	14,2

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	7,3
	 
	3,43
	1,53
	1,00
	1,31

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	3,6
	 
	2,2
	0,0
	0,1
	1,2

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	17,9
	 
	2,8
	0,1
	3,3
	11,7

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	37,9
	1,6
	10,9
	1,7
	14,6
	10,6

	3.
	Đất đơn vị ở 
	1.267,9
	54,1
	237,7
	250,1
	366,4
	413,7

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	28,8
	1,2
	9,0
	10,4
	5,0
	4,4

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	14,2
	 
	4,6
	3,2
	3,8
	2,6

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	1,9
	 
	1,1
	0,3
	0,3
	0,1

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	4,6
	 
	1,1
	1,9
	0,8
	0,8

	 -
	Đất thương mại
	8,2
	 
	2,1
	5,0
	0,2
	0,9

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	24,8
	1,1
	6,8
	4,0
	6,3
	7,8

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	1.214,3
	51,9
	221,9
	235,8
	355,1
	401,5

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	954,4
	 
	211,6
	162,8
	270,6
	309,3

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	255,1
	 
	5,5
	72,9
	84,5
	92,2

	 -
	Đất nhóm nhà xã hội
	4,8
	 
	4,8
	 
	 
	 

	4.
	Đất giao thông
	262,4
	11,2
	69,4
	55,6
	63,3
	74,2

	 -
	Đất bãi đậu xe
	14,5
	 
	1,8
	4,5
	4,7
	3,6

	 -
	Đất đường giao thông
	247,9
	 
	67,6
	51,1
	58,6
	70,6

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	5,7
	0,2
	1,3
	3,5
	0,8
	0,0

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	367,1
	15,7
	141,2
	96,8
	87,4
	41,7

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch
	52,7
	2,3
	10,6
	25,7
	12,1
	4,3

	2.
	Đất cơ quan
	1,6
	0,1
	0,4
	0,4
	0,0
	0,9

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	18,7
	0,8
	16,6
	0,0
	0,0
	2,1

	4.
	Đất nghĩa trang
	7,0
	0,3
	0,5
	4,2
	0,0
	2,3

	5.
	Cây xanh cách ly 
	48,9
	2,1
	0,7
	8,8
	32,3
	7,2

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	3,5
	0,1
	1,1
	0,5
	1,5
	0,3

	7.
	Đất lâm viên
	27,8
	1,2
	 
	27,8
	 
	 

	8.
	Đất quân sự
	3,6
	0,2
	 
	 
	 
	3,6

	9.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	197,8
	8,4
	110,1
	26,0
	40,7
	21,0

	10.
	Đất công trình đấu mối HTKT
	5,7
	0,2
	1,3
	3,5
	0,8
	0,0

	B
	Đất khác
	371,7
	15,9
	75,2
	69,5
	39,0
	188,2

	1.
	Đất nông nghiệp
	233,1
	10,0
	55,5
	7,5
	0,0
	170,3

	2.
	Đất lâm nghiệp, đồi núi, cảnh quan
	31,2
	1,3
	0,0
	31,2
	 
	 

	3.
	Mặt nước
	107,4
	4,6
	19,7
	30,8
	39,0
	17,9

	A+B
	Tổng cộng
	2.341,7
	100
	544,2
	478,9
	576,0
	742,6


3. Phụ lục 03 : Bảng  quy định mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch 
	 
	BẢNG QUY ĐỊNH MẬT ĐỘ XÂY DỰNG, TẦNG CAO, HỆ SỐ SỦ DỤNG ĐẤT, CHỈ TIÊU QUY HOẠCH

	Stt
	Loại đất
	Tổng         Diện tích
	Chỉ tiêu 
	Dân số 2035
	Diện tích  (ha)
	Mật độ xây dựng gộp
(%)
	Tầng cao xây dựng tối đa
(tầng)
	Hssdđ tối đa
(lần)
	Ghi chú

	
	
	(ha)
	(m²/ng)
	(người)
	Chỉ tiêu tính toán theo QCVN 01/2022
	
	
	
	

	A
	 Đất xây dựng đô thị
	1.9697,0
	136,8
	62.490
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Dất dân dụng
	1.602,7
	78,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Đất dịch vụ, công cộng cấp đô thị
	28,8
	4,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đất giáo dục (trường THPT)
	7,3
	 
	2.500
	2,4996
	≤40÷60
	≤7
	≤4,2
	Đạt (Trường cấp liên phường)

	 -
	Đất y tế (bệnh viện đa khoa)
	3,6
	 
	 
	 
	≤40÷60
	≤5
	≤3,0
	 

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng đô thị khác
	17,9
	 
	 
	 
	≤40÷60
	≤15
	≤9
	 

	2.
	Đất cây xanh công cộng cấp đô thị
	37,9
	6,1
	 
	 
	≤5
	≤1
	0,05
	 

	3.
	Đất đơn vị ở 
	1.267,9
	44,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đất công trình công cộng cấp đơn vị ở
	28,8
	4,6
	 
	 
	≤40
	≤3
	≤1,2
	 

	 -
	Đất giáo dục ( trường THCS, tiểu học, mầm non)
	14,2
	2,3
	10.623
	12,74796
	≤60
	≤4
	≤2,4
	Đạt 

	 -
	Đất y tế (trạm y tế)
	1,9
	0,3
	 
	 
	≤40
	≤3
	≤1,2
	Đạt 

	 -
	Đất dịch vụ - công cộng khác
	4,6
	0,7
	 
	 
	≤5
	≤1
	≤0,5
	Đạt 

	 -
	Đất thương mại
	8,2
	1,3
	 
	 
	≤60
	≤9
	≤5,4
	Đạt 

	b
	Đất cây xanh công cộng cấp đơn vị ở
	24,8
	4,0
	 
	 
	≤5
	≤1
	≤0,5
	Đạt 

	c
	Đất nhóm nhà ở 
	1.214,3
	35,7
	 
	 
	≤80÷100
	≤7
	≤7
	 

	 -
	Đất nhóm nhà ở hiện trạng cải tạo
	954,4
	15,3
	 
	 
	≤75÷100
	≤5
	≤3,75÷5
	Tính tỷ lệ 10% đất ở 

	 -
	Đất nhóm nhà ở mới
	255,1
	20,4
	 
	 
	≤80÷100
	≤7
	≤4,0÷7
	Tính tỷ lệ 50% đất ở 

	 -
	Đất nhóm nhà xã hội
	4,8
	 
	 
	 
	≤60
	≤22
	≤13,2
	 

	4.
	Đất giao thông
	262,4
	22,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 -
	Đất bãi đậu xe
	14,5
	2,3
	 
	 
	≤25
	≤2
	0,5
	Chỉ tiêu 3m² Bổ sung diện tích trong QHCT 1/500

	 -
	Đất đường giao thông
	247,9
	19,8
	 
	 
	 
	 
	 
	Chỉ tiêu gồm 50% GT đến năm 2035; 50% dự trữ phát triển

	5.
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	5,7
	0,9
	 
	 
	≤5
	≤1
	0,05
	 

	II 
	Đất ngoài dân dụng
	367,1
	58,8
	 
	 
	≤80
	≤5
	≤5
	 

	1.
	Đất thương mại dịch vụ, du lịch
	52,7
	8,4
	 
	 
	≤40
	≤28
	≤15
	 

	2.
	Đất cơ quan
	1,6
	0,3
	 
	 
	≤60
	≤9
	≤5,4
	 

	3.
	Đất công nghiệp, kho tàng
	18,7
	3,0
	 
	 
	≤75
	≤3
	≤2,25
	 

	4.
	Đất nghĩa trang
	7,0
	1,1
	 
	 
	≤25
	≤2
	0,5
	 

	5.
	Cây xanh cách ly 
	48,9
	7,8
	 
	 
	≤5
	≤1
	0,05
	 

	6.
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	3,5
	0,6
	 
	 
	≤60
	≤5
	≤3,0
	 

	7.
	Đất lâm viên
	27,8
	4,5
	 
	 
	≤25
	≤2
	0,5
	 

	8.
	Đất quân sự
	3,6
	0,6
	 
	 
	≤5
	≤5
	≤2,5
	 

	9.
	Đất giao thông đối ngoại và HTKT 
	197,8
	31,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10.
	Đất công trình đấu mối HTKT
	5,7
	0,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Đất khác
	371,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Đất nông nghiệp
	233,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Đất lâm nghiệp, đồi núi, cảnh quan
	31,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.
	Mặt nước
	107,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A+B
	Tổng cộng
	2.341,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Phụ lục 04 : Bảng thống kê hệ thống đường giao thông
	* Bảng tổng hợp hệ thống giao thông

	Stt
	Tên đường
	Mặt cắt
	Lộ giới (m)
	Chiều dài (m)
	Diện tích mặt đường (m2)
	Diện tích vỉa hè (m2)
	Phân Khu

	1
	Nguyễn Thị Minh Khai
	14'-14'
	16,0
	 (4,0-8,0-4,0)
	1.625,50
	13.004,00
	13.004,00
	II

	2
	Yết Kiêu
	 
	 
	 
	1.061,20
	19.172,80
	19.172,80
	 

	 
	 
	2-2
	40,0
	(10,0-20,0-10,0)
	548,40
	10.968,00
	10.968,00
	II

	 
	 
	5-5
	32,0
	 (8,0-16,0-8,0)
	512,80
	8.204,80
	8.204,80
	II

	3
	Trương Định
	 
	 
	 
	1.184,50
	17.450,10
	10.177,50
	 

	 
	 
	3-3
	39,0
	(6,0-27,0-6,0)
	377,20
	10.184,40
	4.526,40
	I

	 
	 
	14-14
	16,0
	 (3,5-9,0-3,5)
	807,30
	7.265,70
	5.651,10
	II

	4
	Thống Nhất
	 
	 
	 
	3.048,30
	49.650,80
	30.702,40
	 

	 
	 
	3'-3'
	39,0
	(9,5-20,0-9,5)
	982,90
	19.658,00
	18.675,10
	I

	 
	 
	8-8
	26,0
	(3,0-20-3,0)
	651,00
	13.020,00
	3.906,00
	II

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.049,30
	12.591,60
	6.295,80
	II

	 
	 
	13-13
	17,0
	(2,5-12-2,5)
	365,10
	4.381,20
	1.825,50
	II

	5
	26 tháng 3
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	1.112,00
	15.568,00
	11.120,00
	II

	6
	Trần Đăng Ninh
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	813,80
	11.393,20
	8.138,00
	II

	7
	Lý Tự Trọng
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	897,00
	12.558,00
	8.970,00
	I

	8
	Nguyễn Chí Thanh
	 
	 
	 
	3.483,20
	58.992,85
	30.286,20
	 

	 
	 
	7-7
	26,5
	(4,0-18,5-4,0)
	2.272,90
	42.048,65
	18.183,20
	II

	 
	 
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	1.210,30
	16.944,20
	12.103,00
	I

	9
	Ngô Mây
	16-16
	14,0
	(3,0-8,0-3,0)
	395,60
	3.164,80
	2.373,60
	I

	10
	Mai Hắc Đế
	8'-8'
	26,0
	(4,0-18,0-4,0)
	1.341,80
	24.152,40
	10.734,40
	I

	11
	Âu Lạc
	16-16
	14,0
	(3,0-8,0-3,0)
	372,50
	2.980,00
	2.235,00
	I

	12
	Nguyễn Hữu Thọ
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	603,00
	5.427,00
	4.221,00
	I

	13
	Bùi Đức Sơn
	7-7
	26,5
	(4,0-18,5-4,0)
	838,80
	15.517,80
	6.710,40
	I

	14
	Nguyễn Trân
	9-9
	24,0
	(3,5-17-3,5)
	3.207,00
	54.519,00
	22.449,00
	III

	15
	Võ Văn Kiệt
	7-7
	26,5
	(4,0-18,5-4,0)
	4.241,60
	78.469,60
	33.932,80
	IV

	16
	Chế Lan Viên
	17'-17'
	12,0
	(3,0-6,0-3,0)
	347,40
	2.084,40
	2.084,40
	II

	17
	Mạc Đĩnh Chi
	11-11
	20,0
	(5,0-10,0-5,0)
	987,40
	9.874,00
	9.874,00
	II

	18
	Xuân Thủy
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	2.148,70
	30.081,80
	21.487,00
	III

	19
	Lê Duẫn
	 
	 
	 
	6.434,40
	116.404,40
	101.948,00
	 

	 
	 
	1'-1'
	58,0
	(5,0-14,0-20,0-14,0-5,0)
	1.880,20
	52.645,60
	56.406,00
	I

	 
	 
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	4.554,20
	63.758,80
	45.542,00
	I

	20
	3 tháng 2
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	3.690,20
	51.662,80
	36.902,00
	I-GTDN

	21
	Quang Trung
	 
	 
	 
	6.691,70
	154.274,00
	118.017,00
	 

	 
	 
	1-1
	58,0
	(15,0-28,0-15,0)
	2.555,00
	71.540,00
	76.650,00
	I-GTDN

	 
	 
	6'-6'
	30,0
	(5,0-20,0-5,0)
	4.136,70
	82.734,00
	41.367,00
	I

	22
	Trần Quốc Toản
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.496,00
	17.952,00
	8.976,00
	II

	23
	Trần Quang Khải
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	1.537,70
	21.527,80
	15.377,00
	II

	24
	Lê Đức Thọ
	 
	 
	 
	1.453,40
	29.068,00
	14.534,00
	 

	 
	 
	6'-6'
	30,0
	(5,0-20,0-5,0)
	733,40
	14.668,00
	7.334,00
	III

	 
	 
	6'-6'
	30,0
	(5,0-20,0-5,0)
	720,00
	14.400,00
	7.200,00
	II

	25
	Triệu Việt Vương
	 
	 
	 
	3.503,20
	31.528,80
	24.522,40
	 

	 
	 
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	1.424,00
	12.816,00
	9.968,00
	III

	 
	 
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	2.079,20
	18.712,80
	14.554,40
	IV

	26
	Cao Thắng
	6'-6'
	30,0
	(5,0-20,0-5,0)
	557,90
	11.158,00
	5.579,00
	IV

	27
	Huỳnh Triếp
	15-15
	15,0
	(3,0-9,0-3,0)
	624,40
	5.619,60
	3.746,40
	IV

	28
	Mê Linh
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.165,70
	13.988,40
	6.994,20
	II

	29
	Giếng Truông
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	576,50
	6.918,00
	3.459,00
	III

	30
	Lý Thường Kiệt
	 
	 
	 
	3.126,30
	37.515,60
	18.757,80
	 

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.787,20
	21.446,40
	10.723,20
	III

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.339,10
	16.069,20
	8.034,60
	IV

	31
	Mai Xuân Thưởng
	16-16
	14,0
	(3,0-8,0-3,0)
	2.357,10
	18.856,80
	14.142,60
	IV

	32
	Phạm Đình Hổ
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	1.378,50
	12.406,50
	9.649,50
	IV

	33
	Cao Thành
	17-17
	12,0
	(2,0-8,0-2,0)
	491,50
	3.932,00
	1.966,00
	IV

	34
	Hàm Tử
	 
	 
	 
	1.650,50
	11.688,60
	9.903,00
	 

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	297,60
	3.571,20
	1.785,60
	II

	 
	 
	17'-17'
	12,0
	(3,0-6,0-3,0)
	1.352,90
	8.117,40
	8.117,40
	II

	35
	Võ Nguyên Giáp
	 
	 
	 
	6.503,90
	111.278,00
	65.039,00
	 

	 
	 
	6'-6'
	30,0
	(5,0-20,0-5,0)
	2.543,90
	50.878,00
	25.439,00
	III-GTDN

	 
	 
	6'-6'
	30,0
	(5,0-20,0-5,0)
	2.080,00
	41.600,00
	20.800,00
	IV-GTDN

	 
	 
	11-11
	20,0
	(5,0-10,0-5,0)
	1.880,00
	18.800,00
	18.800,00
	III-GTDN

	36
	Lê Thánh Tông
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	621,50
	5.593,50
	4.350,50
	II

	37
	Cửu Lợi
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	1.706,00
	15.354,00
	11.942,00
	III

	38
	N1
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.585,90
	19.030,80
	9.515,40
	II

	39
	N2
	14-14
	16,0
	 (3,5-9,0-3,5)
	460,90
	4.148,10
	3.226,30
	I

	41
	N4
	17'-17'
	12,0
	(3,0-6,0-3,0)
	106,90
	641,40
	641,40
	II

	42
	N5
	17'-17'
	12,0
	(3,0-6,0-3,0)
	150,10
	900,60
	900,60
	II

	43
	N6
	16-16
	14,0
	(3,0-8,0-3,0)
	153,40
	1.227,20
	920,40
	II

	44
	N7
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	286,80
	2.581,20
	2.007,60
	II

	45
	N8
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	4.247,50
	59.465,00
	42.475,00
	III

	46
	N9
	16-16
	14,0
	(3,0-8,0-3,0)
	642,20
	5.137,60
	3.853,20
	III

	47
	N10
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	1.265,00
	17.710,00
	12.650,00
	III

	48
	N11
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	160,50
	1.444,50
	1.123,50
	I

	49
	N12
	17-17
	12,0
	(2,0-8,0-2,0)
	317,60
	2.540,80
	1.270,40
	III

	50
	N13
	11-11
	20,0
	(5,0-10,0-5,0)
	1.598,20
	15.982,00
	15.982,00
	III

	51
	N14
	14-14
	16,0
	(3,5-9,0-3,5)
	386,00
	4.632,00
	2.316,00
	I

	52
	N15
	3'-3'
	39,0
	(9,5-20,0-9,5)
	3.604,30
	72.086,00
	68.481,70
	IV

	53
	N16
	15-15
	15,0
	(3,0-9,0-3,0)
	2.421,40
	21.792,60
	14.528,40
	IV

	54
	N17
	 
	 
	 
	1.191,70
	12.411,20
	6.205,60
	 

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	719,40
	8.632,80
	4.316,40
	IV

	 
	 
	17-17
	12,0
	(2,0-8,0-2,0)
	472,30
	3.778,40
	1.889,20
	IV

	55
	N18
	17-17
	12,0
	(2,0-8,0-2,0)
	145,50
	1.164,00
	582,00
	IV

	56
	N19
	 
	 
	 
	1.423,00
	17.076,00
	8.538,00
	 

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	886,90
	10.642,80
	5.321,40
	IV

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	536,10
	6.433,20
	3.216,60
	I

	57
	N20
	6-6
	30,0
	(4,5-21,0-4,5)
	1.749,90
	36.747,90
	15.749,10
	IV

	58
	N21
	16-16
	14,0
	(3,0-8,0-3,0)
	747,30
	5.978,40
	4.483,80
	IV

	59
	D1
	 
	 
	 
	2.858,80
	42.887,60
	30.497,60
	 

	 
	 
	4-4
	34,0
	(7,0-20,0-7,0)
	477,40
	9.548,00
	6.683,60
	I

	 
	 
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	2.381,40
	33.339,60
	23.814,00
	I

	60
	D2
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	2.952,30
	35.427,60
	17.713,80
	I

	61
	D3
	6'-6'
	30,0
	(5,0-20,0-5,0)
	460,50
	9.210,00
	4.605,00
	II

	62
	D4
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	772,80
	9.273,60
	4.636,80
	II

	63
	D5
	14'-14'
	16,0
	(4,0-8,0-4,0)
	1.367,90
	10.943,20
	10.943,20
	II

	64
	D6
	14'-14'
	16,0
	(4,0-8,0-4,0)
	239,40
	1.915,20
	1.915,20
	III

	65
	D7
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.355,70
	16.268,40
	8.134,20
	III

	66
	D8
	9'-9'
	24,0
	(5,0-14,0-5,0)
	1.532,40
	21.453,60
	15.324,00
	III

	67
	D9
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.467,40
	17.608,80
	8.804,40
	II

	68
	D10
	17'-17'
	12,0
	(3,0-6,0-3,0)
	751,80
	4.510,80
	4.510,80
	II

	69
	D11
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	4.820,80
	57.849,60
	28.924,80
	III

	70
	D12
	 
	 
	 
	2.836,40
	34.036,80
	17.018,40
	 

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	2.048,50
	24.582,00
	12.291,00
	IV

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	787,90
	9.454,80
	4.727,40
	III

	71
	D13
	17-17
	12,0
	(2,0-8,0-2,0)
	370,90
	2.967,20
	1.483,60
	IV

	72
	D14
	17-17
	12,0
	(2,0-8,0-2,0)
	1.608,30
	12.866,40
	6.433,20
	IV

	73
	D15
	11-11
	20,0
	(5,0-10,0-5,0)
	2.202,10
	22.021,00
	22.021,00
	IV

	74
	D16
	 
	 
	 
	1.816,20
	20.632,60
	14.382,60
	 

	 
	 
	10-10
	22,0
	(6,0-10,0-6,0)
	580,90
	5.809,00
	6.970,80
	IV

	 
	 
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.235,30
	14.823,60
	7.411,80
	IV

	75
	D17
	12-12
	18,0
	(3,0-12,0-3,0)
	1.467,20
	17.606,40
	8.803,20
	IV

	76
	D18
	14'-14'
	16,0
	(4,0-8,0-4,0)
	440,03
	3.520,24
	3.520,24
	IV

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	125.240,73
	1.744.483,69
	1.148.600,34
	 


e) Đề xuất mở rộng lộ giới các tuyến đường:

	STT
	Tuyến đường quy hoạch
	Lý trình
	Tên đường
	89/2020/QĐ-UBND
	QH chung
	Kiến nghị QH 1/2000
	Kiến nghị mở rộng lộ giới hiện trạng
	 Ghi chú
	Chiều dài
	Phân khu

	
	
	
	
	Lộ giới (m)
	Lộ giới (m)
	Lộ giới (m)
	 
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đường Quốc lộ 1A và đường ĐH 07
	Từ cầu Gia An (Tam Quan Bắc) đến giáp đường Nguyễn Văn Linh (nhà ông Trần Văn Đua, ngã ba Cầu Dợi mới- Hoài Đức)
	Quang Trung
	18.5 - 58
	30-58
	30-58
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	(1753 - 1792) Tây Sơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường ĐT. 639
	Trạm Biên phòng Tam Quan Bắc đến Cầu Lại Giang (Hoài Hương)
	Võ Nguyên Giáp
	45
	30
	30
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	(1911 - 2013) Lệ Thủy, Quảng Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Đường ĐH. 10B
	Từ đường Quang Trung (Hoài Hảo) đến đường Võ Nguyên Giáp (Tam Quan Nam)
	Võ Văn Kiệt
	26,5
	26,5
	26,5
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	(1922 - 2008) Vũng Liêm,VĩnhLong
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đường ĐH. 06B
	Từ đường Quang Trung (Tam Quan) đến đường Võ Nguyên Giáp (Tam Quan Nam)
	Nguyễn Trân
	24
	24
	24
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	(1904 - 1933) Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đường ĐT. 639 và đường ĐH.11
	Từ đường Võ Nguyên Giáp (Tam Quan Bắc) đến hết phường Tam Quan
	Nguyễn Chí Thanh
	22-28.5
	24-26.5
	24-26.5
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	(1914 - 1967) Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Đường Quốc lộ 1A mới
	Từ cây xăng dầu Việt Hưng (Công Thạnh, Tam Quan Bắc) đến đường Quang Trung (ngã ba Mũi tàu Tam Quan)
	3 Tháng 2
	58
	24
	24
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	Sự kiện lịch sử
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Tuyến tránh đường Trần Phú, QH
	Từ cây Xăng dầu Việt Hưng (Tân Thành 1, Tam Quan Bắc) đến
	Lê Duẩn
	24
	24
	24
	-
	 
	 
	 

	
	
	đường Quang Trung (Hoài Hảo)
	(1907 - 1986) Triệu Phong, Quảng Trị
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Đường BTXM
	Từ Vĩnh Tuy (Tam Quan Bắc) đến QL 1A, Hoài Châu Bắc
	Nguyễn Thị Minh Khai
	5.5-16
	16
	16
	7
	 
	1202,2
	II

	
	loại B, QH
	
	(1910 - 1941) Vinh, Nghệ An
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tuyến đường thuộc phường Tam Quan: Đổi tên: 04 tuyến đường; đặt tên: 26 tuyến đường

	1
	Đường Đào Duy Từ (cũ)
	Từ đường Quốclộ 1A cũ đến đường Nguyễn Chí Thanh
	Chu Văn An
	 
	 
	 
	 
	 
	429,6
	I

	
	
	
	(1292 - 1370)
	5,5
	12
	-
	5,5
	 
	
	

	
	
	
	Thanh Trì, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường Trần Quang Diệu (cũ)
	Từ đường Quốc lộ 1A cũ đến cụm công nghiệp Tam Quan
	Mai Hắc Đế
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(670 - 723)
	5,5
	26
	26
	-
	 
	
	

	
	
	
	Thạch Hà, Hà Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Đường Hai Bà Trưng (cũ)
	Từ đường Quang Trung, Kp. 4 đến nhà ông Hồ Thanh Tùng, KP. 5
	Âu Lạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Quốc hiệu
	5,5
	14
	14
	-
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đường Bùi Thị Xuân (cũ)
	Từ nhà ông Kim Quận, KP. 2 đến nhà ông Đặng Đức Danh, KP. 3
	Lý Thường Kiệt
	 
	 
	 
	 
	mở thêm đoạn kéo dài về phía nam phường Hoài Hảo
	 
	 

	
	
	
	(1019 - 1105)
	5,5
	22,5
	18
	-
	
	
	

	
	
	
	Gia Lâm, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Đường bê tông
	Từ đường Nguyễn Trân đến cầu Chợ Ân, KP. 1
	Lê Đức Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1911 - 1990)
	5,5
	30
	30
	 
	 
	
	

	
	
	
	Nam Trực, Nam Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường bê tông
	Từ đường Quốc lộ 1A cũ đến đường 3 tháng 2 (đường bến xe cũ Tam Quan)
	Ngô Văn Sở
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(Thế kỷ XVIII)
	5,5
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	3
	Đường bê tông
	Từ đường 3 tháng 2 đến đường Trần Quang Diệu (Đường vào CCN Tam Quan, KP. 5)
	Nguyễn Hữu Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1910 - 1996)
	16
	16
	16
	-
	 
	
	

	
	
	
	Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đường bê tông
	Từ đường 3 tháng 2 đến cụm công nghiệp Tam Quan, khu phố 5
	Nguyễn Cơ Thạch
	 
	 
	 
	 
	 
	527,64
	I

	
	
	
	(1921 - 1998)
	5,5
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Vụ Bản, Nam Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đường bê tông
	Từ đường 3 tháng 2 (nhà ông Sơn) đến mương N8, KP6
	Phan Kế Toại
	 
	 
	 
	 
	 
	311,3
	I

	
	
	
	(1892 - 1973)
	5,5
	-
	-
	9.5
	 
	
	

	
	
	
	Phúc Thọ, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Đường bê tông
	Từ đường Quốc lộ 1A đến đường 3 tháng 2,
	Trần Quốc Hoàn
	 
	 
	 
	 
	 
	400,2
	I

	
	
	KP. 8
	(1916 - 1986)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	 
	Nam Đàn, Nghệ An
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Đường bê tông
	Từ cầu Kho dầu đến giáp phường Tam Quan Nam, KP. 9
	Xuân Thủy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1912 - 1985)
	5,5
	-
	24
	9
	 
	
	

	
	
	
	Từ Liêm, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Đường bê tông
	Từ đường Nguyễn Trân đến giáp đường Lê Đức Thọ, KP. 1
	Phan Đăng Lưu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1902 - 1941)
	6
	-
	-
	9-11.5
	 
	
	

	
	
	
	Yên Thành, Nghệ An
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Đường bê tông
	Từ đường Trần Phú (nhà bà Hồng) đến nhà ông Bé, KP. 5
	Trần Khánh Dư
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1240 - 1340)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Chí Linh, Hải Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Đường bê tông
	Từ đường Xuân Thủy đến giáp đường Tôn Chất, KP. 9
	Trần Thủ Độ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1194 - 1264)
	5,5
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Hưng Hà, Thái Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Đường bê tông
	Từ đường Phạm Văn Cương đến đường Trần Khánh Dư (từ nhà bà Khảm đến nhà bà Thi)
	Trịnh Hoài Đức
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1765 - 1825)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Trấn Biên, Biên Hoà
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Đường bê tông
	Từ Nhà văn hóa KP. 5 đến nhà ông Hoàng
	Hoàng Xuân Hãn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1908 - 1996)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Đức Thọ, Hà Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Đường bê tông
	Từ Nhà văn hóa đến xóm Nhiễu, KP. 8
	Phan Chu Trinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1872 - 1926)
	5,5
	-
	-
	-
	(26/3 nối dài)
	
	

	
	
	
	Tam Kỳ, Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Đường bê tông
	Từ Cây xăng Tấn Phát đến đường 26 tháng 3, KP. 8
	Ngô Thì Nhậm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1746 - 1803)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Thanh Trì, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	Đường bê tông
	Từ đường Lý Tự Trọng đến đường Nguyễn Chí Thanh, KP. 7
	Phạm Sư Mạnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1300 - 1384)
	8
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Kim Môn, Hải Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	Đường bê tông
	Từ Giếng Truông đến giáp đường Nguyễn Trân, KP. 1
	Triệu Việt Vương
	 
	 
	 
	 
	kéo dài tới đường chính kv phường Hoài Hảo
	 
	 

	
	
	
	(524 - 571)
	5,5
	-
	16
	-
	
	
	

	
	
	
	Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	17
	Đường bê tông
	Từ đường Ngô Mây đến sau trường Tiểu học số 1 Tam Quan
	Vạn Xuân
	5,5
	-
	-
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	Quốc hiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	Đường bê tông
	Từ đường 3 tháng 2 đến nhà ông Tiến, KP. 7
	Hải Triều
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1908 - 1954)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Thừa Thiên Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	19
	Đường bê tông
	Từ Gác Ghi đến nhà bà Nguyễn Thị An, KP.2
	Sương Nguyệt Anh
	 
	 
	 
	 
	lý thường kiệt đến triệu việt vương
	 
	 

	
	
	
	(1864 - 1921)
	5,5
	-
	-
	11,5
	
	
	

	
	
	
	Ba Tri, Bến Tre
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	20
	Đường bê tông
	Từ đường Mai Hắc Đế đếnđường vào cụm công nghiệp, KP. 5
	Đỗ Xuân Hợp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1906 - 1985)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Hoàn Kiếm, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	21
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Chiến đến nhà ông Khoa, KP. 6
	Trần Nhật Duật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1255 - 1331)
	5,5
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Nam Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	22
	Đường bê tông
	Từ trường Mẫu giáo KP. 2 đến giáp đường Nguyễn Trân
	Lê Văn Lương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1911 - 1995)
	5,5
	-
	-
	7
	 
	
	

	
	
	
	Văn Lâm, Hưng Yên
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	23
	Đường bê tông
	Từ đường Nguyễn Trân đến nhà bà Cảm, KP. 1
	Dương Đức Hiền
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1916 - 1963)
	5,5
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Gia Lâm, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	24
	Đường bê tông
	Từ lò gốm KP. 1 (qua miễu Phó Vuông) đến giáp đường Lý Thường Kiệt
	Huỳnh Nhất Long
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1922 - 1981)
	5,5
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Mộ Đức, Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	25
	Đường bê tông
	Từ đường Nguyễn Trân đến giáp nhà bà Niếp, KP. 1
	Hồ Đắc Di
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1901 - 1984)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Phú Vang,
	5,5
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Thừa Thiên Huế
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	26
	Đường số 9, QH
	Từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến giáp đường 26 tháng 3 (nối dài)
	Trần Nhân Tông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1258 - 1308)
	18
	-
	18
	-
	 
	
	

	
	
	
	Nam Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tuyến đường thuộc phường Hoài Hảo: 7 tuyến đường
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đường bê tông
	Từ đường Quốc lộ 1A đến Nghĩa trang liệt sỹ phường Hoài Hảo
	Bùi Đức Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1948 - 2006 )
	9
	26,5
	26,5
	-
	 
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường bê tông
	Từ đường Cơ Khí đến Cụm CN Tam Quan
	Nguyễn Hữu Tiến
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1602 - 1666)
	9
	12,5
	24
	-
	 
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Đường bê tông
	Từ đường Quốc lộ 1A (nhà bà Võ Thị Khứu) đến nhà bà Lê Thị Hoa
	Trịnh Minh Hổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1948 - 2016)
	6
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Trần Sửu đến nhà bà Nguyễn Thị Ngư
	Huỳnh Tấn Phát
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1913 - 1989)
	6
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Bình Đại, Bến Tre
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Phạm Hồng Vinh đến cơ khí
	Trương Vĩnh Ký
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1837 - 1898)
	6
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Tân Minh, Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Đường bê tông
	Từ nhà bà Nguyễn Thị Hạnh (QL1A) đến nhà ông Phạm Khắc Tâm, KP. Tấn Thạnh 2
	Dương Văn An
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1514 - 1591)
	6
	-
	-
	-
	 
	
	

	
	
	
	Lâm Thủy, Quảng Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Nguyễn Tư Luyện (QL1A) đến nhà ông Hùng, KP. Phụng Du 2
	Lê Văn Thủ
	6
	-
	-
	6-11.5
	 
	 
	 

	
	
	
	(Thế kỷ XVIII) Tam Kì, Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	Tuyến đường thuộc phường Tam Quan Nam: 16 tuyến đường
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đường bê tông
	Từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Cao Thắng (nhà bà Trịnh Thị Thuận, KP. Trung Hóa)
	Phạm Đình Hổ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1768 - 1839)
	5,5
	-
	16
	-
	 
	
	

	
	
	
	Đường Hào, Hải Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường bê tông
	Từ đường Phạm Đình Hổ đến đường Cao Thắng (nhà ông Đỗ Văn Cầu - cầu Chợ Ân, KP. Trung Hóa)
	Nguyễn Xuân Nhĩ
	5,5
	-
	-
	9
	 
	 
	 

	
	
	
	(1912 - 1983)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	Điện Bàn, Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Đường bê tông
	Từ đường Cao Thắng đến đường Phạm Đình Hổ (nhà ông Khải, KP. Trung Hóa)
	Nguyễn Chánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1917 - 2001)
	5,5
	-
	-
	9
	 
	
	

	
	
	
	Quy Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đường bê tông
	Từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Nguyễn Chánh (ngã tư ông Hiến - giáp Bình Phú, KP. Hoài Thanh Tây)
	Cao Thắng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1865 - 1893)
	5,5
	30
	30
	-
	 
	
	

	
	
	
	Hương Sơn, Hà Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đường bê tông
	Từ đường Cao Thành (ngã tư ông Hiến) đến giáp đường ĐT. 639, KP. Tăng Long 1
	Mai Xuân Thưởng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1860 - 1887)
	5,5
	-
	14
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Bình Thành, Tây Sơn
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Đường bê tông
	Từ nhà bà Nhung đến miếu Thanh minh, KP. Tăng Long 1
	Cao Thành
	 
	 
	 
	 
	Đoạn phía đông
	 
	 

	
	
	
	(1901 - 1932)
	5,5
	-
	12
	9
	
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	7
	Đường bê tông
	Từ đường Võ Văn Kiệt (nhà ông Thiên) đến trường Tiểu học số 2, KP. Cửu Lợi Đông
	Hà Huy Tập
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1902 - 1941)
	10
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Đường bê tông
	Từ đường Võ Văn Kiệt (nhà ông Lộc) đến đường Mai Xuân Thưởng, (nhà bà Ha)
	Trần Lê
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1921 - 2003)
	5,5
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Tam Kỳ, Quảng Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Đường bê tông
	Nhà Văn hóa KP. Cửu Lợi Nam đến giáp ĐT 639, KP. Cửu Lợi Đông
	Phạm Hùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1912 - 1988)
	5,5
	-
	-
	11,5
	toàn tuyến
	
	

	
	
	
	Châu Thành, Vĩnh Long
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Đường bê tông
	Từ đường Nguyễn Trân KP. Cửu Lợi Tây, Tam Quan Nam đến cầu Tân Mỹ, KP. 9, Tam Quan
	Cửu Lợi
	 
	 
	 
	 
	giữ lại đoạn 5.5 giáp nối Nguyễn Chí Thanh
	 
	 

	
	
	
	Tên gọi một trong những chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bình Định
	5,5
	-
	24
	11,5
	
	
	

	11
	Đường bê tông
	Từ đường Võ Văn Kiệt đến đường Nguyễn Trân (cầu ông Nhành -ngã ba cầu Cộng Hòa, KP. Cửu Lợi Nam)
	Huỳnh Triếp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1904 - 1982)
	5,5
	-
	15
	9
	 
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Nhơn, KP. Cửu Lợi Nam đến dốc Cửu Lợi Bắc
	Đỗ Thạnh
	 
	 
	 
	 
	1 phần phía Đông đến Nguyễn Trân
	 
	 

	
	
	
	(1928 - 2017) Hoài Nhơn, Bình Định
	5,5
	-
	-
	11,5
	
	
	

	13
	Đường bê tông
	Từ đường ĐT 639 (nhà ông Đô) đến nhà ông Trương Cho, KP. Cửu Lợi Bắc
	Ngô Trọng Thiên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1951 - 1975)
	5,5
	-
	-
	7-11.5
	1 phần phía đông
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Đường bê tông
	Từ Nhà văn hóa KP. Tăng Long 1 đến nhà ông Vinh
	Nam Cao
	 
	 
	 
	 
	Giao QH sông Cạn đến nhà ông Vinh
	 
	 

	
	
	
	(1917 - 1951) Lý Nhân, Hà Nam
	5,5
	-
	12
	9
	
	
	

	15
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Trấn đến nhà ông Rai KP. Cửu Lợi Đông
	Mai Chí Thọ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1922 - 2007)
	5,5
	-
	-
	9
	 
	
	

	
	
	
	Nam Trực, Nam Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	Đường bê tông
	Nhà ông Nguyễn Thành Chinh đến nhà ông Lê Minh Chí, KP. Cửu Lợi Tây
	Tôn Chất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1903 - 1984)
	5,5
	x
	x
	x
	 
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	XII. Tuyến đường thuộc phường Tam Quan Bắc: 20 tuyến đường
	 
	 
	 
	 
	
	

	1
	Đường nhựa
	Từ đường Quốc lộ 1A cũ đến Gò Dài và Khu dân cư dọc tuyến
	Thống Nhất
	17,5 - 26
	18-27-39
	18-19.5-39
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	Danh từ
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Đường bê tông
	Từ cầu Thiện Chánh đến Gò dài
	Hàm Tử
	12
	-
	12
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	Địa danh lịch sử
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Trần Văn Hải đến nhà ông Huỳnh Như Trúc, Trường Xuân Tây
	Trần Quốc Toản
	6
	18
	18
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	(1267 - 1285)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Đường bê tông
	Từ ngã 5 Công Thạnh đến nhà bà Trần Thị Liên
	Trương Định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1820 - 1864)
	5,5
	-
	-
	11,5
	 
	
	

	
	
	
	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Đường bê tông
	Từ ngã 3 nhà bà Hiền đến nhà ông Thuận, KP. Công Thạnh
	Phú Xuân
	5,5
	22
	22
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	Tên địa danh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Xuất Công Thạnh đến nhà ông Bùi Bá Liệu, KP. Tân Thành 1
	Lê Thánh Tông
	5,5
	-
	-
	5,5
	 
	 
	 

	
	
	
	(1442 - 1497)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Đường bê tông
	Từ ngã 3 UBND phường đến giáp ngã 5 KP. Công Thạnh
	Trần Quang Khải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1241 - 1294)
	7
	24
	24
	-
	 
	
	

	
	
	
	Tức Mặc, Nam Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Đường bê tông
	Từ nhà bà Phạm Thị Chính đến nhà ông Châu Văn Lý
	Đặng Tiến Đông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1738 - 1797)
	5,5
	-
	-
	7
	 
	
	

	
	
	
	Chương Mỹ, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Đường bê tông
	Từ ngã 3 nhà ông Công đến Xí nghiệp đóng tàu sắt, Trường Xuân Tây
	Yết Kiêu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1242 - 1301)
	10
	18-40
	32-40
	 
	 
	
	

	
	
	
	Gia Lộc, Hải Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Đường bê tông
	Từ đường Nguyễn Chí Thanh (nhà ông Mười) đến giáp đường gom đường sắt
	Giếng Truông 
	6
	16.5-22.5
	18
	11,5
	khúc giao Nguyễn Trân
	 
	 

	
	
	
	Địa danh văn hóa tiêu biểu của phường Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Đường bê tông
	Từ nhà ông Lê Tấn Đạt đến cống bà May
	Lê Văn Tú
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1951 - 1971)
	5,5
	-
	-
	7
	 
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	12
	Đường bê tông
	Từ đường Nguyễn Chí Thanh (cầu Nghị Trân) đến cống bà Trà
	Mê Linh
	6
	18
	18
	-
	 
	 
	 

	
	
	
	Tên địa danh
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13
	Đường bê tông
	Từ đường Mê Linh (Ao Tôm) đến cống bà Trà
	Trần Đăng Ninh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1910 - 1955)
	5,5
	24
	24
	-
	 
	
	

	
	
	
	Ứng Hòa, Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14
	Đường bê tông
	Từ ngã 3 làng (nhà ông Trịnh Trung Dũng) đến giáp Gò dài
	Chế Lan Viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1920 - 1989)
	5,5
	14
	12
	12
	 
	
	

	
	
	
	Đông Anh, Quảng Trị
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	15
	Đường bê tông
	Từ ngã 3 đường ĐT 639 (nhà ông Võ Hậu) đến nhàbà Hà Thị Diệu Hiền
	Văn Lang
	5,5
	-
	-
	5.5
	 
	 
	 

	
	
	
	Nhà nước đầu tiên của Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16
	Đường bê tông
	Từ ngã 3 cầu mới (nhà ông Nguyễn Sự) đến giáp Trạm biên phòng Tam Quan
	Lê Phi Hùng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1928 - 1960)
	4,5
	-
	-
	7,5
	 
	
	

	
	
	
	Hoài Nhơn, Bình Định
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	17
	Đường bê tông
	Từ ngã 3 đường ĐT 639 (Cơ sở nước mắm Như Mười) đến giáp bến đò cũ
	Trần Văn Trà
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1918 - 1996)
	5,5
	-
	-
	5.5
	 
	
	

	
	
	
	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	18
	Đường bê tông
	Từ nhà ông tướng Tài Lâu đến cống ông Chưởng
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1491 - 1585)
	5,5
	16
	18
	-
	 
	
	

	
	
	
	Vĩnh Lại, Hải Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	19
	Đường bê tông
	Từ nhà bà Phượng Vy đến nhà ông Võ Hai
	Mạc Đĩnh Chi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1280 - 1350)
	5,5
	17
	20
	 
	 
	
	

	
	
	
	Chí Linh, Hải Dương
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	20
	Đường bê tông
	Từ trường Mẫu giáo (cũ) Tân Thành 2 đến nhà ông Nguyễn Văn Sang
	Ngô Sĩ Liên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	(1400 - 1499)
	5,5
	14
	-
	7,5
	 
	
	

	
	
	
	Chương Mỹ, Hà Nội
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Hình 2.1: Vị trí các đô thị hạt nhân





Hình 2.2: Địa hình đô thị Tam Quan





Hình 2.3: Thủy văn


đô thị Tam Quan





�





Nghề dệt thảm





Nghề đánh cá Ngừ đại dương





Nghề may tại Cty May Nhà Bè Tam Quan
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Nghề đan lưới





( Hình ảnh trích


 nguồn từ Google


 Internet )





Hình 2.5 : Làng nghề làm Chiếu, đan lưới, nước mắm, đóng tàu ….





Nghề làm nước mắm





 Nghề đóng tàu





Hình 2.6: Công trình công cộng hành chính 





Hình 2.7: Hình thái dân cư hiện hữu đô thị





Tuyến đường đẹp 





                              





Trụ sở HCCT





Công trình Điểm nhấn Lịch sử





Ga T.Quan





          Cơ cấu đô thị Phân khu I


Khai thác Đô thị hiện đại


Dịch vụ, thương mại …


Trường học, Bệnh viện … 


Công trình Trụ sở hiện đại cao tầng …


Công nghiệp sạch …


-      Nhà hát, rạp chiếu film


Công viên, vườn hoa


Chỉnh trang đô thị hiện hữu. 

















Điểm nhấn Công viên 





Trường học PTTH Nguyễn Trân





Hình 5.1: Hình thái phân khu I





*     Cơ cấu đô thị Phân khu II


Khai thác Đô thị theo hướng bảo vệ môi trường; Cảng biển; làng nghề truyền thống


Dịch vụ, thương mại ven biển kết hợp du lịch 


Trường học, Bệnh viện … 


Công trình Trụ sở 


 Công viên biển, vườn hoa, cây xanh ….


 Chỉnh trang đô thị   





�





Hình 5.2: Hình thái phân khu II





*      Cơ cấu quy hoạch Phân khu III :


Bảo tồn tôn tạo Chi bộ Cửu Lợi; Các nhà vườn trồng dừa lâu năm;


Khai thác Đô thị mới theo hướng chỉnh trang khu dân cư hiện hữu;


Dịch vụ thương mại ven Biển;


Trường học, Bệnh viện … ;


Công trình Trụ sở mới …;


Khai thác không gian sông Tam Quan cần nạo vét chống lấn chiếm kết hợp làm công viên tạo vi khí hậu cho đô thị …





�





Hình 5.3: Hình thái phân khu III





*      Cơ cấu Phân khu IV :


Khai thác Đô thị mới theo hướng chỉnh trang khu dân cư hiện hữu;


Dịch vụ thương mại ven Biển;


Đầu tư nâng cấp HTKT – HTXH theo hướng Đô thị loại III;


 Trường học, Bệnh viện … ;


Công trình Trụ sở mới …;


Địa hình có đường sắt Bắt – Nam;


Bảo tồn Các nhà vườn trồng dừa lâu năm.





Hình 5.4: Hình thái phân khu IV





Hình 5.5: Hình thái giao thông, công trình kiến trúc đô thị Tam Quan
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